ĐỀ BÀI  : 
Môn Ngữ văn 8  ( Thời gian 150 phút )

	          Mức độ

Chủ đề
	Thông hiểu
(  hiểu, phân tích, cắt nghĩa, lí giải )
	Vận dụng
( Thấp, cao )
	Tổng

	I/Phần đọc- hiểu     ( 2 điểm )

	Ngữ liệu là một phần
 ( một văn bản ) văn học, hoặc nhật dụng trong và ngoại CT


	 -Nêu nội dung, cách hiểu, đặt tiêu đề, nhận xét đánh giá, cắt nghĩa, lí giải, so sánh... về một yếu tố thuộc ND hoặc nghệ thuật có trong ngữ liệu.
	- Trình bày cách tiếp cận, cách kiến giải, đề xuất cách giải quyết riêng / mới một yếu tố độc đáo về nội dung và nghệ thuật hoặc một vấn đề của đời sống có trong ngữ liệu…
	

	    Số câu
     Số điểm
Tỉ lệ
	1
1,00
10 %
	1
1,00
10 %
	2
2,00
20%

	II/ Làm văn  ( 8 điểm )

	1/ Văn nghị luận XH
- Tư tưởng đạo lí
- Sự việc, hiện tượng trong đời sống
( Văn bản ngắn hơn một trang )
	
	- Trình bày suy nghĩ thể hiện quan điểm riêng / mới về một vấn đề xã hội từ một nhận định, một câu danh ngôn, hoặc lấy trong VH hoặc đời sống xã hội....
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 
3,00
30 %
	1
3,00
30 %

	2/ Văn nghị luận VH
-  Văn bản văn học.

	
	- Vận dụng những kiến thức đã học viết bài văn nghị luận , cảm nhận ( với các thao tác lập luận giải thích, chứng minh, so sánh, phân tính tổng hợp )  về một đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ, một nhận định một vấn đề thuộc giá trị ND hoặc nghệ thuật của TPVH theo yêu cầu của đề...
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 
5,00
50 %
	1
5,00
50 %

	Tổng chung
	
	
	

	Số câu
	1
	3
	4

	Số điểm
	1 điểm
	9 điểm
	10 đ

	Tỉ lệ %
	10 %
	75 %
	100%






	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
TRƯỜNG THCS CỘNG HIỀN
( Đề có 01 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 



I/ PHẦN ĐỌC HIỂU ( .... điểm )
Câu 1. (1 điểm ) So sánh ý nghĩa tiếng khóc của lão Hạc và ông giáo trong đoạn trích dưới đây:
“Hôm sau Lão Hạc sang nhà tôi.Vừa thấy tôi, lão báo ngay:
-Cậu Vàng đi đời rồi , ông giáo ạ!
-Cụ bán rồi?
-Bán rồi. Họ vừa bắt xong.
Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước, tôi muốn ôm choàng lấy lão mà òa lên khóc. Tôi chỉ ái ngại cho lão Hạc. Tôi hỏi cho có chuyện:
-Thế nó cho bắt à?
Mặt lão đột nhiên co dúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…”
(Trích Lão Hạc- Nam Cao)
Câu 2. ( 1 điểm )  Nêu ý nghĩa nhan đề bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu

II/ PHẦN LÀM VĂN (8 điểm )
Câu 1. ( 3điểm )                    Chuyện về một cuộc thi
Tại thế vận hội đặc biệt Seatte ( Dành cho những người khuyết tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về vật chất hoặc tinh thần cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua chạy cự li 100m.
Khi súng hiệu nổ, tất cả cùng lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ vấp ngã liên tục trên  đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ, ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không thiếu một ai. Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
-Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
(Theo  Quà tặng trái tim, NXB trẻ 2003)  
Viết một bài văn ngắn (khoảng 1.5 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa câu chuyện trên.
Câu 2. ( 5điểm )  Nhận định về truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ô-Hen-ri, có ý kiến cho rằng : “Con người có thể bị hoàn cảnh chi phối chứ nhất định không chịu đầu hàng hoàn cảnh. Tình người, niền tin sáng tạo đã làm nên kiệt tác nghệ thuật từ một chiếc lá không rơi”.
	Bằng sự hiểu biết của em về tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn Ô-Hen-ri, hãy làm sáng tỏ nhận định trên
............Hết............
( Học sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm )




	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021-2022
ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm 3  trang )



    
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU   
	2,0

	
	1
	Giống nhau:
-Thể hiện những đắng cay trong cuộc đời và lòng yêu thương, nhân hậu, phẩm chất cao quý của con người. Đặc biệt là ông giáo, không chỉ khóc cho mình mà còn khóc cho nỗi đau của người khác
-Nước mắt là biểu tượng của khổ nhục nhưng cũng là biểu tượng của nhân phẩm; vừa biểu tượng cho đắng cay mà cũng là tình yêu thương, trắc ẩn, làm day dứt tâm hồn người đọc
(Đạt một trong hai ý cho 0.5đ, không quá 0.5đ)
	0.5

	
	
	Khác nhau:
-Lão Hạc khóc vì:
 +Bán cậu Vàng, mất đi chỗ dựa tinh thần
 +Khóc ân hận trước một việc mình thấy là không nên làm
(cứ đạt 1/2 ý cho 0.25đ)
-Ông giáo muốn khóc vì
 +Thương cảm với lão Hạc
 +Khóc vì người có cùng cảnh ngộ
(cứ đạt 1/2 ý cho 0.25đ)
	0.5

	
	2
	-Là một cụm danh từ chỉ thời gian, là tín hiệu mùa hè, bức tranh mùa hè
-Tiếng chim tu hú tác động mạnh mẽ , mở ra mạch cảm xúc, nỗi uất hận, khao khát tự do cháy bỏng của người tù
	0.5

0.5



	II
	   
	LÀM VĂN    
	8,0

	
	   1
	1.Hình thức, kĩ năng:
-Viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội, lập luận chặt chẽ, thuyết phục
- Ngôn ngữ chính xác, trong sáng, chuẩn ngữ pháp, chính tả
-Bộc lộ quan điểm cá nhân, thái độ theo hướng tích cực
-Giàu cảm xúc, chân thành, sâu sắc
	0.5

	
	
	2. Nội dung, kiến thức
a.Tóm tắt, nêu ý nghĩa
-Tóm tắt: Cuộc chạy đua giữa các vận động viên khuyết tật. Khi xuất phát, cả chín người quyết tâm thành người về đích đầu tiên. Nhưng cuối cùng họ khoác tay nhau về đích.
-Ý nghĩa:tình yêu thương chia sẻ làm nên điều kì diệu cho mọi người, người khác xúc động khâm phục 
b. Bàn luận
Quan niệm về sự chiến thắng
-Chiến thắng chỉ dành cho người xuất sắc nhất, mang lại vinh quang cho bản thân, đất nước và mang lại sự giàu có
-Tuy nhiên, đôi khi chiến thắng không là tất cả. Chiến thắng có ý nghĩa nhất là giúp người khác cùng chiến thắng dù bị chậm một bước
-Chiến thắng bản thân, chiến thắng sự ích kỉ thấp hèn mới là vinh quang. Sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn, xã hộ sẽ tốt đẹp, tràn đầy yêu thương, nhân ái
-Một số người có thể khiếm khuyết về thể chất nhưng họ đầy tình yêu , chia sẻ cảm thông

( Cứ 1 ý hoàn chỉnh, thuyết phục cho 0.5đ)
c.Bài học nhận thức, hành động
-Ý chí khát vọng vươn lên nghịch cảnh
-Phải biết hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống
-Cảm thông chia sẻ, biết hi sinh, chiến thắng sự ích kỉ
-Chiến thắng không phải tất cả.Cuộc sống có ý nghĩa khi giúp người khác cùng chiến thắng dù bị chậm một bước
-Lên án những kẻ chiến thắng bằng thủ đoạn, lừa lọc
(cứ 2 ý cho 0.25 đ, không quá 0.5 đ cho phần c)
	

0.25


0.25

1.5










0.5

	
	   2
	1.Hình thức, kĩ năng:
-Bài văn bố cục hoàn chỉnh, sạch đẹp.
-Đúng kiểu đề nghị luận chứng minh, các luận điểm mạch lạc, biết phân tích làm rõ luận điểm
	0.5

	
	
	2.Nội dung 
	4.5

	
	
	a. Giải thích nhận định
-Con người có thể bị hoàn cảnh chi phối: Cuộc sống luôn có khó khăn thử thách ảnh hưởng tới đời sống mỗi người
-Nhất định không chịu đầu hàng hoàn cảnh:bằng ý chí, nghị lực, niềm tin vào bản thân, con người vẫn vượt lên hoàn cảnh
-Tình người: tình yêu thương, cảm thông chia sẻ giữa con người
-Niềm tin sáng tạo: khát khao cống hiến cho nghệ thuật, cái đẹp của người nghệ sĩ
=> Nhận định khẳng định đề cao ý chí, tình yêu thương, niềm tin sáng tạo nghệ thuật giúp con người vượt hoàn cảnh, sáng tạo kiệt tác nghệ thuật cho đời
b.Chứng minh nhận định
*Hoàn cảnh cuộc sống tác động đến đời sống vật chất và tinh thần người nghệ sĩ,cuộc sống khó khăn khiến cảm hứng sáng tạo dường như tắt lịm
*Trong hoàn cảnh đen tối, niềm tin sáng tạo nghệ thuật vẫn không bị dập tắt.Khát khao được sáng tạo nghệ thuật
*Trái tim vẫn ngập tràn tình yêu, niềm tin cuộc sống
* Ý nghĩa kiệt tác nghệ thuật từ một chiếc lá không rơi
-Bức tranh chiếc lá cuối cùng được coi là một kiệt tác bởi nó giống như thật
-Cụ Bơ-men vẽ chiếc lá với tất cả tài năng, tâm huyết của đời mình. Chiếc lá vẽ bằng tâm hồn, bằng tấm lòng và cả mạng sống của người nghệ sĩ tâm huyết với nghệ thuật và cuộc đời
-Bức tranh cứu sống Giôn-xi
=>Khẳng định sự phụng sự chân thành của nghệ thuật đến sự sống tuyệt vời của con người
	0.5











0.75


0.25

0.75
1.25




	
	
	3.Đánh giá
“Chiếc lá cuối cùng” gửi tới thông điệp: đừng bao giờ đánh mất niềm tin cuộc sống, đừng gục ngã trước khó khăn, hãy trân trọng cuộc sống. Hình tượng chiếc lá, cô họa sĩ trẻ, ông họa sĩ già đều là những ẩn dụ về cuộc đời
 Tác phẩm khẳng định hạnh phúc không ở đâu xa xôi, cái đẹo của nghệ thuật chẳng phải cao siêu, mà nó ở ngay chính cảnh đời khốn khó, trong tình người bất diệt
	1.0

	
	
	c.Sự sáng tạo
	0.5

	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm



	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Đề có 01 trang )
	                  ĐỀ THI GIAO LƯU HSG CẤP HUYỆN
Môn:  NGỮ VĂN 8
NĂM HỌC 2021 -  2022
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 




	TT
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	

Câu 1
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản văn học của chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc ngoài chương trình
	- Vận dụng: Trình bày cách tiếp cận, cách kiến giải, đề xuất cách giải quyết riêng/ mới một yếu tố nhỏ, độc đáo trong văn bản văn học trong sự so sánh đối chiếu giữa hai ngữ liệu.
	

1,0 điểm

	
Câu 2
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản nhật dụng lớp 8
	- Vận dụng: Đánh giá một nét độc đáo trong nghệ thuật viết/trong cách giải quyết vấn đề đời sống được đặt ra trong đoạn văn bản.
	
1,0 điểm

	
Câu 3
	
Văn nghị luận XH

	- Vận dụng: Viết một bài văn ngắn: Trình bày suy nghĩ thể hiện quan điểm riêng / mới về vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng đạo lý hoặc sự việc hiện tượng trong đời sống.
	
3,0 điểm

	


Câu 4
	


 Văn nghị luận Văn học

	- Vận dụng những kiến thức đã học viết bài văn nghị luận văn học trình bày: kiến giải mới/sự đánh giá riêng về:  Sự độc đáo trên một số bình diện nội dung, nghệ thuật của một/ một số văn bản văn học.
(Các văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8)
	


5,0 điểm









Câu 1: ( 1đ) Hãy chỉ điểm gặp gỡ chung lớn nhất về nội dung hai bài thơ   “Nhớ rừng” của Thế Lữ và   “Khi con tu hú” của Tố Hữu. 
Câu 2: ( 1 đ) Hãy phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong khổ thơ sau:
 		“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã 
		  Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang 
		  Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng 
		  Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”.
								(Quê hương - Tế Hanh)

Câu 3. (3 đ)
Có ý kiến cho rằng: “Giá trị của con người không phải là được thể hiện ở ngoại hình, hay không chỉ đơn giản là trình độ học vấn, địa vị trong xã hội; mà nó được thể hiện rõ nhất bằng lòng tự trọng của con người”.
Em hãy viết một bài văn ngắn  (khoảng 1 trang giấy thi) bày tỏ suy nghĩ về lòng tự trọng.
Câu 3. (5 đ)
	      Có ý kiến cho rằng: “Đọc một tác phẩm văn chương, sau mỗi trang sách, ta đọc được cả nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người.”
        Dựa vào hai văn bản: Lão Hạc (Nam Cao) và Cô bé bán diêm (An - đéc- xen), em hãy làm sáng tỏ nỗi niềm đó.
                                                       ............Hết............

( Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm)








HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
(Hướng dẫn gồm 03 trang)

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(1 điểm)
	Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu.
	2,0

	
	
 Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng :
- Vì yêu nước nên mới thấy hết nỗi tủi cực của cuộc sống nô lệ ( d/c : Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt…) , mới uất ức khi bị giam cầm ( d/c : Ngột làm sao , chết uất thôi…)
- Không chấp nhận cuộc sống nô lệ , luôn hướng tới cuộc sống tự do :
+ Con hổ nhớ về cuộc sống tự do vùng vẫy ở núi rừng đại ngàn : Những đêm trăng đẹp , những ngày mưa, những bình minh rộn rã tưng bừng…Con hổ lúc mơ màng như một thi sĩ, lúc lại như một bậc đế vương đầy quyền uy… ( d/c…)
+ Người thanh niên yêu nước tuy thân bị tù đày nhưng tâm hồn vẫn hướng ra ngoài song sắt để cảm nhận bức tranh mùa hè rữc rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh, đầy hương vị ngọt ngào…( d/c…)

	

	
	
	0,5

	
	
Tác giả sử dụng dụng biện pháp so sánh hùng tráng, bất ngờ ví “chiếc thuyền” như “con tuấn mã” và cánh buồm như “mảnh hồn làng” đã tạo nên hình ảnh độc đáo; sự vật như được thổi thêm linh hồn trở nên đẹp đẽ. 
- Phép so sánh đã gợi ra một vẻ đẹp bay bổng, mang ý nghĩa lớn lao thiêng liêng, vừa thơ mộng, vừa hùng tráng. Cánh buồm còn được nhân hóa như một chàng trai lực lưỡng đang “rướn” tấm thân vạm vỡ chống chọi với sóng gió. 	
- Một loạt từ : Hăng, phăng, vượt... được diễn tả đầy ấn tượng khí thế hăng hái, dũng mãnh của con thuyền ra khơi. 					 
- Việc kết hợp linh hoạt và độc đáo các biện pháp so sánh, nhân hóa , sử dụng các động từ mạnh đã gợi ra trước mắt người đọc một phong cảch thiên nhiên tươi sáng, vừa là bức tranh lao động đầy hứng khởi và dạt dào sức sống của người dân làng chài. 					
- Thể hiện tính yêu quê hương tha thiết sâu nặng của tác giả.
	
0,5
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	                    ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 2
(3 điểm)
	
	
3,0

	
	Yêu cầu chung: 
-Về nội dung: hiểu được vấn đề nghị luận, có kĩ năng vận dụng các thao tác lập luận, diễn đạt trôi chảy, có cảm xúc.
-Về hình thức: Biết trình bày một bài văn nghị luận phù hợp với yêu cầu của đề bài.
	

0,5



	
	Yêu cầu cụ thể
1. Giới thiệu nội dung nghị luận (0,25điểm)
2. Giải thích (0,25điểm)
Lòng tự trọng là ý thức coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của bản thân, coi trọng giá trị của bản thân.
3. Bàn luận ( 1,5 điểm)
Chấp nhận các cách triển khai khác nhau, song cần chú ý bám sát và làm rõ định hướng bàn luận.
- Biểu hiện của lòng tự trọng: (0,5 điểm)
+ Có suy nghĩ, hành động và cách ứng xử đúng với lương tâm và đạo lí.   Nói đi đôi với làm
+ Khi có khuyết điểm chân thành sửa sai và nhận lỗi. Nhìn thẳng vào hạn chế của mình khi không đủ khả năng đảm đương một công việc. Luôn có ý thức tự giác vươn lên để khẳng định mình ngay cả khi gặp khó khăn, trắc trở. Chú ý cả đến lời nói khi giao tiếp.
- Vai trò của lòng tự trọng: (0,5 điểm)
+ Luôn giúp ta tự tin vào việc mình làm, luôn chủ động vững vàng trong mọi công việc, sẵn sang đối mặt với những khó khăn thử thách.
+ Luôn giúp ta lạc quan, yêu đời Luôn giúp ta được mọi người tôn trọng. Góp phần xây dựng xã hội văn minh.
- Cần phân biệt tự trọng với tự cao, tự đại ( 0,5 điểm)
- Phê phán những con người thiếu lòng tự trọng: lười lao động, học tập, sống lợi dụng, dựa dẫm, gặp khó khăn thì nản chí, nản lòng…đánh mất nhân cách của bản thân. 
4. Bài học nhận thức và hành động. (0,5 điểm)
+ Để xây dựng lòng tự trọng bản thân mỗi con người phải luôn có ý thức học tập và rèn luyện, nói phải đi đôi với làm.
+ Rèn luyện lòng tự trọng là đấu tranh với chính bản thân mình để có suy nghĩ và hành động đúng đắn.+ Gia đình, nhà trường cần giáo dục cho con em mình lòng tự trọng để có thái độ sống tốt
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	Câu 3
(5 điểm)
	Từ ý kiến đã cho, qua hai tác phẩm đã cho để phân tích, chứng minh.
	5,0

	
	I. Yêu cầu về kỹ năng: 
- Học sinh biết cách làm bài nghị luận văn học, cụ thể là nghị luận về một vấn đề bàn về văn học. 
- Vận dụng tổng hợp các thao tác lập luận, kiến thức lí luận và cảm thụ tác phẩm để làm sáng tỏvấn đề.
- Bố cục khoa học, hành văn trong sáng, biểu cảm, không mắc lỗi diễn đạt, chính tả. 
	

0,25

	
	2. Yêu cầu về nội dung: 
* Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng về cơ bản cần đảm bảo một số vấn đề chính như sau: 
	


	
	II. Yêu cầu cơ bản về kiến thức:
1. Mở bài: 
- Dẫn dắt vấn đề: Vai trò, nhiệm vụ của văn chương: Phản ánh cuộc sống thông qua cách nhìn, cách cảm của mỗi nhà văn...về cuộc đời, con người.
- Nêu vấn đề: trích ý kiến...
- Giới hạn phạm vi dẫn chứng: Hai văn bản Lão Hạc (Nam Cao) và Cô bé bán diêm (An-đéc-xen)
2. Thân bài: 
2.1. Giải thích ý kiến “nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người” -> Đồng cảm, chia sẻ, tiếng nói đòi quyền sống cho con người, tinh thần nhân đạo cao cả...
2.2. Những băn khoăn trăn trở của Nam Cao về số phận những người nông dân qua truyện ngắn Lão Hạc. 
* Nhân vật lão Hạc: 
- Sống lương thiện, trung thực, có nhân cách cao quí nhưng số phận lại nghèo khổ, bất hạnh.
+ Sống mòn mỏi, cơ cực: (dẫn chứng)...
+ Chết đau đớn, dữ dội, thê thảm: (dẫn chứng)...
- Những băn khoăn thể hiện qua triết lí về con người của lão Hạc: "Nếu kiếp chó là kiếp khổ.... may ra có sướng hơn kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn"
- Triết lí của ông giáo: Cuộc đời chưa hẳn...theo một nghĩa khác.
* Nhân vật con trai lão Hạc: Điển hình cho số phận không lối thoát của tầng lớp thanh niên nông thôn...(dẫn chứng)...
2.3. Những băn khoăn trăn trở của Nam Cao về số phận của những trí thức nghèo trong xã hội:  
- Ông giáo là người có nhiều chữ nghĩa, có nhân cách đáng trọng... nhưng phải sống trong cảnh nghèo túng: bán những cuốn sách...
2.4. Những băn khoăn của An-đéc-xen về số phận của những trẻ em nghèo trong xã hội:  
- Cô bé bán diêm khổ về vật chất: (dẫn chứng)...
- Cô bé bán diêm khổ về tinh thần, thiếu tình thương, sự quan tâm của gia đình và xã hội: (dẫn chứng)...
2.5. Đánh giá chung: 
- Khắc họa những số phận bi kịch... -> giá trị hiện thực sâu sắc
- Đồng cảm, chia sẻ, cất lên tiếng nói đòi quyền sống cho con người ... -> tinh thần nhân đạo cao cả.
3. Kết bài: 
- Khẳng định lại vấn đề...
- Liên hệ...
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	-Sự sáng tạo: Bài viết tự nhiên, trong sáng , cảm xúc chân thực
	    0,25

	
	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm
	


* Lưu ý:  Hướng dẫn chấm:
- Câu 2, chỉ nêu nội dung cơ bản mang tính định hướng, giám khảo cần linh hoạt khi vận dụng hướng dẫn chấm; phát hiện, trân trọng những bài có ý kiến và giọng điệu riêng. Chấp nhận các cách trình bày khác nhau, kể cả không có trong hướng dẫn chấm, miễn là hợp lý, có sức thuyết phục. 
 - Câu 3: đáp án mang tính định hướng các ý cơ bản. HS có thể tách từng bài từng ý để làm rõ và có thể lồng ghép các ý giữa các văn bản (dẫn chứng) với nhau. Giám khảo cần linh hoạt để chấm điểm cho học sinh.
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  Câu 1. (1 điểm )
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.
         Trong đoạn trích trên tác giả đã đưa ra những cơ sở  để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc. So với bài thơ Sông núi nước Nam ( đã học ở lớp 7)  em hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển ý dân tộc được thể hiện trong đoạn trích trên.
Câu 2. ( 1 điểm ) Nét độc đáo trong nhan đề của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”.
Câu 3 (3 điểm)
CON TRAI VÀ HẠT CÁT
Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và  đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.
Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp.
Viết một bài văn ngắn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ về bài học cuộc sống mà câu chuyện trên gợi ra.
Câu 4 (5 điểm):
      Nhận xét về hai bài thơ “Nhớ rừng” (Thế Lữ) và “Khi con tu hú” (Tố Hữu), có ý kiến cho rằng: “Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng của tầng lớp thanh niên trí thức. Tuy nhiên, thái độ đấu tranh cho tự do ở mỗi bài lại hoàn toàn khác nhau”.
Bằng hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
 ( Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi  không  giải thích gì thêm).


	                              ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 

	Câu
	                                          Nội dung
	Điểm

	





1
	- Trong bài Sông núi nước Nam, quan niệm về chủ quyền, độc lập của quốc gia dân tộc được khẳng định ở hai phương diện: Cương vực lãnh thổ (núi sông bờ cõi đã chia) và chủ quyền (vua Nam ở).
- Sự nối  tiếp: Tác giả Nguyễn Trãi tiếp tục khẳng định độc lập dân tộc dựa trên cơ sở có lãnh thổ  riêng và chủ quyền riêng. 
- Sự phát triển: ở bài Nước Đại Việt ta  độc lập chủ quyền còn được khẳng định dựa trên các tiêu chí về văn hoá, lịch sử . Tác giả khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập có bề dày lịch sử và nền văn hiến lâu đời...
- Như vậy quan niệm về đất nước và dân tộc ở Nguyễn Trãi đã đạt đến độ sâu sắc và toàn diện.
	0,25

0,25


0,25


0,25

	2
	HS chỉ ra được  Ôn dịch, thuốc lá là một nhan đề sáng tạo độc đáo:
+ Ôn dịch là từ dùng để chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan rộng. Đồng thời người ta cũng dùng từ này để chửi rủa (đồ ôn dịch). Thuốc lá ở đây là chỉ căn bệnh nghiện thuốc lá.
+ Đặt dấu phẩy giữa ôn dịch và thuốc lá như một biện pháp tu từ,  người viết đã biểu  lộ tình cảm vừa căm tức vừa ghê rợn, trọng âm rơi vào hai từ ôn dịch.
+ Nếu ta bỏ dấu phẩy đi, viết thành Ôn dịch thuốc lá – Tiêu đề sẽ bị giảm nhẹ tính biểu cảm. Hoặc viết Thuốc lá là một loại ôn dịch cũng được nhưng không gây ấn tượng mạnh và hàm súc như Ôn dịch, thuốc lá.  
⟹ Như vậy, ngay từ nhan đề ta đã thấy thuốc lá được ví với ôn dịch, cách ví von này vô cùng chính xác. Bởi nghiện thuốc lá là một căn bệnh nguy hiểm. Hơn nữa sử dụng từ “ôn dịch” mang sắc thái biểu cảm, cũng như một lời cảnh báo nghiêm khắc với tất cả những ai đang nghiện thuốc lá, nếu tiếp tục sử dụng, cuộc sống của họ sẽ bị hủy diệt.->Nhan đề đã góp phần thể hiện chủ đề của văn bản.
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	Nghị luận xã hội
	3

	
	1. Hình thức, kĩ năng:
	0,5đ

	
	- Hình thức:
+ Bài viết với dung lượng vừa phải, tạo được bố cục khoa học, chữ viết sạch, đẹp...
	0,25đ

	
	- Yêu cầu về kĩ năng: Hoc sinh có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lí rút ra từ một câu chuyện ngắn. Bố cục bài viết chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, lưu loát, không mắc lõi chính tả, lỗi dùng từ và đặt câu.
	0,25đ

	
	2. Nội dung.
* Yêu cầu cụ thể: Trên cơ sở nắm vững cách làm bài, hiểu ý nghĩa câu chuyện, học sinh phải viết ra bài học có ý nghĩa sâu sắc được gửi gắm qua hình ảnh ngọc trai và hạt cát. Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau:
	2,5đ

	
	a. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện:
	0,5

	
	+ Hạt cát: Biểu tượng cho những khó khăn và những biến cố bất thường ... có thể xẩy đến với con người bất kỳ lúc nào.
	0,25đ

	
	+ Con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát, biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp: biểu tượng cho con người biết chấp nhận thử thách để đứng vững, biết vượt lên hoàn cảnh và tạo ra những thành quả đẹp cống hiến cho cuộc đời.
Khái quát: Câu chuyện ngắn gọn nhưng trở thành bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực: Trong cuộc sống, con người cần phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.
	0,25đ

	
	b. Suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện:
Khẳng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc với mỗi người trong cuộc đời:
	1,5đ

	
	+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thướng xẩy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính, dự định của con người. Vì vậy, mỗi người phải đối mặt, chấp nhận thử thách để đúng vững, phải hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sức mạnh để vượt qua (như con trai cũng đã cố gắng nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì nó đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bọc quanh hạt cát).
	0,5đ

	
	+ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn.
(Dẫn chứng về những con người vượt lên số phận làm đẹp cho cuộc đời).
	1.0đ

	
	+ Phê phán những người có lối sống hèn nhát, chấp nhận, đầu hàng, buông xuôi, đổ lỗi cho số phận...
	0,25đ

	
	c. Khẳng định vấn đề và rút ra bài học cuộc sống:
	0,5đ

	
	+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách luôn là quy luật của cuộc sống mà con người phải đối mặt.
+ Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời, để cuộc sống có ý nghĩa
	
0,25đ


0,25đ

	   4
	Nghị luận văn học 
	5,00

	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	1.0

	
	-Hình thức:
+  Đảm bảo một bài văn nghị luận chứng minh một nhận định văn học. Bố cục bài văn đầy đủ,chặt chẽ, phân chia đoạn hợp lý. Lời văn trong sáng, mạch lạc, ít lỗi chính tả.  
	
0,5

	
	-Kĩ năng: 
+ Học sinh biết cách làm một bài văn chứng minh một nhận định văn học.Các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có liên kết chặt chẽ, vận dụng tốt các thao tác lập luận như giải thích, chứng minh, kết hơp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng.
	0,5

	
	b. Nội dung, kiến thức
	4

	
	1.Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu tác giả, tác phẩm và trích dẫn nhận định
 + Giới thiêu khái quát bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 8:Dân tộc ta chìm đắm trong ách nô lệ của thực dân Pháp, nhiều thanh niên trí thức có tâm huyết với non sông đất nước đều khao khát tự do.
+ Bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ và “Khi con tu hú” của Tố Hữu đều thể hiện điều đó.
- Trích dẫn nhận định
	0,25







	
	2.Chứng minh nhận định
* Luận điểm 1: Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng.
- Vì yêu nước nên mới thấy hết nỗi nhục của thân phận nô lệ: Trong bài thơ “Nhớ rừng”, nhà thơ Thế Lữ đã mượn lời con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để nói lên một cách đầy đủ, sâu sắc tâm sự u uất của một lớp người lúc bấy giờ. Đó là thế hệ 1930”- những thanh niên trí thức “Tây học” vừa được thức tỉnh ý thức cá nhân, cảm thấy bất hoà sâu sắc với thực tại xã hội tù túng, giả dối, ngột ngạt lúc đương thời. Họ đau khổ vì thân phận nô lệ, sống “nhọc nhằn tù hãm” trong “cũi sắt”. Họ khao khát được khẳng định và phát triển trong một thế giới rộng lớn tự do.( HS phân tích một số hình ảnh thơ ở khổ 1 và khổ 4 trong bài thơ “Nhớ rừng” - cảnh con hổ ở vườn bách thú  để làm sáng tỏ điều này.)
 -  Tâm trạng đau khổ, uất ức, ngột ngạt cao độ của người chiến sĩ cách mạng khi bị giam cầm (Dân chứng: 4 câu thơ cuối trong bài thơ “Khi con tu hú”.)      
- Không chấp nhận cuộc sống nô lệ, luôn hướng tới cuộc sống tự do
+      Con hổ nhớ về cuộc sống tự do vùng vẫy nơi núi rừng đại ngàn, cái gì cũng lớn lao phi thường ; cảnh nào cũng hùng vĩ, tráng lệ với những đêm vàng bên bờ suối vô cùng diễm ảo, những ngày mưa chuyển bổn phương ngàn, những bình minh rộn rã tưng bừng, những chiều lênh láng máu... ở cảnh nào, con hổ cũng nổi bật  lên với tư thế lẫm liệt , kiêu hùng của một vị chúa sơn lâm đầy uy lực. (Dẫn chứng: đoạn 2, 3 trong bài thơ “Nhớ rừng”- Cảnh con hổ trong chốn giang sơn hùng vĩ của nó.       
+ Người thanh niên yêu nước thân bị tù đầy nhưng tâm hồn vẫn hướng ra ngoài song sắt của nhà tù để cảm nhận bức tranh mùa hè rộn rã âm thanh, rực rỡ sắc màu, ngập tràn hương vị... (dẫn chứng: 6 câu thơ đầu bài thơ “Khi con tu hú”)       
* Luận điểm 2: Thái độ đấu tranh cho tự do ở mỗi bài lại khác nhau
- Nhớ rừng là tiếng nói của một tầng lớp thanh niên có tâm sự yêu nước, đau đớn về thân phận nô lệ, nhưng chưa tìm được con đường giải thoát, đành buông xuôi, bất lực. Họ đã tuyệt vọng, đã hết ước mơ chiến thắng, đã thôi nghĩ đến hành động... Đây là thái độ đấu tranh tiêu cực
       Dẫn chứng: Nhân vật trữ tình bất hoà sâu sắc với thực tại xã hôi, sôi sục khát khao tự do, nhưng không có cách gì thoát ra được, chỉ còn biết buông mình trong mộng tưởng  để thoát li hẳn cái thực tại đó, tìm đến một thế giới rộng lớn, khoáng đạt, mạnh mẽ phi thường... (Khổ cuối bài “Nhớ rừng”)
    - “Khi con tu hú” là tiếng nói của một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, đại diện cho những thanh niên đã đi theo con đường cứu nước mà cách mạng chỉ ra, biết rõ con đường cứu nước là gian khổ nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi. Họ tin tưởng ở tương lai chiến thắng của cách mạng, đất nước sẽ độc lập, dân tộc sẽ tự do. Họ không ngừng đấu tranh để giải phóng dân tộc. Đây là thái độ dấu tranh rất tích cực. (Dẫn chứng...)
3. Khẳng định giá trị của hai bài thơ: 
- Ở cả hai bài thơ, lời tâm sự của nhân vật trữ tình nhưng cũng chính là lời tâm sự chung của người dân Việt Nam trong cảnh mất nước lúc bấy giờ.Hai bài thơ đã nói giùm họ nỗi đau vì thân phân phận nô lệ, khơi dậy trong họ niềm khao khát tự do....
- Đặc biệt, tiếng nói khao khát tự, ý thức đấu tranh giành tự do mạnh mẽ trong “Khi con tu hú” có tác dụng tích cực đối với thanh niên đương thời.
	
0,25

0,5








0,5

0,5
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0,25

	                        Tổng điểm toàn bài kiểm tra  1+2+3 + 4 = 10,00 điểm



	TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH
ĐỀ ĐỀ XUẤT(Đề gồm 02 trang)

	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN: NGỮ VĂN 8
Năm học 2021-2022
(Thời lượng: 150 phút)



	Câu 1 (1,0 đ): Đối chiếu để thấy điểm giống và khác trong hoàn cảnh sáng tác, tâm tư và cách biểu hiện cảm xúc trong hai đoạn thơ của Hồ Chí Minh và Tố Hữu dưới đây:
				“Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ,
				Muôn tơ vương vấn mộng sầu nay;
				Ở tù năm trọn thân vô tội,
				Hòa lệ thành thơ tả nỗi này”.
					(Trích Thu dạ (I) – Nhật kí trong tù, Hồ Chí Minh – 						Nam Trân dịch)
			và:
				“Ta nghe hè dậy bên lòng
				Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!
				Ngột làm sao, chết uất thôi
				Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!”
							(Trích Khi con tu hú – Tố Hữu)
	Câu 2 (1,0đ): Hãy đánh giá về hiệu quả của phương pháp lập luận và cách sử dụng các biện pháp tu từ trong việc nêu vấn đề và giải quyết vấn đề của phần trích dưới đây:
	“Còn những kẻ cứ du dú như gián ngày (1), làm việc gì cũng chờ trời đợi số; chỉ mong cho được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giầu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. Hãy trông những bọn thiếu niên con nhà kiều dưỡng (2), cả đời không dám đi đâu xa nhà, không dám làm quen với một người khách lạ; đi thuyền thì sợ sóng, trèo cao thì run chân, cứ áo buông chùng quần đóng gót, tưởng thế là nho nhã, tưởng thế là tư văn (3); mà thực không có lực lưỡng, không có khí phách; hễ ra khỏi tay bảo hộ của cha mẹ hay kẻ có thế lực nào thì không có thể mà tự lập được.
	Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt; ấy là những cách làm cho mình yếu đuối dút dát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi”
				   (Trích Mạo hiểm - Nguyễn Bá Học
	theo Quốc văn trích diễm - Dương Quảng Hàm - Nhà in Lê Văn Tân, Hà Nội, 1930)
	Chú thích: (1) Giống gián thường rất nhát vào ban ngày. (2) Con nhà giầu sang, được cha mẹ chiều chuộng. (3) người có văn hóa.
	Câu 3 (3,0đ): Trong bài Mạo hiểm, Nguyễn Bá Học có lên tiếng phê phán những kẻ “sống thừa” trong xã hội Việt Nam, đầu thế kỉ XX. Em hãy viết bài nghị luận ngắn (khoảng 01 trang giấy thi) để bày tỏ ý kiến về hiện tượng “sống thừa” trong xã hội ta hiện nay.
	Câu 4 (5,0đ): “Nhưng hai nguồn thi cảm chính của người là lòng thương người và tình hoài cổ. Người thương những kẻ thân tàn ma dại, người nhớ những cảnh cũ người xưa. Có một lần hai nguồn cảm hứng ấy đã gặp nhau và đã để lại cho chúng ta một bài thơ kiệt tác: Ông đồ”.
		(Trích Thi nhân Việt Nam – Hoài Thanh, Hoài Chân – NXB Văn học, 2018)
	Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên qua cảm nhận của em về bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên.
------- Hết-------
(Giám thị không cần giải thích gì thêm)









































	TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
MÔN: NGỮ VĂN 8
Năm học 2021-2022



	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(1,0đ)
	- Điểm giống nhau: 
+ Hoàn cảnh sáng tác: trong tù
+ Tâm tư: nỗi niềm khao khát tự do cháy bỏng, mãnh liệt; nỗi uất ức khi bị giam cầm, tước đoạt tự do
- Điểm khác biệt:
+ Tâm trạng khao khát tự do của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh bị giam cầm còn gắn liền với nỗi niềm nhớ nước và nỗi sầu trong cảnh thực tại. 
+ Cách biểu hiện cảm xúc trong thơ Hồ Chí Minh sâu lắng, cảm động; cách biểu hiện cảm xúc trong thơ Tố Hữu mãnh liệt, trực trào
	0,5



0,5

	Câu 2
(1,0đ)
	- Trong phần trích, các phương pháp lập luận và các biện pháp tu từ chính được tác giả sử dụng, gồm: phương pháp bác bỏ và phủ định, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh và bình luận, biện pháp tu từ so sánh, biện pháp tu từ điệp ngữ…
- Hiệu quả: Giúp cho lập luận trở nên sắc sảo; giọng văn nghiêm khắc, có tính đả kích mạnh mẽ và sức thuyết phục cao. Đồng thời làm nổi bật được mục đích của phần trích với lời răn sâu sắc thông qua luận điểm chính: “Vậy học trò ngày nay phải tập xông pha, phải biết nhẫn nhục…”
	

	Câu 3
(3,0đ)
	- Về hình thức: 
+ Có bố cục mạch lạc, chặt chẽ và hợp lí
+ Sử dụng thành thạo các thao tác lập luận
+ Trình bày khoa học, sạch sẽ và không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp
- Về nội dung:
+ Nêu và giải thích chính xác được hiện tượng “sống thừa” (Lối sống ăn bám, ích kỉ, vô ích, không có ý nghĩa cho đời, là gánh nặng cho gia đình và xã hội…)
+ Giải quyết và làm rõ được vấn đề về thực trạng xã hội, biểu hiện, nguyên nhân và tác hại của hiện tượng “sống thừa”.
+ Nêu lên được quan điểm phải biết sống đẹp, sống có ích và cần phấn đấu vì lý tưởng sống đẹp đẽ
	0,5



2,5
0,5


1,0

1,0

	Câu 4
(5,0đ)
	- Về hình thức:
+ Có bố cục mạch lạc, chặt chẽ và hợp lí
+ Sử dụng thành thạo các thao tác lập luận phân tích và bộc lộ cảm xúc
+ Trình bày khoa học, sạch sẽ và không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp
- Về nội dung: 
+ Bài văn cần tập trung vào làm rõ phương diện cảm hứng sáng tác và cảm xúc của tác giả với hai luận điểm chính: 
* Bài thơ chứa chan tình thương sâu sắc, niềm xót thương đầy cảm động của nhà thơ dành cho ông đồ, “cái di tích tiều tụy đáng thương của thời tàn” khi bị người đời bỏ rơi, quên lãng 
* Bài thơ thấm đẫm nỗi niềm hoài cổ, nhớ tiếc về một lớp người, về cảnh cũ người xưa đã thành quá khứ.
+ Biết lựa chọn và sử dụng ngữ liệu kết hợp phân tích ngữ liệu hợp lí để làm rõ luận điểm
+ Kết hợp khéo léo thao tác phân tích hình ảnh, chi tiết thơ, các phép tu từ với phân tích cảm xúc của tác giả
	1,0
0,25
0,5
0,25
4,0
2,0

1,0


1,0

1,0

1,0



* Lưu ý: 
- Đáp án chỉ mang tính định hướng cơ bản về ý, không nhất thiết bắt buộc bài làm của học sinh phải giống như đáp án thì mới đạt điểm theo yêu cầu. 
- Chỉ cho điểm tối đa đối với những bài làm thể hiện năng lực sáng tạo, có cách nhìn nhận, đánh giá và giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo, không dập khuôn máy móc cả về hình thức và nội dung nhưng vẫn hợp lí và có sức thuyết phục.
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	CẤU TRÚC  ĐỀ THI GIAO LƯU HSG 
MÔN NGỮ VĂN 8 - NĂM HỌC 2021-2022



I. Quy định chung
- Hình thức: 100% tự luận
- Thời gian: 150 phút;
- Thang điểm: 10 điểm
- Số câu trong đề thi: 4 câu (đọc hiểu 2 câu, làm văn 2 câu)
II. Cấu trúc đề thi giao lưu HGS lớp 8
	TT
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	

Câu 1
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản văn học của chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc ngoài chương trình
	- Vận dụng: Trình bày cách tiếp cận, cách kiến giải, đề xuất cách giải quyết riêng/ mới một yếu tố nhỏ, độc đáo trong văn bản văn học trong sự so sánh đối chiếu giữa hai ngữ liệu.
	

1,0 điểm

	
Câu 2
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản nhật dụng lớp 8
	- Vận dụng: Đánh giá một nét độc đáo trong nghệ thuật viết/trong cách giải quyết vấn đề đời sống được đặt ra trong đoạn văn bản.
	
1,0 điểm

	
Câu 3
	
Văn nghị luận XH

	- Vận dụng: Viết một bài văn ngắn: Trình bày suy nghĩ thể hiện quan điểm riêng / mới về vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng đạo lý hoặc sự việc hiện tượng trong đời sống.
	
3,0 điểm

	


Câu 4
	


 Văn nghị luận Văn học

	- Vận dụng những kiến thức đã học viết bài văn nghị luận văn học trình bày: kiến giải mới/sự đánh giá riêng về:  Sự độc đáo trên một số bình diện nội dung, nghệ thuật của một/ một số văn bản văn học.
(Các văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8)
	


5,0 điểm








	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS DŨNG TIẾN
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG 
MÔN NGỮ VĂN 8 
NĂM HỌC 2021-2022



Câu 1 (1 điểm):		
Đọc đoạn trích dưới đây (chú ý các từ in đậm), theo em có thể thay các từ quên bằng không, chưa bằng chẳng được không? Vì sao?
(...) Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.(...) 
                     (Trích “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, Ngữ văn 8, tập hai, tr.57) 
Câu 2 (1 điểm): Đọc đoạn văn bản và trả lời  câu hỏi sau: 
“Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn hàng triệu người chết, nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ được những dịch khủng khiếp ấy.Nhưng vào cuối thế kỉ này lại xuất hiện những ôn dịch khác”.
Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp, thì nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và hơn năm vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động:
  Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS”.                                (SGK Ngữ văn 8, tập 1)
Chỉ ra những nét nghệ thuật đặc sắc nhất của đoạn văn trên?Hiệu quả biểu đạt của nghệ thuật đó là gì?
Câu 3 (3 điểm):    Suy nghĩ về vấn đề gợi ra từ câu chuyện sau:
	"Cơn mưa rơi vào giờ cao điểm, con đường Tân Hòa Đông nước ngập lênh láng, dòng xe cộ tỏa ra chật như nêm. Một người đàn ông tầm ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, dáng gầy ốm, gương mặt khắc khổ đang cố lái chiếc Cúp 50 qua vũng nước. Nước mưa, nước từ mặt đường hắt lên làm người ông ướt như chuột lột. Hai tay ông run run giữ tay lái. Phía sau xe là cô con gái trong đồng phục học sinh THCS đang ngồi ung dung trong chiếc áo mưa kín đáo, vẻ mặt bình thản. Thi thoảng một vài xe máy khác chắn ngang, chiếc xe máy chao đảo nhưng cô gái vẫn không buồn bỏ chân xuống chống xe giúp cha. Có lẽ cô sợ ướt chân. Đến gần ngã tư, gặp đoạn đường trũng, nước ngập gần nửa bánh xe. Chiếc xe Cúp 50 tắt máy; ông già đành phải xuống xe dắt bộ nhưng cô con gái vẫn ngồi thoải mái sau xe. Khi xe qua được khúc đường ngập, ông già vội quay ra sau kiểm tra xem con gái mình có bị ướt ở đâu không. Chỉ tiếc là cô con gái nhỏ không nhìn thấy cha mình ướt nhẹp và đang run lên vì lạnh
Câu 4 (5 điểm): Có ý kiến cho rằng : Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tượng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám.
Qua văn bản “ Tức nước vỡ bờ ” ( Ngô Tất Tố ), “ Lão Hạc ” ( Nam Cao ), em hãy làm sáng tỏ nhận định trên. 
--------------------------


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Câu 1(1 điểm): Cho 1 điểm, nếu học sinh lí giải được các ý như sau, trường hợp học sinh chỉ giải thích được một ý thỡ cho 0,5 điểm:
  	Trong đoạn trích, không thể thay các từ quên bằng không, chưa bằng chẳng được, bởi vỡ nếu thay thế sẽ làm thay đổi hẳn ý nghĩa của cõu.
 	Quên ở đây không có nghĩa là "không nghĩ đến, không để tâm đến". Phải dùng từ này mới thể hiện được chính xác ý của người viết: Căm thù giặc và tỡm cỏch trả thự đến mức không quan tâm đến việc ăn uống, một hoạt động thiết yếu và diễn ra hằng ngày đối với tất cả mọi người.
 	Chưa có nghĩa là trong tương lai sẽ thực hiện được, còn nếu dựng từ chẳng thì sẽ không bao giờ thực hiện được ý định trả thù.
Câu 2 (1 điểm): Hs chỉ ra một số nét nghệ thuật,có thể là:
- Vào đề gián tiếp, trình bày vấn đề theo cách tăng tiến dần
-Nghệ thuật so sánh
 -Tác dụng:Nhấn mạnh sự nguy hiểm và những tác hại ghê gớm thuốc lá với sức khỏe và tính mạng của con người.
Thể hiện thái độ lên án ,căm ghét của tác giả với thuốc lá.
Câu 3 (3 điểm)
 * Giải thích bệnh vô cảm là gì?
+ Vô cảm tức là thái độ thờ ơ, không có cảm xúc gì trước những sự vật, sự hiện tượng xung quanh, trước những bất hạnh đau khổ của con người.
+ “Bệnh vô cảm” là căn bệnh tâm hồn của những người có trái tim lạnh giá, không xúc động, sống ích kỷ, lạnh lùng, chỉ lo cho sự an toàn của bản thân mình là trên hết. Họ thờ ơ, làm ngơ trước những điều xấu xa hoặc nỗi bất hạnh, không may của những người sống xung quanh mình.
- Biểu hiện của bệnh vô cảm:
+Thờ ơ trước niềm vui hoặc nỗi buồn của những người xung quanh
+Lạnh lùng đến tàn nhẫn trước những đau thương, mất mát của đồng loại.
+Dửng dưng, cố tình né tránh khi chứng kiến người gặp nạn trên đường.
+Thơ ơ với cái xấu, cái ác
+Thờ ơ trước những vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống, của con người
+ Ứng xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm, chia sẻ với  người thân...
-Hậu quả:
+Vô cảm là con đường trực tiếp dẫn đến cái xấu cái ác. Nó đã và đang biến con người thành kẻ vô văn hóa, vô trách nhiệm, thậm chí vô lương tâm, vô nhân tính.
+ Căn bệnh vô cảm đã và đang làm mất đi tình thương giữa con người với con người trong xã hội, làm mất đi nét đẹp truyền thống quý giá của dân tộc ta, đó là lòng tương thân tương ái", “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”.
-Nguyên nhân:
+Chất lượng giáo dục về đạo đức trong các nhà trường và gia đình còn hạn chế…
+Một bộ phận thế hệ trẻ không nhận được sụ giáo dục thực tiễn qua những hành động cụ thể
+Con người chạy theo đồng tiền, vật chất mà quên đi giá trị tinh thần
+Do xã hội quá  hiện đại, quá bận rộn mà con người bỏ quên thời gian trao nhau hơi ấm tình thương, trao nhau cảm xúc
-Giải pháp:
+ Mỗi cá nhân hãy học tập lối sống lành mạnh, biết yêu thương, biết cảm thông và sẻ chia. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội có tính nhân văn ...
+Gia đình cần giáo dục con cháu bằng các hành vi ứng xử mẫu mực của ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi.
+ Đưa GD kĩ năng sống vào trong  bài học và thành môn học chính trong nhà trường 
+Xã hội cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, bền bỉ xây dựng văn hóa ứng xử, tạo đời sống tinh thần phong phú, xây dựng và không ngừng nhân lên những yếu tố tích cực trong xã hội
Câu 4 ( 5 điểm )
1. Yêu cầu về hình thức : Bố cục rõ ràng, trình bày sạch đẹp, diễn đạt lu loát, ít sai chính tả. Bài làm đúng thể loại                  (1 điểm)                           
1. Yêu cầu về nội dung : 
1/ Mở bài : 
	Học sinh dẫn dắt và nêu đợc vấn đề nghị luận : Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tợng tiêu biểu cho phẩm chất và số phận của ngời nông dân Việt Nam trớc cách  mạng tháng tám.                                                  ( 0,5 điểm ) 
2/ Thân bài:
a. Chị Dậu và Lão Hạc là những hình tợng tiêu biểu cho phẩm chất tốt đẹp của ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng .
* Chị Dậu : Là một mẫu mực vừa gần gũi vừa cao đẹp của ngời phụ nữ nông thôn Việt Nam thời kì trớc cách mạng : Có phẩm chất của ngời phụ nữ truyền thống, có vẻ đẹp của ngời phụ nữ hiện đại. Cụ thể :
- Là một ngời vợ giàu tình thơng : Ân cần chăm sóc ngời chồng ốm yếu giữa vụ su thuế.                                                                                         ( 1,0 điểm )
- Là ngời phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm để bảo vệ chồng .              ( 1,25 điểm )
* Lão Hạc :Tiêu biểu cho phẩm chất ngời nông dân thể hiện ở  :
 - Là một lão nông chất phát, hiền lành, nhân hậu ( dẫn chứng).    ( 1,5 điểm )     
 - Là một lão nông nghèo khổ mà trong sạch, giàu lòng tự trọng(dẫn chứng) (1,5 điểm )
b. Họ là những hình tợng tiêu biểu cho số phận đau khổ, bi thảm của ngời nông dân Việt Nam trớc cách mạng :
* Chị Dậu 
    Số phận điêu đứng : Nghèo khổ, bị bóc lột su thuế, chồng ốm và có thể bị đánh, bị bắt lại.                                                                                               ( 1,5 điểm )
* Lão Hạc : 
Số phận đau khổ, bi thảm : Nhà nghèo, vợ chết sớm, con trai bỏ làng đi làm phu cao su, thui thủi sống cô đơn một mình; tai hoạ dồn dập, đau khổ vì bán cậu vàng; tạo đợc món nào ăn món nấy, cuối cùng ăn bả chó để tự tử.      ( 2,0 điểm )
1. Bức chân dung Chị Dậu và Lão Hạc đã tô đậm giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo của hai tác phẩm.
 Nó bộc lộ cách nhìn về ngời nông dân của hai tác giả. Cả hai nhà văn đều có sự đồng cảm, xót thơng đối với số phận bi kịch của ngời nông dân ; đau đớn, phê phán xã hội bất công, tàn nhẫn. Chính xã hội ấy đã đẩy ngời nông dân vào hoàn cảnh bần cùng, bi kịch; đều có chung một niềm tin mới về khả năng chuyển biến tốt đẹp của nhân cách con ngời. Tuy vậy, mỗi nhà văn cũng có cách nhìn riêng : Ngô Tất Tố có thiên hớng nhìn ngời nông dân trên góc độ đấu tranh giai cấp, còn Nam Cao chủ yếu đi sâu vào phản ánh sự thức tỉnh trong nhận thức về nhân cách một con ngời… Nam Cao đi sâu vào thế giới tâm lý của nhân vật, còn Ngô Tất Tố chủ yếu miêu tả nhân vật qua hành động để bộc lộ phẩm chất…           ( 2,25 điểm ) 
 3/ Kết bài :  	Khẳng định lại vấn đề.                                        ( 0,5 điểm )

	PHÒNG GD&ĐT- VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS GIANG BIÊN
( Đề có 01 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP  HUYỆN                  
                       Năm học:  2021 -  2022
Môn:  Ngữ văn 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 




I/ PHẦN ĐỌC HIỂU ( 2.0 điểm )
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi ở dưới.
“...Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!”
             		     (Trích “Đò lèn” - Nguyễn Duy)
Câu 1. (1.0 điểm ) Tại sao viết về bà, tác giả liên tưởng đến “dòng sông xưa ” ? 
Câu thơ “khi tôi biết thương bà thì đã muộn” cho ta hiểu trong quá khứ nhân vật cháu là người như thế nào?
Câu 2. ( 1.0 điểm ) Nêu một số bài học được gợi ra từ đoạn thơ trên.

II/ PHẦN LÀM VĂN   ( 8.0 điểm )
Câu 1. ( 3.0 điểm )                    
  CON TRAI VÀ  HẠT CÁT
Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.
Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp.
Viết một bài văn ngắn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ về bài học cuộc sống mà câu chuyện trên gợi ra.

Câu 2. ( 5.0đ) Nhà phê bình Hoài Thanh từng nhận xét: “ Thơ Bác đầy trăng”. Qua những bài thơ của Bác em đã học và đọc thêm hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
                                                  ..............Hết.............

( Học sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi  không được giải thích gì thêm )
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I/ Phần đọc hiểu ( 2.0 điểm )     
      
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	







I
	
	                                         ĐỌC HIỂU   
	2,0đ

	
	1
	- Viết về bà, tác giả liên tưởng đến “dòng sông xưa ” thể hiện nỗi niềm trăn trở một điều: thiên nhiên vẫn trường tồn nhưng con người đã thành hư vô.
	
0.5đ

	
	
	- Câu thơ “khi tôi biết thương bà thì đã muộn” cho ta hiểu trong quá khứ nhân vật cháu là người còn ham chơi, vô tâm, không thương bà vất vả,đôi khi làm bà phiền lòng...
	
0.5đ

	
	2
	- Bài học:
+ Mỗi người  phải luôn tự nhận thức soi vào lương tâm để nhận thức về mình hành động của mình hôm nay cái giá phải trả cho hành động đó...
+ Sống phải biết yêu thương, biết nâng niu, trân trọng những tình cảm quý giá của con người. Đừng để tất cả đi qua rồi mới sám hối thì sẽ muộn màng.
	
0.5đ


0.5đ

	
	
	+ Một số bài học khác  miễn hợp lí  là được
	

	II
	   
	                                             LÀM VĂN    
	8,0đ

	
	   1
	Nghị luận xã hội
	3.0đ

	
	
	1.Hình thức, kĩ năng:
	0,5đ

	
	
	-Hình thức:
+ Bài viết với dung lượng vừa phải, tạo được bố cục khoa học, chữ viết sạch đẹp...
	
0.25đ 

	
	
	- Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí rút ra từ một câu chuyện ngắn. Bố cục bài viết chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và đặt câu. 
	
0.25đ 

	
	
	2. Nội dung.
* Yêu cầu cụ thể: Trên cơ sở nắm vững cách làm bài, hiểu ý nghĩa câu chuyện, học sinh phải rút ra bài học có ý nghĩa sâu sắc được gửi gắm qua hình ảnh ngọc trai và hạt cát. Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau: 
	
2.5đ

	
	
	a/ Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
+ Hạt cát: biểu tượng cho những khó khăn và những biến cố bất thường…có thể xảy đến với con người bất kì lúc nào. 
+ Con trai quyết định đối phó bắng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát, biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp: biểu tượng cho con người biết chấp nhận thử thách để đứng vững, biết vượt lên hoàn cảnh và tạo ra những thành quả đẹp cống hiến cho cuộc đời.
Khái quát: Câu chuyện ngắn gọn nhưng trở thành bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực: Trong cuộc sống, con người cần  phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.
	0,5đ



0.25đ




0.25đ

	
	
	b/ Suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện 
Khẳng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc với mỗi người trong cuộc đời: 
+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính, dự định của con người. Vì vậy, mỗi người phải đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sức mạnh để vượt qua( như con trai cũng đã cố gắng nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì nó đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bọc quanh hạt cát)
+ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn.
 ( Dẫn chứng về những con người vượt lên số phận làm đẹp cho cuộc đời.)
	1.5đ




0,5đ



1.0đ




	
	
	+ Phê phán những người có lối sống hèn nhát, chấp nhận, đầu hàng, buông xuôi, đổ lỗi cho số phận… 
	0.25đ

	
	
	c. Khẳng định vấn đề và rút bài học cuộc sống:
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách luôn là quy luật của cuộc sống mà con người phải đối mặt. 
+ Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời, để cuộc sống có ý nghĩa
	0.5đ
0.25đ



0.25 đ

	
	   2
	                              Nghị luận văn học
	5.0đ

	
	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	0.5đ

	
	
	-Hình thức:
+ Tạo được bài viết có bố cục khoa học, mạch lạc, chữ viết sạch đẹp
	
0.25đ

	
	
	-Kĩ năng: 
+ Đúng kiểu bài nghị luận chứng minh,  bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ trong sáng, diễn đạt lưu loát...
	
0.25đ

	
	
	b. Nội dung, kiến thức
	4.5đ

	
	
	Học sinh có thể trình bày bài viết theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các yêu cầu sau:
* Giải thích khái quát nhận định: “Thơ Bác đầy trăng”: 
+ “đầy” tròn trịa, đầy đặn ( viên mãn). 
+ “đầy”  còn hiểu theo nghĩa là có nhiều bài viết về trăng
+ “đầy”: cảm xúc tràn đầy của Bác dành cho trăng.
Khái quát: Thơ Bác  có nhiều bài viết về trăng. Vầng trăng hiện hữu trong thơ của Người lúc nào cũng tròn đầy, viên mãn nhất. Bác luôn dành cho trăng tình cảm đặc biệt đong đầy. 
*Chứng minh nhận định:
- "Thơ Bác đầy trăng" - "thơ trong tù", thơ chiến  khu... có nhiều bài, nhiều câu thơ nói về trăng xinh đẹp và trữ tình. 
+ Trước hết nói về thơ trăng trong "Nhật kí trong tù". "Ngắm trăng" là bài thơ tuyệt tác. Trong ngục tối, nhà thơ không có rượu, có hoa để thưởng trăng. Trăng như một người bạn thân từ phương trời xa, vượt qua song sắt nhà tù đến thăm Bác. Trăng được nhân hóa tuyệt đẹp: có ánh mắt và tâm hồn. Vượt lên mọi cơ cực cảnh tù đày, Bác say sưa ngắm vầng trăng sáng. Trăng với Bác lặng lẽ nhìn nhau, cảm động. Bài thơ ghi lại một tư thế ngắm trăng hiếm thấy: một tâm hồn tha thiết yêu thiên nhiên, tạo vật, một phong thái ung dung tự tại của nhà thơ - chiến sĩ. Trăng hữu tình nên thơ. Trăng với người tù cảm thông chan hòa trong mối tình tri kỉ: 
                   "Người ngắm trăng soi ngoài cửa số 
                    Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ" 
"Ngắm trăng" đã nói đến tinh thần lạc quan và khát vọng sống hướng về ánh sáng, tự do của Bác trong cảnh tù đày. 
+ Tiếp theo ta nói đến thơ trăng chiến khu của Bác. Có gì đẹp hơn gió núi, trăng ngàn? "Rằm tháng Giêng" là một bài thơ trăng kì diệu. Hai câu đầu là cảnh trăng xuân sông nước.Một màu xanh bao la bát ngát: sông xuân, nước xuân, trời xuân lung linh dưới vầng trăng đêm nguyên tiêu. Ba chữ "xuân" trong nguyên tác là một gam màu nhẹ, sáng và tươi mát: 
                       "Rằm xuân lồng lộng trăng soi 
              Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân" 
Hai câu thơ cuối ghi lại công việc của Bác trong đêm rằm tháng Giêng: giữa nơi khói sóng của dòng sông, Bác "bàn bạc việc quân" để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nửa đêm, con thuyền chở đầy ánh trăng vàng quay về bến: 
                   "Giữa dòng bàn bạc việc quân 
             Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền" 
Con thuyền của lãnh tụ trở thành con thuyền của thi nhân chở đầy ánh trăng vàng. Sự xuất hiện của vầng trăng cho ta thấy một hồn thơ tuyệt đẹp: Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, căng thẳng, bận rộn "việc quân việc nước" nhưng Bác vẫn ung dung, lạc quan yêu đời. "Nguyệt mãn thuyền" (trăng đầy thuyên) là một hình tượng thơ cổ kính, mĩ lệ rất độc đáo. 
+ Có vầng trăng đến "đòi thơ" như bạn tri âm, cùng bác chia vui tin thắng trận. Trăng xuất hiện thì chuông lầu đêm thu reo lên, tin vui thắng trận dồn dập báo về. Cái đẹp gắn liền với niềm vui. Trong cảnh tù đày, trăng đã đến với bác thì trong máu lửa chiến tranh, trong niềm vui thắng trận, trăng cũng không thể nào vắng bóng: 
                "Trăng vào cửa sổ đòi thơ 
          Việc quân đang bận xin chờ hôm sau 
                Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu 
          Ấy tin thắng trận Liên khu báo về"      (Tin thằng trận - 1948) 
+ Có vầng trăng thu dát vàng núi rừng đêm khuya. Cổ thụ, ngàn hoa hiện lên dưới vầng trăng làm cho cảnh khuya đẹp như vẽ. Thi nhân thao thức ngắm vầng trăng, nghe tiếng suối chảy "trong như tiếng hát xa", lòng bồi hồi xúc động" 
             "Tiếng suối trong như tiếng hát xa 
               Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa 
               Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ 
                Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà" (Cảnh khuya - 1947) 
Thiếu nhi, lớp măng non của dân tộc không thể nào quên vầng trăng thu thuở ấy. Bác yêu thương các cháu cho nên khi ngắm trăng Trung thu, bác lại nhớ các cháu gần xa. Tấm lòng của bác như vầng trăng thu ngời sáng: 
                           "Trung thu trăng sáng như gương 
                          Bác hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng" 
Kể sao hết vầng trăng trong thơ Bác, bởi lẽ "Thơ Bác đầy trăng"
- Trăng trong thơ Bác luôn tròn trịa viên mãn:
+ Trong thơ Bác không có trăng khuyết trăng tà, trăng xẻ nửa
+ Vầng trăng trong thơ của Người bao giờ cũng “ chính viên” nghĩa là trăng đến độ tròn đầy, sáng đẹp nhất:
                 DC1             “ Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
                                        Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”
                                                          ( Nguyên tiêu) 
Lời thơ tả ít mà gợi nhiều. Chỉ một chữ viên thôi đủ gợi nên trước mắt ta một vầng trăng rằm tròn sáng lung linh. Ánh trăng như  muôn ngàn sợi tơ  lóng lánh  nối mặt đất và bầu trời thành một dải huyền kì...
                   DC2:         “ Trung thu trăng sáng như gương”
                                                        ( Thư trung thu)

 Người tả vầng trăng sáng nhưng gợi gương mặt trăng tròn. Vầng trăng tròn trịa trong sáng như tấm gương soi là hóa thân tuyệt mĩ của đất trời khiến tâm hồn thi nhân xao xuyến.
       HS có thể lựa chọn phân tích DC khác miễn phù hợp là được. 

-Bác luôn dành cho trăng tình cảm đong đầy. Với Bác trăng là bạn- người bạn tri kỉ, tri âm. 
+ Người bối rối khi trong cảnh tù đày thiếu thốn chẳng có gì để mời trăng tiếp trăng cho thỏa tấm chân tình:
                         “ Ngục trung vô tửu diệc vô hoa
                            Đối thử lương tiêu nại nhược hà”
                                                    ( Vọng nguyệt)
Phút bối rối đủ cho ta hiểu Bác yêu quý và trọng trăng như thế nào!
+ Người vượt mọi khó khăn, thiếu thốn của cảnh tù đày để giao hòa cùng  ánh trăng lung linh phía ngoài lao:
                          “ Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt
                            Nguyệt tòng song khích khán thi gia”
Phút gần trăng, người tù hóa thi gia. Xiềng xích của nhà giam cũng  bất lực vì tình yêu trăng mãnh liệt của Người. Trăng với người, người với trăng tuy hai mà như một trong mối tình tri kỉ đậm đà. 

Khái quát: Quả thực thơ Bác viết nhiều về trăng. Vầng trăng vốn đã đẹp càng tròn sáng lung linh bởi tình cảm yêu trăng nồng nàn của Bác. Qua những vần thơ trăng của Bác ta nhận ra một trái tim nghệ sĩ đa cảm, yêu thiên nhiên tha thiết của Người. 
3. Bàn bạc mở rộng:
- Trăng trong thơ Bác là biểu tượng của cuộc sống tự do, thanh bình vì nước, vì dân mà Bác hằng mong ước:  
+ Bác yêu trăng nhưng  Người không tìm đến với thiên nhiên để lánh đục quên đời như các bậc tao nhân mặc khách thuở xưa ( So sánh với thái độ sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi...). Người yêu trăng - vẻ đẹp vĩnh cửu của cuộc sống như tìm một nguồn sức mạnh để làm việc hết mình cứu nước cứu dân. Vầng trăng trong thơ Bác là hình ảnh tượng trưng cho ánh sáng tự do, tương lai hòa bình mà Bác mong mỏi đêm ngày cho đất nước, muôn dân. 
- Thơ Bác viết nhiều về trăng nhưng Người không đắm chìm trong lạc thú Hiện lên trong từng bài thơ ta vẫn nhận ra nghị lực thép của một chiến sĩ đang vượt mọi khó khăn để làm việc, để lãnh đạo đưa sự nghiệp cách mạng nước nhà tới đích vanh quang ( Phân tích DC để làm sáng tỏ luận cứ)
Khái quát: Tình yêu trăng, yêu thiên nhiên cuả Bác giao hòa thống nhất với tình yêu nước thương dân sâu sắc. Đó là vẻ đẹp thi sĩ, chiến sĩ rất cổ diển và rất hiện đại của Người. Là chất thép chất tình đặc biệt trong tâm hồn thi gia – lãnh tụ Hồ Chí Minh...
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	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10.0 điểm

	


                                                                          Giang Biên, ngày 07 tháng 04 năm 2022
Xác nhận của BGH                    Xác nhận của tổ, nhóm CM                  Người ra đề:

	          PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA- HÙNG TIẾN
 
	MA TRẬN GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  Ngữ văn 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 



I. Quy định chung
- Hình thức: 100% tự luận
- Thời gian: 150 phút;
- Thang điểm: 10 điểm
- Số câu trong đề thi: 4 câu (đọc hiểu 2 câu, làm văn 2 câu)
II. Cấu trúc đề thi giao lưu HGS lớp 8

	TT
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	

Câu 1
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản văn học của chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc ngoài chương trình
	- Vận dụng: Trình bày cách tiếp cận, cách kiến giải, đề xuất cách giải quyết riêng/ mới một yếu tố nhỏ, độc đáo trong văn bản văn học trong sự so sánh đối chiếu giữa hai ngữ liệu.
	

1,0 điểm

	
Câu 2
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản nhật dụng lớp 8
	- Vận dụng: Đánh giá một nét độc đáo trong nghệ thuật viết/trong cách giải quyết vấn đề đời sống được đặt ra trong đoạn văn bản.
	
1,0 điểm

	
Câu 3
	
Văn nghị luận XH

	- Vận dụng: Viết một bài văn ngắn: Trình bày suy nghĩ thể hiện quan điểm riêng / mới về vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng đạo lý hoặc sự việc hiện tượng trong đời sống.
	
3,0 điểm

	


Câu 4
	


 Văn nghị luận Văn học

	- Vận dụng những kiến thức đã học viết bài văn nghị luận văn học trình bày: kiến giải mới/sự đánh giá riêng về:  Sự độc đáo trên một số bình diện nội dung, nghệ thuật của một/ một số văn bản văn học.
(Các văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8)
	


5,0 điểm










	          PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA- HÙNG TIẾN
 ( Đề có 1 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  Ngữ văn 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 



I/ PHẦN ĐỌC HIỂU ( 2 điểm )
Câu 1:(1 điểm)
Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh:
                    - Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
                    - Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
                                                 ( Quê hương-Tế Hanh)
Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng như thế nào?
Câu 2: (1 điểm)
Cho đoạn trích sau: 
“Theo các nhà khoa học, bao bì ni lông lẫn vào đất làm cản trở quá trình sinh trưởng của các loại thực vật bị nó bao quanh, cản trở sự phát triển của cỏ dẫn đến hiện tượng xói mòn ở các vùng đồi núi. Bao bì ni lông bị vứt xuống cống làm tắc các đường dẫn nước thải , làm tăng khả năng ngập lụt của các đô thị về mùa mưa.Sự tắc nghẽn hệ thống cống rãnh làm cho muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh. Bao bì ni lông trôi ra biển làm chết các sinh vật khi chúng nuốt phải .Đặc biệt bao bì ni lông màu đựng thực phẩm làm ô nhiễm thực phẩm do chứa các kim loại như chì, ca-đi-mi gây tác hại cho não và là nguyên nhân gây ung thư phổi . Nguy hiểm nhất là khi các bao bì ni lông thải bỏ bị đốt , các khí độc thải ra đặc biệt là chất đi-ô-xin có thể gây ngộ độc, gây ngất, khó thở, nôn ra máu, ảnh hưởng đến các tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, gây rối loạn chức năng , gây ung thư và các dị tật bẩm sinh cho trẻ sơ sinh.” (Ngữ Văn 8, tập 2)
Hãy nêu suy nghĩ của em về vấn đề được gợi ra trong đoạn trích? Từ đó, em cần có trách nhiệm gì khi đến trường và lớp học?
II/ PHẦN LÀM VĂN ( 8 điểm )
Câu 3. ( 3 điểm ) 
Từ nội dung câu chuyện sau, hãy trình bày suy nghĩ của em về việc cho và nhận trong cuộc sống.
Người ăn xin
Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi.
Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:
- Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả. 
Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. 
Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông. 
                                                                                            (Ngữ văn 9, tập một)
Câu 4. ( 5 điểm ) 
Trong tác phẩm “Lão Hạc”, Nam Cao viết:
        “…Chao ôi ! Đối với những người sống quanh ta , nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” 
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Từ các nhân vật: Lão Hạc, ông giáo, vợ ông giáo, Binh Tư trong tác phẩm “Lão Hạc”, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.









































	          PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA- HÙNG TIẾN

	   ĐÁP ÁN GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  Ngữ văn 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 




	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	ĐỌC HIỂU   
	

	Câu 1
	  - Hai câu thơ trên tác giả đều dùng biện pháp so sánh. Tuy nhiên mỗi câu lại có hiệu quả nghệ thuật riêng:
-  So sánh con thuyền ra khơi “hăng như con tuấn mã” tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe (tuấn mã) đang phi, tác giả so sánh cái cụ thể, hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi
	0,5 đ

	
	-  So sánh “Cánh buồm” với “ mảnh hồn làng” tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình, quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này làm cho hình ảnh cánh buồm chẳng những trở nên cụ thể sống động mà còn có vẻ đẹp lớn lao, trang trọng, thiêng liêng. Cánh buồm no gió ra khơi trở thành biểu tượng là hồn vía của làng chài quê hương. Cánh buồm căng tràn đón gió mang theo ước mơ khát vọng của làng chài về một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
	0,5 đ

	Câu 2
	HS cần đảm bảo các ý sau:
- Vấn đề được gợi ra trong đoạn trích: Tác hại của bao bì ni lông 
- Nêu suy nghĩ:
+ Hiện nay bao bì ni lông được sử dụng rộng rãi trong xã hội. Con người thường vứt  bao bì  ni lông bữa bãi…
+ Tác hại của việc dùng bao bì ni lông:……
+ Kêu gọi mọi người : Con người để sống vui,khỏe,có ích thì hãy cùng nhau thực hiện  một ngày không dùng bao bì ni lông… 
- Ý thức của bản thận khi đến trường, lớp học cần giữ gìn vệ sinh chung, không vứt bao bì ni lông bừa bãi, thấy sân trường, lớp học có ni lông thì nhặt vứt vào thùng rác……
	1đ

	LÀM VĂN

	Câu 3
	a. Yêu cầu
1. Về hình thức:
- Biết cách làm kiểu bài nghị luận xã hội.
- Luận điểm đúng đắn, sáng tỏ.
- Diễn đạt lưu loát, lí lẽ thuyết phục.
-  Viết thành  bài văn ngắn .
2. Về nội dung: 
 Bài viết có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng cần nêu được các ý sau:
- Truyện kể về việc cho và nhận của cậu bé và người ăn xin, qua đó ngợi ca cách ứng xử cao đẹp, nhân ái giữa con người với con người. 
+Sự đồng cảm, tình yêu thương chân thành và cách ứng xử lịch sự là món quà quý giá ta tặng cho người khác
+Và khi ta trao món quà tinh thần quý giá ấy ta cũng nhận được món quà quý giá tương tự 
+ Truyện gợi cho chúng ta nhiều suy ngẫm về việc cho và nhận trong cuộc sống:
- Cái cho và nhận là gì? Đâu phải chỉ là vật chất, có thể là giá trị tinh thần, có khi chỉ là một câu nói, một cử chỉ…
- Thái độ khi cho và nhận: cần chân thành, có văn hoá.
+ Xác định thái độ sống và cách ứng xử của bản thân: tôn trọng, quan tâm chia sẻ với mọi người.   
	
0,25đ




2,75đ

	
	Sáng tạo: Học sinh có quan điểm riêng, suy nghĩ phù hợp
	0,25 đ

	Câu 4
	I. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng
- Hình thức: Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận. Bài làm có bố cục rõ 3 phần, hệ thống ý sáng tỏ, hợp lí, hoàn chỉnh.
- Kĩ năng: Diễn đạt chính xác, mạch lạc; lập luận chặt chẽ, thuyết phục; ít mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	0,5đ

	
	II. Yêu cầu về nội dung, kiến thức
 Học sinh có thể sắp xếp, kết hợp nhiều thao tác lập luận để làm bài văn nghị luận, sau đây là một số gợi ý mang tính định hướng:
a. Giải thích nội dung của đoạn văn(0.5)
+ Lời độc thoại của nhân vật “Ông giáo”- thông qua nhân vật này- tác giả Nam Cao thể hiện cách nhìn, đánh giá đầy sự cảm thông, trân trọng con người:
- Phải đem hết tấm lòng của mình, đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cố mà tìm hiểu, xem xét con người ở mọi bình diện thì mới có được cái nhìn đầy đủ, chắt gạn được những nét phẩm chất đáng quý của họ, nếu chỉ nhìn phiến diện thì sẽ có ác cảm hoặc những kết luận sai lầm về bản chất của con người.
b. Chứng minh ý kiến trên qua các nhân vật(3.0đ)
+ Lão Hạc: Thông qua cái nhìn của các nhân vật (trước hết là ông giáo), lão Hạc hiện lên với những việc làm, hành động bề ngoài có vẻ gàn dở, lẩm cẩm
- Bán một con chó mà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Lão Hạc sang nhà ông giáo nói chuyện nhiều lần về điều này làm cho ông giáo có lúc cảm thấy “nhàm rồi”.
- Bán chó rồi thì đau đớn, xót xa, dằn vặt như mình vừa phạm tội ác gì lớn lắm.
- Gửi tiền, giao vườn cho ông giáo giữ hộ, chấp nhận sống cùng cực, đói khổ: ăn sung, rau má, khoai, củ chuối…
- Từ chối gần như hách dịch mọi sự giúp đỡ.
- Xin bả chó.
+ Vợ ông giáo: nhìn thấy ở lão Hạc một tính cách gàn dở “Cho lão chết ! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ ! Lão làm lão khổ chứ ai…”, vô cùng bực tức khi nhìn thấy sự rỗi hơi của ông giáo khi ông đề nghị giúp đỡ lão Hạc “Thị gạt phắt đi”.
+ Binh Tư: Từ bản tính của mình, khi nghe lão Hạc xin bả chó, hắn vội kết luận ngay “Lão…cũng ra phết chứ chả vừa đâu”.
+ Ông giáo có những lúc không hiểu lão Hạc: “Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế ?”, thậm chí ông cũng chua chát thốt lên khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó về để “cho nó xơi một bữa…lão với tôi uống rượu”: “Cuộc đời cứ mỗi ngày càng thêm đáng buồn…”Nhưng ông giáo là người có tri thức, có kinh nghiệm sống, có cái nhìn đầy cảm thông với con người, lại chịu quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm nên phát hiện ra được chiều sâu của con người qua những biểu hiện bề ngoài:
- Ông cảm thông và hiểu vì sao lão Hạc lại không muốn bán chó: Nó là một người bạn của lão, một kỉ vật của con trai lão; ông hiểu và an ủi, sẻ chia với nỗi đau đớn, dằn vặt của lão Hạc khi lão khóc thương con chó và tự xỉ vả mình. Quan trọng hơn, ông phát hiện ra nguyên nhân sâu xa của việc gửi tiền, gửi vườn, xin bả chã, cái chết tức tưởi của lão Hạc: Tất cả là vì con, vì lòng tự trọng cao quý. ông giáo nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của lão Hạc ẩn giấu đằng sau những biểu hiện bề ngoài có vẻ gàn dở, lập dị.
- Ông hiểu và cảm thông được với thái độ, hành động của vợ mình: Vì quá khổ mà trở nên lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau đồng loại “…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu ? cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…” . ông biết vậy nên “Chỉ buồn chứ không nỡ giận”.
-  Ông giáo là nhân vật trung tâm dẫn dắt câu chuyện, từ việc miêu tả các nhân vật mà quan sát, suy ngẫm để rồi rút ra những kết luận có tính chiêm nghiệm hết sức đúng đắn và nhân bản về con người. Có thể nói tác giả đã hóa thân vào nhân vật này để đưa ra những nhận xét, đánh giá chứa chan tinh thần nhân đạo về cuộc đời, con người. Đây là một quan niệm hết sức tiến bộ định hướng cho những sáng tác của nhà văn sau này.
	4,5đ

	
	c. Đánh giá, mở rộng
- Khẳng định tính đúng đắn của nhận định; khẳng định lại vai trò, trách nhiệm, phẩm chất của một nhà văn chân chính (kết hợp giữa tâm và tài...); khẳng định giá trị của tác phẩm.
- Liên hệ mở rộng một số tác phẩm khác.
- Liên hệ quan điểm, ứng xử của bản thân 
	1 đ

	
	*Sáng tạo: Học sinh có quan điểm riêng, suy nghĩ phù hợp
	0,25 đ
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A. ĐỀ BÀI
Phần I. Đọc hiểu (3 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu
Nếu là chim, tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
Nếu là hoc, tôi sẽ làm một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim, tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liên
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình
 (Tích Tự nguyện – Trương Quốc Khánh)

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính?
Câu 2 (0,5 điểm): Cho biết nội dung chính của đoạn ngữ liệu?
Câu 3 (1 điểm): Em hiểu thế nào về ý nghĩa của hai hình ảnh “bồ câu trắng”, “đóa hướng dương” trong khổ đầu ngữ liệu?
Câu 4 (1 điểm): Viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng, trình bày suy nghĩ của em về khát vọng hòa bình
Phần II. Tạo lập văn bản (7 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Từ vấn đề được gợi ra ở ngữ liệu trên, hãy viết văn bản nghị luận ngắn trình bày suy nghĩ của em về tâm nguyện: “Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.
Câu 2 (5 điểm): Nhà văn A-na-tô-ni Phơ-răng từng nói: “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”.
Em hiểu gì về câu nói trên của nhà văn Pháp? Hãy làm sáng tỏ nhận định trên bằng cách cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ cộng sản qua hai bài thơ Ngắm trăng (Hồ Chí Minh) và Khi con tu hú (Tố Hữu)
B. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I. Đọc - hiểu: ( 3.0 điểm )

	1
	PTBĐ chính: biểu cảm
	0,5

	2
	Nội dung chính: Thể hiện khát vọng về lẽ sống, lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên. Đó là lối sống ngay thẳng, vượt qua khó khăn, gian khổ, cống hiến, hi sinh vì hòa bình, vì độc lập dân tộc.
	0,5

	3
	Ý nghĩa của hai hình ảnh:
- Bồ câu trắng: biểu tượng cho khát vọng hòa bình, tình thân ái, hữu nghị, tình đoàn kết
- Đóa hướng dương: Loài hoa luôn hướng về mặt trời, tượng trưng cho con người hướng đến lí tưởng sống cao đẹp
	
     0,5

    0,5

	4
	HS viết đúng cấu trucs đoạn văn từ 7 đến 10 dòng, diễn đạt trôi chảy , thể hiện suy nghĩ cá nhân, nêu rõ vì sao đó là thông điệp có ý nghĩa nhất đối với mỗi con người và quốc gia
	1,0

	II. Tập làm văn: ( 7.0 điểm )

	1
	a. Đảm bảo hình thức đoạn văn
b. Xác định đúng vấn đề NL
c. Triển khai hợp lí nội dung các đoạn văn: vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
Có thể viết theo gợi ý sau:
* Mở bài
Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề: sống cống hiến là lẽ sống đẹp,….
* Thân bài
- Giải thích: Khát vọng sống cao đẹp: nguyện dâng hiến, hi sinh bản thân vì quê hương, đất nước. Đây là lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên Việt Nam trong bất kì thời đại nào.
- Bàn luận:
+ Trong thời chiến: các thế hệ thanh niên chiến đấu dũng cảm,, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc,…(dẫn chứng)
+Trong thời bình: tuổi trẻ ngày nay tiếp bước lí tưởng sống cao đẹp của cha anh, ra sức học tập, rèn luyện bản thân, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước…(dẫn chứng)
- Mở rộng: phê phán những bạn trẻ sống ích kỉ, cá nhân, thờ ơ, vô cảm, không có lí tưởng
- Bài học:
+ Cần nhận thức được đây là lẽ sống cao đẹp, cần có
+ Cần ra sức thi đua học tập để đóng góp công sức xây dựng quê hương, sẵn sàng lên đường khi tổ quốc cần,…
* Kết bài: Khẳng định lại vấn đề
d. Sáng tạo: cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
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	* Hình thức, kĩ năng: 0,5đ
- Hình thức sạch đẹp, đúng ngữ pháp, hạn chế lỗi chính tả.
- Kĩ năng đảm bảo bố cục 3 phần rõ ràng, diễn đạt mạch lạc.
- Thực hiện đúng yêu cầu của bài văn nghị luận văn học, các phần được trình bày khoa học, mạch lạc. Thân bài tách đoạn rõ ràng (ít nhất 3 đoạn).
	

0,25
0,25


	
	* Nội dung: 4,25đ
1. Mở bài (0,5 đ):
Dãn dắt, nêu nhận định
2. Thân bài (3,25 đ):
a. Giải thích: 
Đúng như nhà văn Pháp A-na-tô-ni Phơ-răng từng nói: “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”. 
Câu trên có nghĩa là khi đọc một câu thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn từ mà còn cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ gửi gắm trong đó. Bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, tình cảm con người. Mỗi câu thơ ra đời là kết quả của những trăn trở, suy tư, nung nấu ở người nghệ sĩ
b. Chứng minh: 
HS tìm các phương diện vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ trong cả hai bài thơ để phân tích (hoặc có thể phân tích vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ qua từng bài thơ), ví dụ:
- LĐ 1: Dù sống trong ngục tù nhưng người chiến sĩ vẫn dành cho thiên nhiên một tình yêu sâu sắc:
+ Bài “Khi con tu hú”: tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống khiến người tù tưởng tượng một mùa hè chan hòa ánh sáng, rực rỡ sắc màu, rộn ràng âm thanh và tràn trề nhựa sống (dẫn chứng)
+ Bài “Ngắm trăng”
Bác nghĩ đến trăng và việc ngắm trăng ngay cả khi bản thân bị giam cầm, đày đọa. Người thấy thiếu mọi nghi thức thông thường. Cái thiếu “rượu” và “hoa” là cái thiếu của một thi nhân chứ không phải là cái thiếu của một tù nhân (dẫn chứng)
Sự xốn xang, bối rối rất nghệ sĩ trước cảnh đẹp đêm trăng của Bác (dẫn chứng)
Sự giao hòa tự nhiên, tuyệt vời giữa con người và vầng trăng tri kỉ. Nghệ thuật đối và nhân hóa đã làm nổi bật tình cảm song phương, cho thấy mối quan hệ gắn bó tri âm giữa trăng và con người (dẫn chứng).
- LĐ 2: Họ luôn khao khát tự do mãnh liệt
+ Bài “Khi con tu hú”: Niềm khao khát mãnh liệt về với tự do còn được bộc lộ trực tiếp trong những câu thơ cuối (dẫn chứng). Cách ngắt nhịp độc đáo, kết hợp với những từ ngữ mạnh (đạp tan phòng) và những từ cảm thán (ôi, làm sao, thôi) làm nổi bật cảm giác ngột ngạt cao độ, niềm khao khát cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh tù ngục để trở về với cuộc sống tự do bên ngoài. Tiếng chim tu hú mở đầu và kết thúc bài thơ tạo nên một sự hô ứng. Tiếng chim ban đầu là âm thanh đẹp của tự nhiên gợi lên trong tâm hồn người tù cách mạng trẻ tuổi một mùa hè tự do, khoáng đạt đầy sức sống. Còn tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ lại là âm thanh giục giã hành động quyết liệt nhằm giải phóng
+ Bài “Ngắm trăng”
Bác luôn hướng ra ánh sáng. Đó là vầng trăng, là bầu trời, là tự do và đó cũng là hy vọng, là tương lai.
- LĐ 3: Người chiễn sĩ cộng sản mang một phong thái ung dung, lạc quan ở bất kì hoàn cảnh nào (bài Ngắm trăng)
Hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù Tưởng Giới Thạch không trói buộc được tinh thần và tâm hồn người tù, không làm mất đi thư thái ung dung sẵn có của Bác. Bác tự do rung động với vầng trăng, với cảnh đẹp bất chấp hoàn cảnh, bất chấp cái song sắt tàn bạo – biểu tượng cụ thể của nhà tù (cuộc vượt ngục về tinh thần).
c. Đánh giá khái quát:  
- Qua hai bài thơ, người đọc sẽ hiểu hơn tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản trong hoàn cảnh tù ngục. Vẻ đẹp tâm hồn của họ là cội nguồn tạo nên vẻ đẹp tác phẩm.
- Đọc thơ hay, gặp gỡ tâm hồn người nghệ sĩ, người đọc thơ được thanh lọc, hoàn thiện lại tâm hồn mình.
3. Kết bài
Khẳng định lại nhận định; nêu cảm nghĩ, liên hệ,…
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	Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận
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Câu 1. (1 điểm ) 
Trong bài "Tức cảnh Pác Bó"có thể thấy rõ Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa thiên nhiên.Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi"thú lâm tuyền"(niềm vui thú sống với rừng,suối) trong bài" Côn Sơn ca". Hãy cho biết "thú lâm tuyền" ở Nguyễn Trãi và ở Bác Hồ có gì giống và khác nhau.
Câu 2. ( 1 điểm )Nét độc đáo trong nhan đề của văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”.
Câu 3. ( 3 điểm ) Đọc câu chuyện sau:
 “ Chim cun cút sa lưới của người thợ săn. Chim bèn van xin người thợ săn thả nó ra:
	- Ông cứ thả tôi ra. Tôi xin hầu hạ ông. Tôi sẽ nhử những con cun cút khác vào lưới cho ông.
	- Hừm! Cun cút ơi! Bình thường ta đã không thả mày ra còn bây giờ lại càng không. Ta sẽ vặn cổ mày vì mày muốn phản lại đồng loại” ( Leptonxtoi )
Hãy viết bài văn ngắn nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa gợi ra từ câu chuyện trên ( bài văn dài không quá 1,5 trang)
Câu 4. (  5 điểm )
     Nhà văn A-na tô-li Phơ-răng nói: Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người.
       Em hiểu gì về câu nói trên của nhà văn Pháp? Cảm nhận của em về vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản qua hai bài thơ Ngắm trăng (Hồ Chí Minh) và Khi con tu hú (Tố Hữu).
--------------------------------- HẾT ---------------------------------------

( Học sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm )


















ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	




1
	+ Giống nhau:Cả hai đều thích hòa hợp với thiên nhiên, cảnh vật , đều vui thú với rừng núi suối khe, đều tìm thấy trong chốn lâm tuyền một cuộc sống thanh cao phù hợp với cách sống của mình.
	05

	
	+ Khác nhau:
-Người xưa thường tìm đến thú lâm tuyền vì cảm thấy cuộc sống bất lực trước thực tế xã hội , muốn "lánh đục về trong", tự an ủi bằng lối sống "an bần lạc đạo.Tuy đó là lối sống thanh cao nhưng không thể không gọi là tiêu cực.
-Còn với Hồ Chí Minh, Người sống hòa nhịp với lâm tuyền nhưng vẫn nguyên vẹn cốt cách chiến sĩ.Ta thấy giữa Pác Bó, Bác vẫn dịch sử Đảng để chuẩn bị cho phong trào cách mạng của dân tộc đang bước sang những trang mới quyết định.Chính cuộc sống lâm tuyền đó là một biểu hiện của cuộc đời cách mạng của Người. Vì vậy nhân vật trữ tình của bài thơ tuy có dáng vẻ ẩn sĩ, song thực chất vẫn là chiến sĩ.
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	2
	+ Ôn dịch là từ dùng để chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan rộng. Đồng thời người ta cũng dùng từ này để chửi rủa (đồ ôn dịch). Thuốc lá ở đây là chỉ căn bệnh nghiện thuốc lá.
+ Đặt dấu phẩy giữa ôn dịch và thuốc lá như một biện pháp tu từ,  người viết đã biểu  lộ tình cảm vừa căm tức vừa ghê rợn. 
+Nếu ta bỏ dấu phẩy đi, viết thành Ôn dịch thuốc lá – Tiêu đề sẽ bị giảm nhẹ tính biểu cảm. Hoặc viết Thuốc lá là một loại ôn dịch cũng được nhưng không gây ấn tượng mạnh và hàm súc như Ôn dịch, thuốc lá.
+ Ngay từ nhan đề ta đã thấy thuốc lá được ví với ôn dịch, cách ví von này vô cùng chính xác. Bởi nghiện thuốc lá là một căn bệnh nguy hiểm. Hơn nữa sử dụng từ “ôn dịch” mang sắc thái biểu cảm, cũng như một lời cảnh báo nghiêm khắc với tất cả những ai đang nghiện thuốc lá, nếu tiếp tục sử dụng, cuộc sống của họ sẽ bị hủy diệt.
->Nhan đề : “Ôn dịch,  thuốc lá” là sự sáng tạo độc đáo của tác giả Nguyễn Khắc Viện. Nhan đề đã góp phần thể hiện chủ đề của văn bản.
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	Nghị luận xã hội
	   3
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	a.Hình thức, kĩ năng:
	0.5

	
	 -Hình thức:
+ HS viết được một bài văn ngắn với bố cục 3 phần
+ Trình bày mạch lạc, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả
	0,25

	
	-Kĩ năng: 
+ Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội, lập luận chặt chẽ 
	0,25

	
	b. Nội dung, kiến thức
	2.5

	
	- Nội dung, ý nghĩa của câu chuyện: 
+ Con chim cun cút khi bị sa lưới đã xin người thợ săn tha mạng, đổi lại nó sẽ nhử những con cun cút khác vào lưới của người thợ săn. Người thợ săn đã không tha mạng cho nó mà nói sẽ vặn cổ nó vì tội phản lại đồng loại.
-> Câu chuyện mang đến cho người đọc bài học về tình đồng loại, tính cộng đồng. Bất cứ kẻ nào phản bội đồng loại sẽ bị trừng trị thích đáng 
	0,5

	
	- Bàn luận: 
+ Chim cun cút sa lưới và van xin được thả là một hành động hiển nhiên, được chấp nhận. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, đấu tranh để giành lấy sự sống của bất cứ loài vật nào đều không đáng phê phán.
+ Chim cun cút không chỉ van xin để được sống mà còn đưa ra một giải pháp thay thế: sẽ nhử những con cun cút khác vào lưới. Hành động này rất đáng phê phán bởi nó là hành động phản bội lại đồng loại. Muốn giữ sự sống cho mình bằng cách chà đạp lên sự sống của người khác.
+ Quyết định của người thợ săn “ ta sẽ vặn cổ mày” thể hiện sự trừng trị thích đáng đối với kẻ phản bội
+ Câu chuyện về loài chim khiến ta suy ngẫm về lối sống của con người : cần phải biết yêu thương, tương trợ lẫn nhau, đoàn kết chống lại cái xấu, cái ác…Đối lập với tình đồng loại là sự ích kỉ, cá nhân….
	1,25

	
	- Bài học nhận thức, hành động:
+ Trong cuộc sống hiện tại không ít người vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng quên đi tình đồng loại, làm điều ác, phản bội đồng bào-> cần phê phán và loại bỏ
+ Cần biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với nhau…
	0,5

	
	c/ Sáng tạo
- Có quan điểm riêng hợp lí mang tính cá nhân
	0,25

	
	Nghị luận văn học 
	5
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	1.Hình thức, kĩ năng:
	0,5

	
	+ -Hình thức:
+ Bố cục rõ ràng 3 phần, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả
	0,25

	
	+-Kĩ năng: 
+ Viết bài văn nghị luận
+Luận điểm rõ ràng, luận cứ thuyết phục, biết cách lập luận chặt chẽ, biết lấy dẫn chứng trong tác phẩm phù hợp với luận điểm nêu ra
	0,25

	
	* Nội dung, kiến thức
	4,5

	
	1. Dẫn dắt, đưa nhận định
	0,25

	
	2 Giải thích : 
- Đúng như nhà văn A-na tô-li Phơ-răng đã nói: “Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ một tâm hồn con người”. Có nghĩa là đọc một câu thơ, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của ngôn từ mà còn cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ gửi gắm trong đó. Bởi thơ là tiếng nói của tâm hồn, tình cảm con người. Mỗi câu thơ ra đời là kết quả của những trăn trở, suy tư, nung nấu ở người nghệ sĩ.
3. Chứng minh:  HS tìm các phương diện vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ của cả hai bài thơ để phân tích. (Hoặc có thể phân tích vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ theo từng bài thơ). Sau đây là gợi ý:
. LĐ 1: Dù sống trong ngục tù nhưng những người chiến sĩ vẫn dành cho thiên nhiên một tình yêu sâu sắc:
+ Trong bài thơ “Khi con tu hú”, tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống khiến người tu tưởng tượng một mùa hè chan hoà ánh sáng, rực rỡ sắc màu rộn ràng âm thanh và ngọt ngào hương vị (dẫn chứng)
+  Bài thơ “Ngắm trăng”: 
- Bác nghĩ đến trăng và việc ngắm trăng ngay cả khi bản thân bị giam cầm, đày đọa. Người thấy thiếu mọi nghi thức thông thường. Cái thiếu “ rượu” và “hoa” là cái thiếu của một thi nhân chứ không phải là cái thiếu của một tù nhân (dẫn chứng)
- Sự xốn xang, bối rối rất nghệ sĩ trước cảnh đẹp đêm trăng của Bác (dẫn chứng)
- Sự giao hoà tự nhiên, tuyệt vời giữa con người và vầng trăng tri kỷ. Qua nghệ thuật đối và nhân hoá làm nổi bật tình cảm song phương, cho thấy mối quan hệ gắn bó tri âm giữa trăng và người (dẫn chứng)
. LĐ 2: Họ luôn khao khát tự do mãnh liệt:
- Niềm khao khát mãnh liệt về với tự do còn được bộc lộ trực tiếp trong những câu cuối: d/c. Cách ngắt nhịp độc đáo, kết hợp với những từ ngữ mạnh (đập tan phòng, chết uất) và những từ cảm thán (ôi, làm sao, thôi) làm nổi bật cái cảm giác ngột ngạt cao độ, niềm khao khát cháy bỏng muốn thoát ra khỏi cảnh ngục tù để trở về với cuộc sống tự do bên ngoài. Tiếng chim tu hú mở đầu và kết thúc bài thơ đã tạo nên một sự hô ứng. Tiếng chim ban đầu là âm thanh đẹp của tự nhiên gợi lên trong tâm hồn người tù cách mạng trẻ tuổi một mùa hè tự do, khoáng đạt đầy sức sống. Còn tiếng chim tu hú ở cuối bài thơ lại là âm thanh giục giã, như thúc giục những hành động sắp tới.
- Còn Bác luôn hướng ra ánh sáng. Đó là vầng trăng, là bầu trời, là tự do và đó cũng là hy vọng, là tương lai.
LĐ 3: Người chiến sĩ cộng sản ấy cũng mang một phong thái ung dung, lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào: Hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà tù Tưởng Giới Thạch không trói buộc được tinh thần và tâm hồn người tù, không làm mất đi nét thư thái ung dung vốn sẵn có ở Bác. Bác tự do rung động với vầng trăng, với cảnh đẹp bất chấp hoàn cảnh, bất chấp cái song sắt tàn bạo - biểu tượng cụ thể của nhà tù (cuộc vượt ngục tinh thần).
4.Khẳng định lại nhận định và cảm nghĩ, liên hệ… 
- Như vậy, qua hai bài thơ, người đọc sẽ hiểu hơn về tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản khi ở trong tù. Và vẻ đẹp tâm hồn của họ là cội nguồn tạo nên vẻ đẹp, giá trị tác phẩm.
- Đọc thơ hay, gặp gỡ tâm hồn người nghệ sĩ, người đọc thơ được thanh lọc, hoàn thiện tâm hồn mình
	

0,5






1,25













1.0











1.0





0.5

	

	
	-Sự sáng tạo: Bài viết biết đưa ra các lí lẽ xác đáng, có sức thuyết phục 
( Nếu phần nội dung chưa đạt điểm tối đa )
	0,25

	                                                 Tổng điểm 1+2+3+4= 10



	TRƯỜNG THCS .............................

( Đề có 01 trang)
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút,không kể thời gian giao đề 


ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 1 điểm) Điểm gặp gỡ và khác biệt của hình ảnh chim tu hú trong hai đoạn thơ sau:
       “Khi con tu hú gọi bầy
                                         Lúa chiêm đương chín trái cây ngọt dần
                                                  Vườn râm dậy tiếng ve ngân
                                        Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào”...
                                                                    (Khi con tu hú - Tố Hữu, Ngữ văn 8, tập 2)
Và			      “Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

 Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
 Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà
                                        Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
                                       Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!”
                                                                          (Bếp lửa - Bằng Việt, Ngữ văn 9, tập 1)
Câu 2: ( 1 điểm) Đọc câu văn sau:
 “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu.”
 ( Trích Ôn dịch thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện )
Vì sao tác giả dẫn lời của Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá?
Câu 3 ( 3 điểm)
  Đọc câu chuyện sau :
PHÂN CHIA TÀI SẢN
           Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân cần nhắc nhở: “Sau khi cha qua đời, hai con cần phân chia tài sản một cách thỏa đáng, đừng vì chuyện này mà cãi nhau!” 
           Hai anh em hứa sẽ làm theo lời cha. Khi cha qua đời, họ phân chia tài sản làm đôi. Nhưng sau đó, người anh cho rằng người em chia không công bằng và cuộc tranh cãi nổ ra. 
           Một ông già thông thái đã dạy cho họ cách chia công bằng nhất: Đem tất cả đồ đạc ra cưa đôi thành hai phần bằng nhau tuyệt đối. Hai anh em đó đồng ý. 
           Kết cục tài sản ấy được chia công bằng tuyệt đối nhưng đó chỉ là đống đồ bỏ đi.

Hãy viết một văn bản (không quá 2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa câu chuyện trên .
Câu 4 (5điểm): Có ý kiến cho rằng: “Đọc một tác phẩm văn chương sau mỗi trang sách, ta đọc được cả nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của tác giả về số phận con người”. 
Dựa vào hai văn bản Lão Hạc (Nam Cao) và Cô Bé Bán Diêm (An-dec-xen), em hãy làm sáng tỏ nỗi niềm đó.
--------Hết-----------
(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

	TRƯỜNG THCS ...............................

	ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm ..  trang )



	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU   
	1,0

	







1
	- Điểm gặp gỡ :
+ Hai bài thơ đều xuất hiện âm thanh tiếng chim tu hú, đều gợi không gian của đồng quê gần gũi, thân thuộc
+ Âm thanh tiếng chim tu hú báo hiệu mùa hè, khơi gợi mạch cảm xúc mãnh liệt trong tâm hồn của nhân vật trữ tình. 
	0,5


	
	- Điểm khác biệt: 
+ Trong Khi con tu hú : âm thanh tiếng chim tu hú gợi bức tranh tự do với không gian tươi sáng với màu sắc rực rỡ “bắp rây vàng hạt”, “nắng đào”, “trời xanh”, âm thanh “tiếng ve ngân”, “tiếng chim tu hú”, mùi vị “lúa chiêm đương chín”. Âm thanh tiếng chim sống dậy hương vị của cuộc sống tự do trong tâm tưởng  người tù. Khung cảnh thiên nhiên tươi sáng bộc lộ được tình yêu cuộc sống và niềm khát khao tự do cháy bỏng của nhà thơ.
+ Trong “Bếp lửa”: âm thanh tiếng chim tu hú gợi bao liên tưởng trong tâm hồn của cháu, gợi nhớ về những kỉ niệm thân thương, gợi nhớ đến bà (những cử chỉ, việc làm, những câu chuyện..) với bao yêu thương, chi chút bà dành cho cháu. Sau hình ảnh mùi khói, âm thanh tiếng chim tu hú trở thành nỗi nhớ về hình ảnh người bà, về tình bà ấm áp và những kí ức tuổi thơ không thể nào quên. 
	
0,5

	



2
	- Tác giả dùng biện pháp so sánh, ẩn dụ cho thấy thuốc lá nguy hiểm không khác gì giặc ngoại xâm, từ đó tạo ấn tượng mạnh trước khi tiến hành phân tích y học về tác hại của thuốc lá. 
- Thuốc lá cũng như một loại giặc mà con người cần phải chống.  Nói một cách đơn giản, khói thuốc không làm cho người “lăn đùng ra chết ngay” mà nó gặm nhấm dần sức khỏe của người như tằm ăn lá dâu, nghĩa là người hút không thấy ngay tác hại cua nó mà chủ quan, coi thường những lời cảnh báo… 
- Cách nói này tạo nên lập luận chặt chẽ, sắc bén góp phần làm tăng sức thuyết phục cho văn bản.
	1,0

	





3
	a.Hình thức, kĩ năng:
	0,5

	
	-Hình thức: 
+ Bài viết có dung lượng vừa phải, tạo được bố cục ba phần, khoa học, chữ viết sạch đẹp, hạn chế mắc lỗi chính tả...
+ Trình bày sạch đẹp  
	0,25

	
	-Kĩ năng: 
: Đúng kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lí ,có sức thuyết phục bằng cách lập luận chặt chẽ  với các luận điểm rõ ràng ,khoa học có dẫn chứng ... 
	0,25

	
	b. Nội dung, kiến thức
	2,5

	
	-HS có thể có những cách trình bày cảm nhận khác nhau những bài viết có thể nêu lên được các ý sau: 
*  Phân tích tình huống câu chuyện: Câu chuyện đã đề cập đến một vấn đề vẫn xảy ra trong cuộc sống con người về việc phân chia tài sản thông qua câu chuyện của hai anh em nhà kia. Nhưng có một điều đáng nói là sau khi phân chia tài sản một cách công bằng nhất cho hai anh em thì đống tài sản đó chỉ là đống bỏ đi . 
=>Từ nội dung của câu chuyện chúng ta sẽ có bài học thấm thía về sự công bằng tuyệt đối trong cuộc sống .
	0,5

	
	* Giải thích thế nào là sự công bằng : công bằng được hiểu là những giá trị đúng đắn , chuẩn mực chung hoặc cách thức hành động phù hợp được cộng đồng thừa nhận .

	0,25

	
	* Bàn luận : 
- Trong cuộc sống rất nên có sự công bằng 
 - Nhưng trong cuộc đời này không có sự công bằng tuyệt đối , nhất là trong quan hệ gia đình .
 - Nếu lúc nào cũng kiếm tìm sự công bằng tuyệt đối thì kết cục chẳng có ai được lợi gì cả.
                   ( phân tích dẫn chứng từ câu chuyện) 
- Sự công bằng chỉ tồn tại trong trái tim mỗi người : khi ta biết đối xử ;bằng tình người thì sẽ thấy sự tồn tại của sự công bằng .
	1,0

	
	* Bài học nhận thức và hành động 
	0,5

	
	- Trong bất cứ chuyện gì đừng nên tính toán quá chi li.
- Nhường nhịn sẽ tạo nên sự công bằng tuyệt đối .
	

	
	- Sáng tạo: khuyết khích học sinh có sự cảm nhận sáng tạo hợp lí  
	0,25

	   









4
	
	5,00

	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	1,0

	
	-Hình thức:
+ Bài viết có bố cục 3 phần. Hệ thống ý sáng rõ. Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ chính tả 
	0,5

	
	-Kĩ năng: 
 + Biết cách làm bài nghị luận chứng minh, biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận. Lập luận chặt chẽ 
	0,5

	
	b. Nội dung, kiến thức
	4,0

	
	+ Dẫn dắt vấn đề: Vai trò, nhiệm vụ của văn chương phản ánh cuộc sống thông qua cách nhìn, cách cảm của mỗi nhà văn về cuộc đời, con người
+ Nêu vấn đề: Trích ý kiến 
+ Giới hạn, phạm vi, dẫn chứng
	0,25

	
	- Giải thích ý kiến “nỗi niềm băn khoăn trăn trở của tác giả về số phận con người”=> đồng cảm chia sẻ tiếng nói đòi quyền sống cho con người. Tinh thần nhân đạo cao cả
	
0,5



	
	- Nỗi niềm băn khoăn trăn trở :  
a, Những băn khoăn trăn trở của Nam Cao về số phận con người qua truyện ngắn Lão Hạc:
+ Nhân vật Lão Hạc sống lương thiện, trung thực, có nhân cách cao quý nhưng số phận lại nghèo khổ, bất hạnh (dẫn chứng)
+ Những băn khoăn thể hiện qua triết lý của con người của Lão Hạc. “nếu kiếp chớ là kiếp khổ... may ra có sướng hơn kiếp người như tôi chẳng hạn”

+ Nhân vật con trai Lão Hạc: Điển hình cho số phận không lối thoát của tầng lớp thanh niên nông thôn...(dẫn chứng)

+ Nhân vật ông giáo: Ông giáo là người có nhiều chữ nghĩa, có nhân cách đáng trọng...nhưng phải sống trong cảnh nghèo túng

b, Những băn khoăn của An-dec-xen về số phận của những trẻ em nghèo trong xã hội

+Cô bé bán diêm khổ về vật chất (dẫn chứng)
+ Cô bé bán diêm khổ về tinh thần. Thiếu tình thương sự quan tâm của gia đình và xã hội (dẫn chứng)
- Đánh giá chung
+ Khắc họa những số phận bi kịch ==>Giá trị hiện thực sâu sắc 
+ Đồng cảm, chia sẻ cất lên tiếng nói đòi quyền sống cho con người ==> tinh thần nhân đạo cao cả
- Nâng cao
+Học sinh liên hệ với những tác phẩm khác

- Sáng tạo : Có những phát hiện mới mẻ
	1,5













1,0





0,5






0,25
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	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG - THỊ TRẤN

	ĐỀ ĐỀ XUẤT
GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian làm bải: 150 phút 




 Câu 1. (1.0 điểm): 
        Giải thích và phân tích giá trị biểu cảm của từ đi trong các câu thơ sau:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi (1) hết đời lòng mẹ vẫn theo con
                                                                  (Con cò- Chế Lan Viên)
Ta đi (2)trọn kiếp con người
Vẫn không đi (3) hết những lời mẹ ru.
                                                       ( Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Nguyễn Duy)


 Câu 2. ( 1.0 điểm)
     “ Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS (…)
       (…) Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi!’’
                    ( Ôn  dịch, thuốc lá  – Theo Nguyễn Khắc Viện, trong Từ thuốc lá đến ma túy                      
                                  – Bệnh nghiện, NXB Giáo dục Hà Nội,1992 – trang 119)
        Vì sao tác giả đặt giả định "Có người bảo : Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi !" trước khi nêu lên những tác hại về phương diện xã hội của thuốc lá ?

Câu 3. (3.0điểm).
               Phải chăng chỉ có những điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương?
         Em hãy viết một bài văn ngắn, trình bày suy nghĩ, quan điểm của em để trả lời cho câu hỏi trên.
Câu 4. ( 5 điểm)  
	“ Thơ Bác thể hiện tình yêu thiên nhiên tha thiết, tinh thần lạc quan và phong thái ung dung, tự tại”.Qua hai bài thơ “Tức cảnh Pác Bó”và “ Ngắm trăng” em làm sáng tỏ vấn đề trên.
                                             ---------------Hết----------------







	PHÒNG GD& ĐT VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG -THỊ TRẤN

	ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM HSG 
MÔN VĂN 8  
NĂM HỌC: 2021 – 2022


	
	

	CÂU
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
	
	1.0

	  
	*Giải thích nghĩa của từ đi trong mỗi câu:
	

	
	-Đi (1) và (2) đều có nghĩa là sống (sống hết đời, sống trọn kiếp con người)
- Đi (3) có nghĩa là hiểu, biết, đền đáp ( không hiểu hết, không thể đền đáp được công lao to lớn của mẹ)
	0,25

	
	* Phân tích giá trị biểu cảm:
	

	
	- Chế Lan Viên dùng từ đi mà không dùng từ sống . Bởi vì từ đi vừa gợi ra hình tượng con đường đời dằng dặc, gian khó, đắng cay của mẹ, vừa gợi sự xúc động, biết ơn của người con. Dù con đã lớn nhưng suốt đời trọn kiếp mẹ vẫn luôn bên con , che chở, chia sẻ cùng con.
	0,25

	
	- Nguyễn Duy sử dụng liên tiếp hai từ đi trong câu thơ. Nhưng mỗi từ đi mang một giá trị biểu cảm khác nhau. Từ đi (2) mở ra trước mắt người đọc con đường đời của mỗi kiếp người (một trăm năm) mà vẫn chưa đi hết mấy lời mẹ ru. Từ đi (3)tạo ra sự đối lập trọn kiếp/mấy lời, có nghĩa là cả cuộc đời đi nhiều, hiểu biết nhiều nhưng chưa chắc hiểu hết những ý nghĩa gửi gắm trong mấy lời ru của mẹ, chưa thể hiểu hết cuộc đời, tình yêu thương của mẹ dành cho mình. Từ đi (3) còn chất chứa một sự hối hận và lòng biết ơn sâu sắc đối của người con với mẹ.
	

0,5



	CâXu 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	2
	
	1.0

	
	- Tác giả đặt giả định : "Có người bảo : Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi !" trước khi nêu lên những tác hại về phương diện xã hội của thuốc lá nhằm phản bác lí lẽ của những người hút thuốc lá:
+ Quả thật, ai cũng có quyền tự do. Quyền tự do lựa chọn của cá nhân đã được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật của nhà nước.  Các quyền tự do cơ bản của công dân thường được xuất phát từ các quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm của con người như quyền được sống, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc ...đó là các quyền được hầu hết các quốc gia trên thế giới thừa nhận. Tuy nhiên, quyền tự do cá nhân phải trên cơ sở tôn trọng pháp luật, tôn trọng cộng đồng.
 + Trong thực tế, không ít người đã vì thú vui hút thuốc mà coi thường lời khuyên của bác sĩ và những người thân. Họ vin vào quyền tự do cá nhân, tuyên bố tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tuy  nhiên ở đây, tác giả đã đặt ra giả định nhằm phản bác vì người hút thuốc không chỉ hủy hoại sức khỏe của mình, mà còn hủy hoại sức khỏe của những người thân, của những người xung quanh, và ảnh hưởng đến môi trường ...
 + Vấn đề hút thuốc không phải là vấn đề riêng của cá nhân, không giống như uống rượu, ai uống người nấy chịu. Còn hút thuốc thì người gần bị đầu độc. Hút thuốc là quyền cá nhân, nhưng không thể dùng quyền đó để đầu độc người khác. Tác giả đã dùng các quyền chính đáng để bác bỏ quyền không chính đáng của người hút thuốc chống chế. Hơn nữa còn cho việc làm đó là một "tội ác".
-> Thể hiện thái độ phê phán nghiêm khắc với những người hút thuốc lá.
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	Câu 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	3
	
	3.0

	









	a. Hình thức
* Đúng bố cục bài văn, kiểu bài nghị luận xã hội
- Ngôn ngữ diễn đạt trong sáng, mạch lạc, lưu loát..
- Thể hiện rõ sự sắc sảo trong việc lựa chọn, phân tích dẫn chứng, nhận định, đánh giá vấn đề, nêu bài học…. 
	

 0.5 

	
	b. Nội dung.
	

	
	a. Giới thiệu vấn đề
- Dẫn dắt vấn đề: Con người sống luôn cần đến tình yêu thương. Nó là động lực để con người sống hướng thiện và gần nhau hơn.
- Nêu vấn đề: Tình yêu thương thường được thể hiện bằng sự dịu dàng, ngọt ngào. Nhưng sự ngọt ngào chưa đủ để làm nên một tình yêu vĩ đại. Chúng ta cần nghĩ đến những khía cạnh khác của yêu thương bên cạnh những ngọt ngào.

	

0,25 

	
	. b. Giải quyết vấn đề
+ Giải thích.
- Những điều ngọt ngào: Là những lời nói ngọt, những cử chỉ thái độ cư xử dịu dàng, âu yếm..., những hành động mang ý nghĩa tích cực như: Động viên, khen ngợi, tán dương, chiều chuộng, cưng nựng...
- Yêu thương: Là tình cảm yêu mến, ưu ái, gắn bó giữa người với người.
=> Ý kiến này đã gợi ra cho mỗi chúng ta suy ngẫm về cách thể hiện tình yêu thương trong cuộc sống: Người ta thường nghĩ những điều ngọt ngào mới là biểu hiện của tình yêu thương, nhưng thực ra có nhiều cách biểu hiện tình yêu thương...
+ Bàn luận về vấn đề: 
- Những điều ngọt ngào luôn đem lại cho người ta cảm giác vui sướng, hạnh phúc. Nó làm ta thấy hài lòng, thích thú, đôi khi khiến ta có thêm niềm say mê, quyết tâm... (Ví dụ: Sự quan tâm, chiều chuộng..., những lời khen ngợi, động viên khích lệ của thầy cô, cha mẹ..., lời khen, lời tán dương của bạn bè...) => Vì vậy khi đón nhận những điều ngọt ngào thì ta thường coi đó là biểu hiện của tình yêu thương (HS lấy dẫn chứng, phân tích........) 
- Nhưng không phải lúc nào những điều ngọt ngào cũng làm nên yêu thương. Nhiều khi sự khắt khe, nghiêm khắc, thậm chí những điều cay đắng... cũng là biểu hiện của tình yêu thương. Những điều ấy có thể khiến ta cảm thấy khó chịu, nhưng nó lại xuất phát từ sự chân thành, từ mong muốn những điều tốt cho ta..., đó cũng chính là biểu hiện của yêu thương thật sự. (HS lấy dẫn chứng, phân tích, ví dụ như sự nghiêm khắc, khắt khe, thái độ cứng rắn không dung túng cho con cái, cho học trò của cha mẹ, của thầy cô..., những lời nói thẳng nói thật của bạn bè........) 
- Trong thực tế cuộc sống, có những ngọt ngào không xuất phát từ yêu thương và có những điều cay đắng làm nên yêu thương. (HS lấy dẫn chứng, phân tích........) 
- Cuộc sống phong phú và muôn màu muôn vẻ, nếu chúng ta có cái nhìn phiến diện, đơn giản về tình yêu thương như vậy, nếu chỉ biết đón nhận tình yêu thương thông qua những ngọt ngào thì nhiều khi ta sẽ bỏ lỡ nhiều yêu thương thực sự, cũng như phải nhận những yêu thương giả dối... (HS lấy dẫn chứng, phân tích........)
+ Bài học nhận thức và hành động: 
- Cần nhận thức đúng đắn về tình yêu thương: Không phải chỉ ngọt ngào mới làm nên yêu thương. Cần biết lắng nghe, trân trọng cả những điều "không ngọt ngào", nếu những điều ấy xuất phát từ sự chân thành, nếu những điều ấy là cần thiết để giúp ta hoàn thiện hơn bản thân mình... 
- Biết trân trọng những tình yêu thương chân thành mà bản thân nhận được từ mọi người xung quanh... 
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	     Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	       4
	                                                  
	    5

	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	

	
	-Hình thức:
+ Bài viết có dung lượng vừa phải, tạo được bố cục ba phần, khoa học, chữ viết sạch đẹp, hạn chế mắc lỗi chính tả...
+ Trình bày sạch đẹp  
	
  0.5

	
	-Kĩ năng: 
- Biết cách làm bài nghị luận chứng minh một nhận định về tác phẩm văn học.
- Luận điểm, luận cứ rõ ràng, có sức thuyết phục.
- Bố cục bài văn chặt chẽ, phân chia đoạn hợp lý, lời văn trong sáng, dễ hiểu; giữa các phần cần có sự liên kết.
	

  0.5

	
	b. Nội dung, kiến thức
	  4.0

	
	LĐ 1.*Hình ảnh thiên nhiên tràn ngập trong thơ Bác. (1.5 điểm)
-Có thể nói hình ảnh thiên nhiên luôn chiếm một vị trí danh dự trong thơ Bác. Thiên nhiên trong thơ Bác lúc nào cũng bình dị, tươi mới. Ở hầu hết các bài thơ đều thắm đậm sắc màu của lá, hoa cây cỏ, núi, sông. Qua đó thể hiện tinh thần lạc quan và phong thái ung dung, tự tại của Người. 
Bài thơ Ngắm trăng (0,5 điểm)
-Thiên nhiên vốn là hình ảnh chủ đạo trong thơ cổ. Người xưa thường lấy cảnh ngụ tình, chuyển tải cái chiêm nghiệm ở đời qua sự vật và hình ảnh. Bởi thế, thiên nhiên trở thành chuẩn mực của cái đẹp, cái cao cả trong những áng văn.
-Thơ Bác cũng đầy ắp hình ảnh thiên nhiên. Bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” thể hiện sâu sắc quan điểm ấy. (0.5)
“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang”.
-Trọn vẹn bài thơ không có màu sắc, không có âm thanh.Sự vật được sắp xếp hài hòa trong mối tương quan vận động hợp lí. Ít lời mà nhiều ý, gợi ra được cái quy luật của vũ trụ nhân sinh. 
Bài thơ “Ngắm trăng” bộc lộ rõ ràng tình cảm ấy: (0.5 điểm)
“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.
Mặc dù ở trong ngục tù, Người vẫn dành cho thiên nhiên một sự ưu ái lớn lao. Qua đó, có thể thấy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc còn tự do hay khi bị giam hãm, người vẫn yêu mến thiên nhiên tha thiết với một tinh thần lạc quan, yêu đời đắm say. Không có gì có thể cản trở Người tìm đến và đắm mình trong thiên nhiên hiền hòa. 
LĐ 2. Phong thái ung dung tự tại và tinh thần lạc quan của Bác (2.0 điểm)
-Không chỉ có thế, thơ Người còn thể hiện một phong thái ung dung, tự tại giữa cuộc đời bão tố. Trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, Người hiện lên như một vị tiên ông, ung dung, tự tại, điềm tĩnh vô cùng: (0,5 điểm)
“Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang'”.
-Dù cuộc đời cách mạng với bao hiểm nguy, khó khăn vất vả thế nhưng Bác vẫn không hề quá lo lắng. Bởi Người luôn nuôi dưỡng khát vọng giải phóng dân tộc.Đường dẫu xa, núi dẫu cao, Người vẫn ung dung bước tới. Và khi đã lên đến tận cùng thì cảnh vật bao la hiện ra trước mắt, đem lại cho Người cảm giác hạnh phúc vô biên của người chiến thắng. (0.5 điểm)
-Với thiên nhiên, Bác luôn chân thành và nồng nhiệt, thiết ha. Tinh thần ấy được khẳng định mạnh mẽ hơn trong bài thơ “Ngắm trăng”, được viết lúc người bị giam cầm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch. Người và cảnh giao hòa trong trạng thái thanh cao, đẹp đẽ vô cùng: (0.5 điểm)
“Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.
-Hiện lên trong bức tranh tĩnh lặng ấy hình ảnh người tù, người chiến sĩ ung dung, đĩnh đạc mắt hướng về trăng sáng. Bóng tối của ngục tù và sựu lãnh lẽo của buồng giam dường như tan biến mất, chỉ còn đây một tiên nhân đang trong cuộc thưởng du cái đẹp của đất trời. (0.25 điểm)
-Một đời Bác đã hi sinh vì nước vì dân. Chưa bao giờ Người nghĩ đến riêng mình. Với thiên nhiên, Người là một người bạn chân tình, thủy chung. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Người vẫn dành cho thiên nhiên một tình yêu tha thiết, với tinh thần lạc quan yêu đời và phong thái ung dung tự tại, điềm tĩnh rất đáng kính phục. ( 0.25)
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  2.0

	
	-Sự sáng tạo: - Khuyến khích học sinh có những quan điểm riêng, sáng tạo hợp lí.
	0.5



	
PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
 ( Đề có.1..trang )
	ĐỀ ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021- 2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian :150 phút, không kể thời gian giao đề 




I ĐỌC - HIỂU VAN BẢN( 2điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trải lời các câu hỏi từ câu 1  " Nhưng, ô kìa! Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm , tưởng chừng như không bao giờ dứt, vẫn còn một chiếc lá thường xuân bám trên bức tường gạch. Đó là chiếc lá cuối cùng trên cây. ở gần cuống lá còn giữ màu xanh sẫm, nhưng với rìa lá hình răng cưa đã nhuốm màu vàng úa, chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám vào cành cách mặt đất chừng hai mươi bộ."
                                                (Chiếc lá cuối cùng" - O. Hen-ri. Ngữ văn 8.Tập I)









Câu 1: (1 điểm).
      Chiếc lá thường xuân (trong tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng" - O. Hen-ri) mà cụ Bơ-men đã vẽ trên bức tường trong đêm mưa rét có phải là một kiệt tác không? Vì sao?
 Câu 2( 1điểm): Phân tích ý nghĩa của việc dùng dấu phẩy trong đầu đề của văn bản : Ôn dịch, thuốc lá. Có thể sửa thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc lá là một loại ôn dịch được không ? Vì sao ? 

II LÀM VĂN ( 7 điểm)
Câu 1( 3điểm).
     Hiện nay một số bạn trẻ, trong đó có học sinh đua đòi theo lối ăn mặc chạy theo mốt không phù hợp hợp với lứa tuổi , hoàn cảnh và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ về hiện tượng này.

Câu 2: (4điểm)
Tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố có nhiều nhân vật, nhưng chị Dậu là một hình tượng trung tâm, là linh hồn của tác phẩm có giá trị hiện thực. Bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực, đẹp đẽ của người phụ nữ nông dân Việt Nam  trước cách mạng tháng tám năm 1945.
Bằng những hiểu biết của em về tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.



............Hết............

( Học sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm )





	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO

	ĐỀ ĐÈ XUẤT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021- 2022
ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm 4  trang )



I/ Phần đọc hiểu (2 điểm )           
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU   
	2,0

	
	1
	* Chiếc lá thường xuân mà cụ Bơ-men đã vẽ trên bức tường trong đêm mưa rét chính là một kiệt tác.   (0,25 đ)

	0,25

	
	
	* Vì: (0,75đ)
	+ Chiếc lá giống y như thật.
	+ Chiếc lá ấy đã tạo ra sức mạnh, khơi dậy sự sống trong tâm hồn con người, cứu sống được Giôn-xi.
	+ Chiếc lá ấy được vẽ tình thương bao la và lòng hi sinh cao cả của người hoạ sĩ già Bơ-men.
	0,75

	
	  2
	- Tác giả dùng dấu phẩy để ngăn cách nhan đề : Ôn dich, thuốc lá. Cũng có thể sửa thành Ôn dịch thuốc lá hoặc Thuốc lá là một loại ôn dịch. Tuy nhiên, sửa như vậy sẽ giảm mất ý nghĩa mà tác giả muốn biểu đạt. Bởi vì dùng dấu phẩy là để nhấn mạnh tính chất nguy hiểm như ôn dịch của thuốc lá. Cũng đồng thời nhấn mạnh tính chất nguy hiểm như ôn dịch của thuốc lá. Cũng đồng thời nhấn mạnh thái độ căm ghét, nguyền rủa loại ôn dịch đó. Việc tác giả ví thuốc lá như ôn dịch là thỏa đáng vì thuốc lá rất dễ gây nghiện, dễ lây lan và vô cùng nguy hiểm.

	  1


Câu 1: (3 điểm)

	Phần    II
	a. Về hình thức – kĩ năng
- Bố cục 3 phần rõ ràng.
- Diễn đạt mạch lạc, không vi phạm lỗi chính tả lỗi câu.
- Sử dụng đúng thao tác lập luận giải thích và chứng minh
- Ngôn ngữ nghị luận xã hội giàu sức thuyết phục.
b Về nội dung:  
 I. Mở bài:
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Học sinh đua đòi theo lối ăn mặc chạy theo mốt, phản cảm.
- Đây là hiện tượng đáng lên án
1. Giải thích. 
* -Trang phục là gì?
- Thực trạng của hiện tượng này:
+ Thói ăn chơi đua đòi là cách sống của 1 số người bắt chước nhau, đua đòi về cách sống thích xài sang, chạy theo mốt.
+ Trút bỏ những bộ đồng phục của trường m để mặc vào những bộ quần áo đáng chê trách.
+ Có nhiều bạn hôm nay mốt quần bò rách gối, ngày mai lại mốt áo ngắn cũn cỡn, giày cao gót, ngày kia áo thun, áo thụng. . .
+ Có những người còn là học sinh lớp 8, 9 đã đến lớp với tóc xanh, tóc đỏ, quần áo te tua . Họ cứ ngỡ mình là người tiên phong trong lĩnh vực thời trang.  
* Nguyên nhân:
 + Chủ quan: hiểu sai vấn đề: ăn mặc như thế là văn minh, sành điệu, có văn hoá.
Khách quan: Do đua đòi theo bạn bè, cha mẹ nuông chiều, trào lưu xã hội..
* Tác hại: Tiêu tốn tiền của, thời gian 1 cách vô ích.
+ Mất thời gian, lơ là, chểnh mảng trong việc học tập.
+ Tâm sinh lí chán nản, buồn bực nếu không có điều kiện chạy theo mốt trang phục.
+ Người chạy theo mốt dễ coi thường người khác, chê người ta là lạc hậu, quê mùa và vô tình trở nên hợm hĩnh.
- Tệ hại hơn họ còn biến mình thành kẻ khác người với tóc tai quần áo dị thường.
Để có tiền mua sắm quần áo họ vòi vĩnh bố mẹ , thậm chí vì những bộ híp hốp ấy họ sẵn sàng ăn trộm, ăn cắp => sa vào tệ nạn khác :ma túy, cờ bạc
⇒ Ảnh hưởng đến học tập, bố mẹ mang tiếng xấu.
* Giải pháp, định hướng suy nghĩ và hành động đúng đắn:
+ Người học sinh cần phải hiểu rằng trang phục phải phù hợp với thời đại, xã hội và truyền thống văn hoá dân tộc.
+ Hiểu được trang phục đẹp không phải là trang phục đắt tiền, mà là phù hợp với lứa tuổi, tính cách của mỗi người.
+ Thực hiện lối sống giản dị, tiết kiệm, lành mạnh.Tránh ăn mặc hở hang, phản cảm,chưng diện không phù hợp.
+Cha mẹ nên định hướng cho con cái cách ăn mặc, không nên quá nuông chiều con cái….
- Bài học nhận thức, hành động
III. Kết bài:
- Suy nghĩ của bản thân về hiện tượng này, bài học bản thân
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Câu 2: ( 4điểm)
	Tiêu chí
	                                      Yêu cầu cần đạt 
	Thang điểm 

	Hình thức 
kĩ năng 
( 0,5đ)


	- Bố cục đầy đủ, rõ ràng, đúng kiểu bài nghị luận.
- Các luận điểm đầy đủ, luận cứ phù hợp sắp xếp hợp lí 
- Chữ viết sạch đẹp không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt ...

	(0,5đ).




	
  Nội dung 
 (35đ)
	*- Giới thiệu khái quát tác giả , tác phẩm.
- Tiểu thuyết Tắt đèn có nhiều nhân vật nhưng chị Dậu là một hình tượng trung tâm, là linh hồn của tác phẩm Tắt đèn. Bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực đẹp đẽ về người phụ nữ  nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945.
      * Làm rõ những phẩm chất đáng quý của chị Dậu.(3đ)
- Chị Dậu là một người có tinh thần vị tha, yêu thương chồng con tha thiết. 
+ Khi anh Dậu bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đánh đập hành hạ chết đi sống lại chị đã chăm sóc chồng chu đáo.
+ Chị đã tìm mọi cách để bảo vệ chồng.
+ Chị đau đớn đến từng khúc ruột khi phải bán con để có tiền nộp sưu.
Chị Dậu là một người đảm đang tháo vát: đứng trước khó khăn tưởng chừng không  thể vượt qua, phải nộp một lúc hai suất sưu, anh Dậu thì ốm đau , đàn con bé dại... tất cả đều trông vào sự chèo chống của chị.
	-  Chi Dậu là người phụ nữ thông minh sắc sảo:
	Khi bọn cai lệ định xông vào trói chồng – Chị đã cố van xin chúng tha cho chồng nhưng không được. => chị đã đấu lý với chúng
	“ Chồng tôi đau ốm, các ông không được phép hành hạ”. 
- Chị Dậu là người phụ nữ có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc về nhân phẩm.
+ Khi cai lệ và người nhà Lí trưởng có hành động thô bạo với chị, với chồng chị, chị đã vùng lên quật ngã chúng.
+ Mặc dù điêu đứng với số tiền sưu nhưng chị vẫn sẵn sàng ném nắm giấy bạc và mặt tên tri phủ Tri Ân. Hai lần bị cưỡng hiếp chị vẫn thoát ra được.
Đây chính là biểu hiện đẹp đẽ về nhân phẩm của tinh thần tự trọng.
          * Khái quát khẳng định về phẩn chất nhân vật:
- Yêu thương chồng con, thông minh sắc sảo, đảm đang tháo vát, có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc về nhân phẩm... 
- Nhân vật chị Dậu toát lên vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ nông dân đẹp người, đẹp nết. 
     - Hình tượng nhân vật chị Dậu là hình tượng điển hình của phụ nữ  Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945.
- Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố không chỉ là tác phẩn có giá trị hiện thực mà còn có giá trị nhân đạo sâu sắc, là tác phẩm tiêu biểu  của văn học hiện thực phê phán
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	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Đề có 01 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021-2022 
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề



I/ PHẦN ĐỌC HIỂU (2 điểm)
Câu 1. (1điểm) Chỉ ra điểm gặp gỡ và khác biệt của hình ảnh cánh buồm trong những câu thơ sau
       Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
                                                                    (Quê hương- Tế Hanh)
                                       Và 
                                               Thuyền ta lái gió với buồm trăng
                                               Lướt giữa mây cao với biển bằng  
                                                                                 (Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận)
Câu 2. (1điểm)
     "Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta từ khi  lập quốc đến giờ , nền chính học bị thất truyền . Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi , không còn biết đến tam cương ngũ thường. Chúa tầm thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy.”
                                                                                (Bàn luận về phép học-Nguyễn Thiếp)
   Từ nội dung đoạn trích ,viết một đoạn văn ngắn khoảng ½ trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của việc học.
II/ PHẦN LÀM VĂN (8 điểm)
Câu 1. (3 điểm)
Trong cuốn nhật kí của mình bác sĩ Đặng Thùy Trâm viết “Đời người phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”
Hãy trình bày suy nghĩ của em về quan niệm trên của nữ chiến sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm 
Câu 2. (5 điểm)
Trong tác phẩm “Lão Hạc” Nam Cao viết:
“…Chao ôi! Đối với những người sống quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi…toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương…cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…”
Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Từ các nhân vật: Lão Hạc, ông giáo, vợ ông giáo, Binh Tư, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

............Hết............









	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2020-2021
ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm 04  trang )



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	 ĐỌC HIỂU   
	2,0

	
	1
	Điểm gặp gỡ: Các nhà thơ đã tập trung làm nổi bật vẻ đẹp của cánh buồm- một sự vật gần gũi, thân thuộc với người dân làng chài gắn bó với làng quê miền biển. Hình ảnh cánh buồm vốn là một vật hữu hình nhưng dưới ngòi bút tài hoa của các nhà đã hình tượng hóa mang ý nghĩa tượng trưng cao qua nghệ thuật so sánh như mảnh hồn làng và ẩn dụ buồm trăng. Qua hình ảnh cảnh cánh buồm, tác giả đã gợi tả được vẻ đẹp của quê hương, của người lao động và tinh thần lao động với khí thế hững khởi, say mê  
	0,5

	
	
	Điểm khác biệt 
-Quê hương: Hình ảnh cánh buồm là vật hữu hình được so sánh với cái trừu tượng vô hình là mảnh hồn làng. Nhờ vậy mà hình ảnh cánh buồm nhỏ bé giản dị bỗng trở nên lớn lao, thiêng liêng mang vẻ đẹp lãng mạn bay bổng. Qua đó thể hiện tình yêu quê hương tha thiết của tác giả.
-Đoàn thuyền đánh cá: Hình ảnh buồm trăng là một ẩn dụ được sáng tạo dựa trên quan sát và tưởng tượng bay bổng lãng mạn của nhà thơ. Qua đó làm cho cánh buồm vụt trở nên kì vĩ, khổng lồ hòa nhập vào kích thước rộng lớn của thiên nhiên vũ trụ. Từ đó giúp người đọc cảm nhận được tư thế hiên ngang làm chủ biển trời của những người lao động mới.
	0.5

	
	2
	Hình thức –kĩ năng: Đúng hình thức đoạn văn, có kĩ năng viết đoạn văn nghị luận, chữ viết đẹp.
	0,25

	
	
	*Nêu vấn đề: Học tập là việc làm vô cùng quan trong và là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công.  
* Khái niệm: Vậy học là gì? Đó là quá trình học hỏi,  tiếp thu tri thức thông qua sách vở , bạn bè , thầy cô , cha mẹ , mọi người và trong thực tế cuộc sống. 
* Tầm quan trọng của việc học
- Việc học sẽ mang lại cho con người tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm.
- Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay tri thức của con người là tiền đề vô cùng quan trọng. Có nắm vững lí thuyết, chúng ta mới làm được những công việc phức tạp.Lí thuyết khoa học có tác dụng soi sáng, dẫn đường cho kĩ năng thực hành, nên người sẽ rút ngắn được thời gian mò mẫm, tìm hiểu thực tiễn, do đó sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc.
- Học tập giúp cá nhân con người hòa nhập với cộng đồng và giao lưu với xã hội, không bị lạc hậu với thời đại. 
- Việc học con giúp con người rèn giũa nhân cách, phẩm chất đạo đức con người. Học để biết được điều hay lẽ phải, học để biết phân biệt phải - trái, đúng - sai trong các mối quan hệ xã hội, và học để có thể thấu hiểu cái lý - cái tình, những quy luật trong xã hội. 
- Một xã hội có học tập là một xã hội văn minh, tiên tiến, có nền tảng và có động lực để phát triển.
- Con người không học tập sẽ trở thành người lạc hậu, tách biệt với xã hội và không thể đóng góp cho xã hội. 
* Phản đề:  Tuy nhiên, hiện nay vẫn có những người chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học, nhiều em học sinh bỏ học, chán học và không muốn đi học, chỉ thích đi chơi, giao du với các đối tượng xấu đi vào con đường tệ nạn
* Bài học nhận thức và hành động: Tri thức là vô tận, việc học không bao giờ là muộn và không bao giờ thừa, chỉ sợ chúng ta không muốn học mà thôi. Ngay từ bây giờ, mỗi người học sinh chúng ta phải nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học. Phải xây dựng cho mình một phương pháp học tập đúng đắn, khoa học. Luôn cố gắng nỗ lực, chủ động, tự giác, tích cực trong học tập. Trên lớp chăm chú nghe giảng, về nhà học bài và làm bài đầy đủ. Biết mở rộng đối tượng và phạm vi học tập: Học ở trường, học ở nhà, học những người xung quanh và trong thực tế cuộc sống. Hãy chuẩn bị cho mình một tương lai tươi sáng từ việc học tập hôm nay.
(Hs đạt 2/3 ý cho điểm tối đa)
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	II
	   
	LÀM VĂN    
	8,0

	
	   1
	
	3.00

	
	
	a. Hình thức, kĩ năng:
	

	
	
	-Hình thức: 
+ Bố cục rõ ràng, rõ các luận điểm, văn viết mạch lạc, trong  sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.25

	
	
	-Kĩ năng: 
+ Biết cách viết bài văn nghị luận xã hội, luận điểm ,luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục
	0.25

	
	
	b. Nội dung, kiến thức
	

	
	
	- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: con người cần phải có nghị lực, bản lĩnh vượt qua những khó khăn ,thử thách của cuộc sống
	0.25

	
	
	+ Giải thích câu nói
- Giông tố: chỉ những gian nan thử thách hoặc những thất bại, đổ vỡ trong cuộc sống.
- “Đời phải trải qua giông tố”: Đời người luôn phải đối mặt với những khó khăn thử thách.
- “Không được cúi đầu trước giông tố”: không được buông xuôi chán nản, chấp nhận thất bại.
->Ý nghĩa của câu nói: đề cao nghị lực, bản lĩnh sống, ý chí vươn lên của con người khi phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời.
	


0.25




0.25

	
	
	+ Lý giải
- Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thuận lợi, mà nhiều khi con người phải đối mặt với những chông gai, thử thách, thậm chí cả thất bại.
 - Gian nan thử thách trong đời chính là môi trường tôi luyện con người trưởng thành. Dù phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại, con người đừng bao giờ đầu hàng số phận mà phải cố gắng vượt qua để sinh tồn và phát triển, xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn. 
- Ý chí, bản lĩnh sống vững vàng sẽ giúp con người thành công; ngược lại không có ý chí, nghị lực con người sẽ nhận sự thất bại, thậm chí là bị hủy diệt.
                                      (Dẫn chứng minh hoạ trong cuộc sống)
	

0.25


0.25


0.25




	
	
	+ Khẳng định, bàn bạc mở rộng vấn đề 
- Câu nói trên là tiếng nói của thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy bão táp, sống đẹp và hào hùng; khẳng định một quan niệm nhân sinh tích cực: sống không sợ gian nan, thử thách, phải có nghị lực và bản lĩnh vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
- Phê phán những người sống không có bản lĩnh, nghị lực, dễ gục ngã trước những khó khăn, trở ngại trên đường đời.
(Dẫn chứng minh hoạ)
Liên hệ, rút ra bài học
Cần phải có ý chí, nghị lực đương đầu với khó khăn ,thử thách của cuộc sống...
	

0.25



0.25

0.25

	
	
	c/ Sáng tạo: 
	

	
	
	- HS vận dụng linh hoạt các dẫn chưng đặc biệt dẫn chứng có ý nghĩa thực tiễn trong xã hội ngày nay.
	0.25


	
	   2
	
	5,00

	
	
	a. Hình thức, kĩ năng:
	

	
	
	-Hình thức:
+ Bố cục rõ ràng, rõ các luận điểm, văn viết mạch lạc, trong  sáng, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5


	
	
	- Kĩ năng: 
 + Biết cách viết bài văn nghị luận xã hội: luận điểm ,luận cứ rõ ràng, lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục
	0.5


	
	
	b. Nội dung, kiến thức
	

	
	
	- Đặt vấn đề: Cách nhìn, đánh giá con người tiến bộ qua câu nói trên.
	0.25

	
	
	 Giải thích nội dung của đoạn văn: 
+ Lời độc thoại của nhân vật “Ông giáo”- thông qua nhân vật này- tác giả Nam Cao thể hiện cách nhìn, đánh giá đầy sự cảm thông, trân trọng con người:
- Phải đem hết tấm lòng của mình, đặt mình vào hoàn cảnh của họ để cố mà tìm hiểu, xem xét con người ở mọi bình diện thì mới có được cái nhìn đầy đủ, chắt gạn được những nét phẩm chất đáng quý của họ, nếu chỉ nhìn phiến diện thì sẽ có ác cảm hoặc những kết luận sai lầm về bản chất của con người.
 Chứng minh ý kiến trên qua các nhân vật:
+ Lão Hạc: Thông qua cái nhìn của các nhân vật (trước hết là ông giáo), lão Hạc hiện lên với những việc làm, hành động bề ngoài có vẻ gàn dở, lẩm cẩm
- Bán một con chó mà cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Lão Hạc sang nhà ông giáo nói chuyện nhiều lần về điều này làm cho ông giáo có lúc cảm thấy “nhàm rồi”.
- Bán chó rồi thì đau đớn, xót xa, dằn vặt như mình vừa phạm tội ác gì lớn lắm.
- Gửi tiền, giao vườn cho ông giáo giữ hộ, chấp nhận sống cùng cực, đói khổ: ăn sung, rau má, khoai, củ chuối…
- Từ chối gần như hách dịch mọi sự giúp đỡ.
- Xin bả chó.
+ Vợ ông giáo: nhìn thấy ở lão Hạc một tính cách gàn dở “Cho lão chết! Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ! Lão làm lão khổ chứ ai…”, vô cùng bực tức khi nhìn thấy sự rỗi hơi của ông giáo khi ông đề nghị giúp đỡ lão Hạc “Thị gạt phắt đi”.
+ Binh Tư: Từ bản tính của mình, khi nghe lão Hạc xin bả chó, hắn vội kết luận ngay “Lão…cũng ra phết chứ chả vừa đâu”.
+ Ông giáo có những lúc không hiểu lão Hạc: “Làm quái gì một con chó mà lão có vẻ băn khoăn quá thế?”, thậm chí ông cũng chua chát thốt lên khi nghe Binh Tư kể chuyện lão Hạc xin bả chó về để “cho nó xơi một bữa…lão với tôi uống rượu”: “Cuộc đời cứ mỗi ngày càng thêm đáng buồn…” Nhưng ông giáo là người có tri thức, có kinh nghiệm sống, có cái nhìn đầy cảm thông với con người, lại chịu quan sát, tìm hiểu, suy ngẫm nên phát hiện ra được chiều sâu của con người qua những biểu hiện bề ngoài:
- Ông cảm thông và hiểu vì sao lão Hạc lại không muốn bán chó: Nó là một người bạn của lão, một kỉ vật của con trai lão; ông hiểu và an ủi, sẻ chia với nỗi đau đớn, dằn vặt của lão Hạc khi lão khóc thương con chó và tự xỉ vả mình. Quan trọng hơn, ông phát hiện ra nguyên nhân sâu xa của việc gửi tiền, gửi vườn, xin bả chã, cái chết tức tưởi của lão Hạc: Tất cả là vì con, vì lòng tự trọng cao quý. ông giáo nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của lão Hạc ẩn giấu đằng sau những biểu hiện bề ngoài có vẻ gàn dở, lập dị. 
- Ông hiểu và cảm thông được với thái độ, hành động của vợ mình: Vì quá khổ mà trở nên lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau đồng loại “…Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất…”. Ông biết vậy nên “Chỉ buồn chứ không nỡ giận”.
 Ông giáo là nhân vật trung tâm dẫn dắt câu chuyện, từ việc miêu tả các nhân vật mà quan sát, suy ngẫm để rồi rót ra những kết luận có tính chiêm nghiệm hết sức đóng đắn và nhân bản về con người. Có thể nói tác giả đã hóa thân vào nhân vật này để đưa ra những nhận xét, đánh giá chứa chan tinh thần nhân đạo về cuộc đời, con người. Đây là một quan niệm hết sức tiến bộ định hướng cho những sáng tác của nhà văn sau này.
	

0.25
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	- Khẳng định tính triết lí của câu nói trên. Đó cùng là quan niệm sống, tình cảm của tác giả.
- Suy nghĩ của bản thân em...
	0.25

	
	
	     - Sự sáng tạo: Liên hệ tới 1 số tác phẩm và thực tế cuộc sống.
	0.25

	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm


I/ PHẦN ĐỌC HIỂU ( 2 điểm )
Câu 1. Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh:
– Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
– Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
            Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng như thế nào?
Câu 2. Suy nghĩ của em về hình ảnh những ngư dân đang ngày đêm bám biển hiện nay?
II/ PHẦN LÀM VĂN   ( 8.0 điểm )
Câu 3. 
CON TRAI VÀ  HẠT CÁT
Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.
Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp.
Viết một bài văn ngắn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ về bài học cuộc sống mà câu chuyện trên gợi ra.
Câu 4: 
Nhận xét về hai bài thơ “ Nhớ rừng”(Thế Lữ ) và “ Khi con tu hú”(Tố Hữu), có ý kiến cho rằng: “ Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng của tầng lớp thanh niên trí thức tuy nhiên thái độ đấu tranh cho tự do ở mỗi bài lại hoàn toàn khác nhau”.
Bằng hiểu biết của mình về hai bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.





............Hết............


	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021-2022
ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm ..  trang )



I/ Phần đọc hiểu ( 2 điểm )
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Hai câu thơ trên tác giả đều dùng biện pháp so sánh. Tuy nhiên mỗi câu lại có hiệu quả nghệ thuật riêng:
	1.0

	
	
	    So sánh con thuyền ra khơi “hăng như con tuấn mã” tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe (tuấn mã) đang phi, tác giả so sánh cái cụ thể, hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
	0.5

	
	
	     So sánh “Cánh buồm với mảnh hồn làng” tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình, quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này làm cho hình ảnh cánh buồm chẳng những trở nên cụ thể sống động mà còn có vẻ đẹp lớn lao, trang trọng, thiêng liêng. Cánh buồm no gió ra khơi trở thành biểu tượng rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài.

	0.5

	
	2
	- Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được khí thế lao động hứng khởi, hăng hái, chủ động của người ngư dân. 
- Em lại liên tưởng tới những con người vùng biển đảo thiêng liêng của tồ quốc hiện nay. Họ ngày đêm bám biển vừa làm giàu cho quê hương vừa khẳng định chủ quyền của dân tộc. Họ phải chịu đựng bao gian lao, nguy hiểm nhưng họ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Ta khâm phục, tự hào về họ...
	0.5

	
	
	- Hiện nay, một số vùng biển của đất nước ta bị giặc ngoại xâm, là công dân Việt Nam mỗi người hãy chung tay góp sức giúp đỡ những người dân vùng biển để một phần nào đó động viên, tiếp thêm sức mạnh cả vật chất lẫn tinh thần cho những người con của biển khơi…
	0.5

	
	3
	Nghị luận xã hội
	3.0đ

	
	
	1.Hình thức, kĩ năng:
	0,5đ

	
	
	-Hình thức:
+ Bài viết với dung lượng vừa phải, tạo được bố cục khoa học, chữ viết sạch đẹp...
	
0.25đ 

	
	
	- Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí rút ra từ một câu chuyện ngắn. Bố cục bài viết chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và đặt câu. 
	
0.25đ 

	
	
	2. Nội dung.
* Yêu cầu cụ thể: Trên cơ sở nắm vững cách làm bài, hiểu ý nghĩa câu chuyện, học sinh phải rút ra bài học có ý nghĩa sâu sắc được gửi gắm qua hình ảnh ngọc trai và hạt cát. Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau: 
	
2.5đ

	
	
	a/ Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
+ Hạt cát: biểu tượng cho những khó khăn và những biến cố bất thường…có thể xảy đến với con người bất kì lúc nào. 
+ Con trai quyết định đối phó bắng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát, biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp: biểu tượng cho con người biết chấp nhận thử thách để đứng vững, biết vượt lên hoàn cảnh và tạo ra những thành quả đẹp cống hiến cho cuộc đời.
Khái quát: Câu chuyện ngắn gọn nhưng trở thành bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực: Trong cuộc sống, con người cần  phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.
	0,5đ



0.25đ




0.25đ

	
	
	b/ Suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện 
Khẳng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc với mỗi người trong cuộc đời: 
+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính, dự định của con người. Vì vậy, mỗi người phải đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sức mạnh để vượt qua( như con trai cũng đã cố gắng nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì nó đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bọc quanh hạt cát)
+ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn.
 ( Dẫn chứng về những con người vượt lên số phận làm đẹp cho cuộc đời.)
	1.5đ




0,5đ



1.0đ




	
	
	+ Phê phán những người có lối sống hèn nhát, chấp nhận, đầu hàng, buông xuôi, đổ lỗi cho số phận… 
	0.25đ

	
	
	c. Khẳng định vấn đề và rút bài học cuộc sống:
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách luôn là quy luật của cuộc sống mà con người phải đối mặt. 
+ Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời, để cuộc sống có ý nghĩa
	0.5đ
0.25đ



0.25 đ

	
	2
	
	5.0

	
	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	 1,5

	
	
	- Hình thức:
+ Bố cục 3 phần đảm bảo rõ ràng, mạch lạc 
+ Trình bày sạch sẽ, chữ  viết rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	- Kĩ năng: 
+ Viết đúng kiểu bài nghị luận chứng minh về một nhận định văn học. 
+ Lập luận chặt chẽ, biết cách phân tích dẫn chứng
	1,0

	
	
	b. Nội dung, kiến thức: Điểm giống và khác nhau về niềm khao khát tự do trong “Nhớ rừng” ( Thế Lữ ) và “Khi con tu hú” ( Tố Hữu ).
	3,0

	
	
	- Giới thiệu khái quát bối cảnh Việt Nam trước CMT8 : Dân tộc ta chìm trong ách nô lệ của TD Pháp, nhiều thanh niên trí thức có tâm huyết với non sông đất nước đều khao khát tự do.
- Bài thơ “Nhớ rừng” ( Thế Lữ ), “Khi con tu hú” ( Tố Hữu ) đều nói lên điều đó.
- Trích dẫn ý kiến…
- Lần lượt làm rõ 2 luận điểm sau 
1. Luận điểm 1 :  Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng : 
- Vì yêu nước nên mới thấy hết nỗi tủi cực của cuộc sống nô lệ ( d/c : Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt…) , mới uất ức khi bị giam cầm ( d/c : Ngột làm sao , chết uất thôi…)
- Không chấp nhận cuộc sống nô lệ , luôn hướng tới cuộc sống tự do :
+ Con hổ nhớ về cuộc sống tự do vùng vẫy  ở núi rừng đại ngàn : Những đêm trăng đẹp , những ngày mưa, những bình minh rộn rã tưng bừng…Con hổ lúc mơ màng như một thi sĩ, lúc lại như một bậc đế vương đầy quyền uy…
 ( d/c…)
+ Người thanh niên yêu nước tuy thân bị tù đày nhưng tâm hồn vẫn hướng ra ngoài song sắt để cảm nhận bức tranh mùa hè rữc rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh, đầy hương vị ngọt ngào…( d/c…)
2. Luận điểm 2 : Thái độ đấu tranh cho tự do khác nhau
+ “Nhớ rừng” là tiếng nói của một tầng lớp thanh niên có tâm sự yêu nước , đau đớn về thân phận nô lệ nhưng chưa tìm được con đường giải thoát, đành buông xuôi, bất lực. Họ đã tuyệt vọng, đã hết ước mơ chiến thắng, đã thôi nghĩ đến hành động…Đây là thái độ đấu tranh tiêu cực…(d/c…)
+ Khi con tu hú là tiếng nói của một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, đại diện cho những thanh niên đã đi theo con đường cứu nước mà cách mạng chỉ ra, biết rõ con đường cứu nước là gian khổ nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi. Họ tin ở tương lai chiến thắng của cách mạng, đất nước sẽ độc lập, dân tộc sẽ tự do. Họ không ngừng đấu tranh để giải phóng dân tộc . Đây là thái độ đấu tranh rất tích cực.
( d/c…)
 
	0.5
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	- Khẳng định lại giá trị của hai bài thơ 
+ Trân trọng nỗi niềm yêu nước sâu kín. Đó là nỗi đau nhức nhối vì thân phận nô lệ, khơi dậy niềm khao khát tự do và nhớ tiếc thời oanh liệt của dân tộc.
+ Tiếng nói khao khát tự do, ý thức đấu tranh giành tự do mạnh mẽ trong “Khi con tu hú” có tác dụng tích cực đối với thanh niên đương thời.

	0.5

	
	
	- Sáng tạo
- Có quan điểm riêng hợp lí mang tính cá nhân
+ Sử dụng từ ngữ chọn lọc
	0,5

	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm



	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
(Đề có 2 trang)
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021-  2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 



PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh:
- Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
- Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng như thế nào?
Câu 2 (1điểm)
Qua văn bản “ Ôn dịch, thuốc lá” của Nguyễn Khắc Viện: 
· Em hiểu gì về ý nghĩa nhan đề của văn bản?
· Thông điệp tác giả muốn gửi đến bạn đọc qua văn bản trên là gì ?

PHẦN II: LÀM VĂN (8 điểm)
Câu 1(3 điểm) : Đọc câu chuyện sau
Địa ngục hay thiên đàng ?
Một ký giả được phép xuống địa ngục và lên thiên đàng để làm phóng sự về cuộc sống ở đó. Anh xuống địa ngục vào đúng giờ ăn. Thức ăn toàn sơn hào hải vị nhưng cư dân lại ốm o, gầy còm, da bọc xương. Và anh chỉ hiểu ra khi quan sát họ dùng bữa. Muỗng, dĩa, đũa rất dài buộc dính vào đôi tay nên dù cố gắng mấy họ cũng không thể đưa thức ăn vào miệng, mà thức ăn lại đổ ra bàn hay rơi tung toé xuống đất. Tệ hơn nữa là họ tranh giành nhau, và muỗng, dĩa, đũa trở thành vũ khí để họ đâm chém nhau. Khi giờ ăn kết thúc, họ buồn bã, thất vọng rời phòng ăn với dạ dày rỗng không.
         Quá sợ hãi, chàng ký giả rời địa ngục để lên thiên đàng. Đến nơi cũng đúng vào giờ ăn. Thức ăn đơn sơ, giản dị nhưng cư dân ai cũng vui tươi, khỏe mạnh. Đôi bàn tay họ cũng được gắn chặt vào muỗng, dĩa, đũa rất dài. Có khác là thay vì đưa thức ăn vào miệng của mình thì họ lại yêu thương dùng muỗng, dĩa để đút thức ăn cho nhau. Phòng ăn vang tiếng ca hát, nói cười vui vẻ.
                                                                                                                (Theo internet)
         Em suy nghĩ như thế nào trước những điều anh ký giả trông thấy?

Câu 2 ( 5 điểm)
Nhận xét về một trong những cảm hứng của Thơ mới  Việt Nam giai đoạn 1930- 1945, có ý kiến nhận xét : “Tình yêu quê hương đất nước chiếm một khoảng rộng trong trái tim của thơ mới.” . Bằng hiểu biết của mình về hai bài thơ “ Nhớ rừng” của Thế Lữ  và “ Quê hương” của Tế Hanh em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.































	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021-2022
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                               Môn:  Ngữ văn 8
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU   
	2,0

	
	1
	        Hai câu thơ trên tác giả đều dùng biện pháp so sánh. Tuy nhiên mỗi câu lại có hiệu quả nghệ thuật riêng:
-So sánh con thuyền ra khơi “hăng như con tuấn mã” tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe (tuấn mã) đang phi, tác giả so sánh cái cụ thể, hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi. 
-So sánh “Cánh buồm với mảnh hồn làng” tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình, quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này làm cho hình ảnh cánh buồm chẳng những trở nên cụ thể sống động mà còn có vẻ đẹp lớn lao, trang trọng, thiêng liêng. Cánh buồm no gió ra khơi trở thành biểu tượng rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài. 

	0.5



0.5


	
	2
	*Ý nghĩa nhan đề văn bản:
- Ôn dịch, thuốc lá đã cho thấy tính chất nghiêm trọng và bức xúc của vấn đề. Thuốc lá ở đây là nói đến tệ nghiện thuốc lá. Nó được ví một cách rất thoả đáng với ôn dịch, xem như một thứ bệnh nguy hiểm đến tính mạng của con người và rất dễ lây lan. Hơn nữa, từ ôn dịch còn mang sắc thái biểu cảm. Nghiện thuốc lá được nói đến trong một cảnh báo gay gắt, đến mức nó đáng trở thành một đối tượng để nguyền rủa.
- Ôn dịch trong tiếng Việt là từ được dùng để làm tiếng chửi rủa thể hiện thái độ căm ghét, ghê sợ - một loại bệnh nguy hiểm lây lan làm chết người. Thuốc lá ở đây là nói đến tệ nghiện thuốc lá. Tác giả dùng dấu phẩy ngăn cách giữa hai từ “ôn dịch” và “thuốc lá”, là sử dụng theo lối tu từ để nhấn mạnh sắc thái biểu cảm (vừa căm tức vừa ghê sợ).
	0.25



0,25

	
	
	*Thông điệp được gợi ra từ văn bản
- Mỗi người phải có ý thức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, hạn chế và chống hút thuốc lá. 
- Phải cùng nhau chống thuốc lá như chống nạn dịch nguy hiểm
- Cùng nhau đứng lên chống lại nạn dịch này chính

	0.5

	II
	   
	LÀM VĂN
	8,0

	























	1
	a.Hình thức, kĩ năng:
	0,5

	
	
	- Hình thức: 
+ Học sinh viết được một bài văn nghị luận xã hội có bố cục đầy đủ,  rõ ràng, trình bày sạch đẹp, diễn đạt lưu loát, ít sai chính tả. 
+ Bài làm đúng thể loại.      
- Kĩ năng: 
+ Học sinh nắm được vấn đề nghị luận được gợi ra từ văn bản. Các luận điểm được triển khai theo trình tự hợp lí, có liên kết chặt chẽ, vận dụng tốt các thao tác lập luận như giải thích, bình luận, chứng minh, kết hơp giữa nêu lí lẽ và dẫn chứng.
	
0,25



0,25



	
	   
	b. Nội dung, kiến thức
	2,5

	
	
	- Dẫn dắt vấn đề, giới thiệu câu chuyện trong đề bài và nêu vấn đề nghị luận: Dù sống ở đâu, noi cuộc sống giàu có hay nơi thiếu thốn về vật chất nhưng tình người mới là quan trọng để con người sống có tính cộng đồng, sống cho nhau và vì nhau. 
	0,25

	
	
	* Nêu vắn tắt nội dung câu chuyện, từ đó rút ra ý nghĩa vấn đề.
+ Địa ngục là nơi giàu có về vật chất, thể hiện ở những bữa ăn ngon với nhiều sơn hào hải vị nhưng ai cũng gầy còm, ốm yếu và buồn bã vì ai cũng sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến mình...
+ Thiên đàng tuy thiếu thốn về vật chất, thể hiện ở những bữa ăn đơn sơ, đạm bạc nhưng ai cũng vui tươi, khoẻ mạnh và hạnh phúc vì họ biết sống cho nhau, vì nhau bằng tình yêu thương và sự sẻ chia ...
- Ý nghĩa câu chuyện: Từ hai cảnh tượng trái ngược nhau ấy, câu chuyện mang đến cho chúng ta bài học nhân sinh sâu sắc: Con người sẽ được sống vui tươi, khoẻ mạnh và hạnh phúc nếu biết yêu thương, sẻ chia, sống vì người khác; và mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác thì bản thân chúng ta cũng sẽ được nhận nhận lại xứng đáng với những gì chúng ta đã chân thành cho đi. 
	




0,25



0,25



	
	
	* Bàn luận về nội dung, ý nghĩa của câu chuyện
- Bình luận:
+  Dù ở nơi nào, ở cương vị nào, dù giàu hay nghèo, con người cũng phải sống có tính cộng đồng, nghĩa là phải biết đoàn kết, yêu thương, sẻ chia lẫn nhau. Có được tình cảm đó, con người sẽ có cách làm cho cuộc sống của nhau tốt đẹp hơn, nhất là trong lúc hoạn nạn khó khăn, giống như cư dân ở thiên đàng không thể cho thức ăn vào miệng mình vì muỗng thìa quá dài, nhưng họ biết dùng chính muỗng, thĩa ấy để đưa thức ăn vào miệng nhau. Đó là những hành động, nghĩa cử cao đẹp và là cơ sở để xây dựng một xã hội tốt đẹp.
+ Ngược lại, nếu sống thiếu tính cộng đồng, nghĩa là sống tham lam, ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình thì cuộc sống của chúng ta sẽ thật buồn tẻ, vô nghĩa và chính bản thân ta luôn sống trong tâm trạng bất an vì lúc nào cũng nghĩ đến sự được mất, hơn thua, lúc nào cũng lo lắng người khác sẽ ăn hết phần của mình, làm hết phần của mình, giàu có hết phần của mình. Từ đó dẫn đến những lời nói, hành động thô lỗ, thậm chí là bạo lực để giành giật của nhau, xem nhau như kẻ thù.
- Mở rộng: 
+ Vì sao cần phải sống đoàn kết, yêu thương và chia sẻ lẫn nhau?: 
      Trong cuộc sống, không phải ai sinh ra cũng gặp may mắn, hạnh phúc. mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận riêng, không ai giống ai: trẻ mồ côi không nơi nương tựa, người nghèo, người kiếm sống lang thang, người khuyết tật, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân của thiên tai, của bệnh tật quái ác, cảnh ngộ éo le khác...họ cần được sự giúp đỡ sẻ chia của người khác và của cộng đồng.
    Sự đồng cảm,sẻ chia giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh có thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống, làm cho mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp và gắn bó hơn.
+ Chứng minh: Tinh thần tương thân tương ái từ lâu đã trở thành một truyền thống đạo lí tốt đep của dân tộc ta. truyền thống ấy đã và đang được kế thừa và phát huy. Những quỹ  nhân đạo vì người nghèo, quỹ chữ thập đỏ, các chương trình nhân đạo như “trái tim cho em”, “lục lạc vàng”, “vượt lên chính mình”, phong trào ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt , vùng sâu vùng xa, tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, doanh nghiệp với những người gặp thiệt thòi, bất hạnh là những biểu hiện chân thực cho tình cảm nhân đạo, lối sống vì cộng đồng.
	


0,5







0,5







0,25



















	
	
	* Bài học cho bản thân.
- Về nhận thức: Phải biết sống có lòng nhân ái, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
- Về hành động: Sẵn sàng chia,giúp đỡ khi người khác cần, trong điều kiện cho phép của bản thân. Đó có thể chỉ là một câu nói động viên, một cử chỉ quan tâm, một ánh mắt đồng cảm hay đơn giản là hành động dắt bà cụ qua đường lúc đông người, nhờng ghế xe buýt cho người già hay giúp đỡ một em nhỏ lạc bố mẹ, một người bị tai nạn giao thông...
	0,25








	
	
	c/ Sáng tạo: Bài viết có cách diễn đạt độc đáo, và sáng tạo(viết câu, sử dụng từ ngữ, hình ảnh và các yếu tố biểu cảm,... ); Thể hiện được dấu ấn cá nhân, quan điểm và thái độ riêng sâu sắc...
	
0,25
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	1.Hình thức, kĩ năng
- Hình thức:
+ Tạo được bài viết có bố cục 3 phần
+ Chữ viết khá sạch đẹp, mắc vài lỗi nhỏ về chính tả hoặc diễn đạt
-Kỹ năng 
       Hiểu đúng yêu cầu của đề bài. Biết cách làm bài văn nghị luận văn học bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	2.Nội dung
       Học sinh có thể sắp xếp trình bày theo nhiều cách khác nhau, có thể có những cảm nhận riêng, miễn là phải bám sát tác phẩm, tránh suy diễn tùy tiện và có sức thuyết phục người đọc. Cần làm nổi bật được tình quê hương đất nước qua hai bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ và “ Quê hương ” của Tế Hanh. Cần đảm bảo được một số ý cơ bản sau:
       a. Khái quát về tình yêu quê hương đất nước trong “Thơ mới”. 
        “Thơ mới” ra đời trong hoàn cảnh đất nước chìm trong chế độ thực dân nửa phong kiến. Các nhà thơ mới nhận thức rõ nỗi đau mất nước, chán ghét thực tại nên họ gửi gắm nỗi niềm về đất nước, quê hương vào những vần thơ. Tình quê hương đất nước trong “Thơ mới” thể hiện ở nhiều cung bậc khác nhau: lúc ca ngợi cảnh đẹp của quê hương, lúc nhớ quê hương da diết, lúc hoài niệm ngưỡng mộ và tiếc nuối một nét đẹp văn hóa trong quá khứ, lúc gửi gắm niềm tâm sự thầm kín…
      b.Tình yêu quê hương đất nước qua hai bài thơ “Nhớ rừng” và “Quê hương”      
b1. Ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên.
    -  Bức tranh hoành tráng của rừng thẳm oai linh, của gió gào ngàn, nguồn hét núi, bóng cả, cây già. Trong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ thâm nghiêm ấy làm nền cho hình bóng của chúa sơn lâm mang vẻ đẹp dõng dạc, đường hoàng với những đêm vàng, sáng xanh, chiều đỏ, tiếng chim ca tất cả mang vẻ đẹp lãng mạn, muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên của cách nhìn lãng mạn và bút pháp lãng mạn ( dẫn chứng phân tích trong Nhớ rừng - Thế Lữ ).
    -  Hình ảnh làng chài ven biển đẹp, trong trẻo thoáng đãng ( dẫn chứng , phân tích trong “ Quê hương” của Tế Hanh ) 
b2 Gửi gắm tâm sự thầm kín
   -   Thế Lữ gửi lòng yêu nước vào tâm sự thầm kín của con hổ trong bài thơ “Nhớ rừng”, nhớ biết bao nhiêu thời vàng son oanh liệt. Ta nghe đó như chính là nỗi nhớ lịch sử vàng son oanh liệt của đất nước. Tâm trạng của con hổ là một ẩn dụ thể hiện tâm trạng của tác giả của người dân Việt Nam lúc đó.
b3. Tình yêu và nỗi nhớ quê hương
- Với tấm lòng yêu quê hương sâu sắc ấy, bức tranh làng chài thật sinh động và đậm nét  qua cảm xúc của nhà thơ.  Khi tả cảnh dân chài bơi thuyền đi đánh cá Tế Hanh đã dựng lên một không gian trong trẻo gió nhẹ rực rỡ nắng hồng… Con thuyền dũng mãnh vượt Trường Giang với sức sống mạnh mẽ mang một vẻ đẹp hùng tráng, bất ngờ hiếm thấy trong thơ mới, một bức tranh lao động đầy hứng khởi và đầy sức sống trong thơ mới. Phải cảm nhận được sức sống lao động của làng quê bằng cả tâm hồn thiết tha gắn bó mới viết được những câu thơ “ Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng / Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”. Mảnh hồn làng ấy chính là nơi cho tâm hồn nghệ sỹ neo đậu với tấm lòng tha thiết nhớ thương về quê hương.
-  Nối nhớ thiết tha trong xa cách, nhớ “ màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi” cùng với con thuyền rẽ sóng trong hương vị  mùi nồng mặn đặc trưng của quê hương cái hương vị đầy   quyến rũ, là chất thơ đày bình dị mà khỏe khoắn toát lên từ bức tranh thiên nhiên tươi sáng thơ mộng.
   	  c. Đánh giá:
 - Cái “tôi” trong mỗi tác giả vừa được giải phóng tỏa hương thành vườn hoa đầy hương sắc của Thơ mới, vẫn dào dạt một nỗi niềm chung đó là tình yêu quê hương đất nước. 
- Tình quê hương đất nước trong các bài thơ tuy chưa tích cực như thơ văn Cách mạng nhưng đáng trân trọng. Đó là một khoảng rộng trong trái tim yêu dào dạt của các nhà thơ mới trong đó có Thế Lữ và Tế Hanh.
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	UBND HUYỆN VĨNH BẢO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CẤU TRÚC  ĐỀ THI GIAO LƯU HSG 
MÔN NGỮ VĂN 8 - NĂM HỌC 2021-2022




I. Quy định chung
- Hình thức: 100% tự luận
- Thời gian: 150 phút;
- Thang điểm: 10 điểm
- Số câu trong đề thi: 4 câu (đọc hiểu 2 câu, làm văn 2 câu)
II. Cấu trúc đề thi giao lưu HGS lớp 8

	TT
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Điểm

	

Câu 1
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản văn học của chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc ngoài chương trình
	- Vận dụng: Trình bày cách tiếp cận, cách kiến giải, đề xuất cách giải quyết riêng/ mới một yếu tố nhỏ, độc đáo trong văn bản văn học trong sự so sánh đối chiếu giữa hai ngữ liệu.
	

1,0 điểm

	
Câu 2
	Ngữ liệu là một phần trong văn bản nhật dụng lớp 8
	- Vận dụng: Đánh giá một nét độc đáo trong nghệ thuật viết/trong cách giải quyết vấn đề đời sống được đặt ra trong đoạn văn bản.
	
1,0 điểm

	
Câu 3
	
Văn nghị luận XH

	- Vận dụng: Viết một bài văn ngắn: Trình bày suy nghĩ thể hiện quan điểm riêng / mới về vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng đạo lý hoặc sự việc hiện tượng trong đời sống.
	
3,0 điểm

	


Câu 4
	


 Văn nghị luận Văn học

	- Vận dụng những kiến thức đã học viết bài văn nghị luận văn học trình bày: kiến giải mới/sự đánh giá riêng về:  Sự độc đáo trên một số bình diện nội dung, nghệ thuật của một/ một số văn bản văn học.
(Các văn bản trong chương trình Ngữ văn lớp 8)
	


5,0 điểm











	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Đề có 01 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021 -  2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 



 Câu 1: (1.0 điểm)
Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh:
- Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
- Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng như thế nào?
 Câu 2. (1,0 điểm)
       Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS chưa tìm ra giải pháp thì nhiều nhà bác học sau mấy chục năm và hơn năm vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động:
Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS.
Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua:
Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu.
Hẳn rằng người hút thuốc lá không lăn đùng ra chết, không say bê bết như người uống rượu.
                                 (Trích Ôn dịch thuốc lá, Nguyễn Khắc Viện- SGK Ngữ văn 8)
 Vì sao tác giả lại dẫn lời Trần Hưng Đạo về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá?
Câu 3. (3,0 điểm)
   Vic-to Huy –gô cho rằng:
“Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời: không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được”.
Suy nghĩ của em về ý kiến trên.
 Câu 4 . (5,0 điểm)
Có ý kiến cho rằng: “Dù được sáng tác theo trào lưu lãng mạn hay hiện thực, những trang viết của những nhà văn tài năng và tâm huyết đều thấm đượm tinh thần nhân đạo sâu sắc” 
Qua các văn bản “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố và văn bản “ Lão Hạc” của Nam Cao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên?






                   

                              
                 HƯỚNG DẪN CHẤM GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2021- 2022
Môn : Ngữ Văn 8

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Thang điểm

	
Câu 1

(1.0 đ)
	Học sinh có thể trình bày dưới hình thức một đoạn văn ngắn.
Hai câu thơ trên tác giả đều dùng biện pháp so sánh rất hay, độc đáo. Diễn tả hình ảnh con thuyền, cánh buồm thật đẹp, kì vĩ. Qua đó thể hiện tình yêu tình yêu, niềm tự hào về quê hương 
	

0,25đ

	
	Song mỗi hình ảnh thơ  lại có hiệu quả nghệ thuật riêng:
- So sánh con thuyền ra khơi “ hăng như con tuấn mã”  là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe ( tuấn mã) đang phi, tác giả so sánh cái cụ thể, hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
- So sánh “Cánh buồm với mảnh hồn làng” là so sánh một vật cụ thể hữu hình, quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này làm cho hình ảnh cánh buồm chẳng những trở nên cụ thể sống động mà còn có vẻ đẹp lớn lao, trang trọng, thiêng liêng. Cánh buồm no gió ra khơi trở thành biểu tượng rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài.
	0,75đ

	Câu 2
	  - Trước khi phân tích tác hại của thuốc lá tác giả dẫn lời Trần Hưng Đạo về việc đánh giặc  vì đây là một cách so sánh ngầm, tạo ra một ấn tượng mạnh, làm cho lập luận thêm chặt chẽ, thuyết phục trước khi phân tích.
  -Tác giả mượn lời người xưa bàn về binh pháp để nhấn mạnh  mức độ nguy hiểm, kiểu cách phá hoại của tệ nghiện thuốc lá. Qua đó khẳng định tệ nghiện thuốc lá nguy hiểm không kém gì giặc cướp, giặc ngoại xâm. Thuốc lá gặm nhấm sức khỏe con người như tằm gặm nhấm lá dâu.với con tằm ăn lá dâu ta có thể nhìn thấy mà ngăn chặn. Còn thuốc lá nó phá hoại chúng ta bằng cách gặm nhầm âm thầm, bí mật từng giờ, từng ngày không dễ gì nhìn thấy được.  
- Thể hiện thái độ quan tâm, lo lắng, ghê sợ tệ nghiện thuốc.

	     


    1.0đ


Câu 3. (3 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Thang
điểm

	3
	- Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
 Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Bố cục và hệ thống ý sáng rõ . Biết vận dụng các thao tác giải thích, bình luận, chứng minh. Hành văn trôi chảy. ập luận chặt chẽ. Dẫn chứng chọn lọc, thuyết phục. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ , ngữ pháp, chính tả.
-Yêu cầu về nội dung :Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo cá ý sau:
	 0,5

	
	-Yêu cầu về nội dung :Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo cá ý sau:
1.Mở bài:  Nêu vấn đề, Nhận xét đánh giá
2. Thân bài:
a. Giải thích.
+ Tình thương: lòng nhân ái, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ người khác.
+ Vườn hoa: nơi nảy sinh, nơi hình thành cái tốt đẹp.
+ Không ánh nắng mặt trời: không có ánh sáng, hơi ấm, không có nguồn sống.
+ Không có gì: sự phủ định hoàn toàn và triệt để.
+ Đẹp đẽ và hữu ích: cái đẹp và cái tốt, cái thiện, cái có ích.
+ Nảy nở: nảy sinh, tồn tại và phát triển
=> Tóm lại, nếu không có tình thương thì cuộc sống của con người sẽ không thể có được những điều tốt đẹp và có ích. Nói cách khác, tình thương chính là thứ sẽ làm nảy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho cuộc
sống.
b.Bình luận..
*. Chứng minh vai trò của tình thương trong cuộc sống
· Trong cuộc sống, bên cạnh những người may mắn và hạnh phúc, còn có rất nhiều người gặp cảnh đau khổ, bất hạnh, luôn cần sự sẻ chia, giúp đỡ, cần tình thương yêu.
· Nếu thiếu tình thương, con người sẽ không thể làm được những điều tốt đẹp, hữu ích cho người khác: không biết quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ và đồng cảm với người khác lúc họ gặp khó khăn, hoạn nạn; thậm chí còn làm những điều xấu xa, tàn ác khiến người khác phải chịu mất mát, đau khổ.
· Khi thiếu tình thương, con người cũng không thể tạo ra và gìn giữ được điều tốt đẹp cho chính mình (biến thành người vô cảm, tàn nhẫn vàích kỉ, xấu xa) và cho người khác.
· Ngược lại, con người có tình thương tạo ra nhiều điều tốt đẹp: sự đồng cảm, chia sẻ; sự bao dung,... Nói khác đi, tình thương là nền tảng nuôi dưỡng cho những phẩm chất, tình cảm, suy nghĩ tốt đẹp khác của con người.
*Mở rộng, phản đề: .
Trong câu nói, Huy-gô có cái nhìn đầy tính nhân văn, vừa rất mực tin yêu cuộc sống vừa tỉnh táo, sâu sắc.
+ Trong xã hội ngày nay, có nhiều người biết mở rộng vòng tay yêu thương và nhân ái làm sáng ngời truyền thống “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc... Những người như thế đáng được ngợi ca và tôn vinh.
+ Song bên cạnh đó, vẫn còn có bao kẻ vô tâm, vô cảm, ích kỉ và xấu xa, độc ác để thỏa mãn những dục vọng tầm thường, đê hèn. Chúng phải bị lên án và trừng trị nghiêm khắc.
3.Bài học, kết thúc vấn đề.
- Cuộc sống chỉ trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa khi con người biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với những số phận bất hạnh
-Hãy yêu thương người khác . Đó là cách chăm sóc khu vườn tâm hồn của mỗi người.
	2.5đ
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Câu 4. (5 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Thang
điểm

	4
	I. Yêu cầu hình thức, kĩ năng
- Đúng kiểu bài nghị luận về một đoạn trích truyện; hệ thống luận điểm mạch lạc, kết hợp hài hòa các thao tác lập luận....
- Tạo được bố cục 3 phần rõ ràng; diễn đạt lưu loát, đúng văn phạm, không sai chính tả, trình bày và chữ viết sạch đẹp...
* Sáng tạo: 
- Sáng tạo về nội dung: liên hệ với các sáng tác cùng đề tài, liên hệ thực tiễn đời sống ...
- Sáng tạo về hình thức: cách mở bài, kết bài, tổ chức bài viết hay ...

	

0,25


0,25

0,25

	
	II. Yêu cầu nội dung
Chấp nhận trình tự, cách thức khai triển khác nhau, miễn là thí sinh có ý thức bám sát và làm sáng rõ định hướng sau:
	

	
	1. Mở bài: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề nghị luận, trích dẫn và giới hạn
vấn đề
	0,25

	
	2. Thân bài
2.1. Giải thích ý kiến
* Học sinh cần giải thích được ý của nhận định
· Tinh thần nhân văn nhân đạo: là nói đến mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, những gì vì con người cho con người cho   những điều tốt đẹp của bản thân mỗi người. Thường thể hiện ở tiếng nói yêu thương, trân trọng con người, ca ngợi vẻ đẹp của tình người và sự cảm thông với những số phận khổ đau bất hạnh đồng thời lên án phê phán tố cáo cái xấu, cái ác, ngọn nguồn của những đau khổ bất hạnh..
· Ý kiến muốn khẳng định: Trong sáng tác văn học các trào lưu lãng mạn và hiện thực chủ nghĩa có cách thức và nội dung phản ánh hiện thực khác nhau nhưng trên những trang viết các nhà văn tài năng đều thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc....
2.2. Chứng minh:
a. Giới thiệu ngắn gọn chung về Nam Cao và Ngô Tất Tố cùng hai văn bản để thấy đây là hai nhà văn tài năng và tâm huyết và khẳng định với những cách khác nhau hai văn bản đều tỏa sáng tinh thần nhân văn nhân đạo
· Nam Cao và Ngô Tất Tố đều là những nhà văn tài năng và tâm huyết của văn học hiện thực của văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945.
+ Nam Cao được bạn đọc yêu mến bởi những trang viết chân thực và sâu sắc về người nông dân nghèo đói bị vùi dập và người trí thức cùng phẫn phải sống mòn, bế tắc trong xã hội cũ...Truyện ngắn  “  ão Hạc” là truyện tiêu biểu...
+ Ngô Tất Tố được coi là “nhà văn của nông dân” là một nhà văn am tường trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu, học thuật sáng tác. Văn bản “ Tức nước vỡ bờ” là trang viết sinh động trong Tiểu thuyết “Tắt đèn” nổi tiếng của ông....
· Bằng hai cách viết khác nhau nhưng cùng theo trào lưu hiện thực văn bản “ ão hạc” của Nam Cao và “Tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố đều là những trang viết thấm đẫm tinh thần nhân đạo của những nhà văn tài năng và tâm huyết: Đó là tiếng nói đồng cảm với nỗi khổ đau của người nông dân trong xã hội cũ, trân trọng ngợi ca vẻ đẹp của người nông dân và lên án tố cáo các thế lực tàn ác đẩy người nông dân vào bần cùng, khổ đau bất hạnh...
b. Phân tích, chứng minh tinh thần nhân đạo trong hai văn bản “Lão Hạc” và “Tức nước vỡ bờ”.
b.1. Thứ nhất tinh thần nhân đạo thể hiện tiếng nói cảm thông với những khổ đau bất hạnh của con người:
* Truyện “ Lão Hạc”
+ Nam Cao cảm thương cho ão Hạc một lão nông dân nghèo khổ bất hạnh, đáng thương sống trong thời kì thực dân phong kiến (HS đưa dẫn chứng về nỗi khổ vật chất, tinh thần của ão Hạc)
+ Cảm thông với tấm lòng của người cha rất mực yêu thương con luôn vun đắp dành dụm những gì có thể có  để  con  có  cuộc  sống hạnh phúc...
* Văn bản“ Tức nước vỡ bờ”
· Ngô Tất Tố đã thấu hiểu, cảm thông sâu sắc về tình cảnh cơ cực, bế tắc của người nông dân qua tình cảnh thê thảm đáng thương của gia đình chị Dậu trong buổi sáng lúc bọn tay sai ập đến ( HS đưa dẫn chứng về tình thế, hoàn cảnh của gia đình chị Dậu)
b.2. Tinh thần nhân đạo ấy còn được thể hiện qua lời ngợi ca trân trọng, tin tưởng những phẩm chất tốt đẹp của con người..
+ Với “ ão Hạc” Nam Cao đã trân trọng ngợi ca lão Hạc lão nông dân nghèo khổ nhưng có phẩm chất vô cùng cao đẹp: tấm lòng đôn hậu, trái tìm giàu tình yêu thương, lối sống tự trọng (HS đưa dẫn chứng phân tích làm rõ lời ngợi ca của tác giả với ão Hạc)
+ Trong “Tức nước vỡ bờ” Ngô Tất Tố với tinh thần nhân đạo của nhà văn đầy tâm huyết đã phát hiện và ngợi ca tâm hồn cao đẹp của chị Dậu người phụ nữ nông dân Việt Nam hiền lành chất phác nhưng giàu tình yêu thương chồng con với tinh thần phản kháng mãnh liệt (HS đưa dẫn dẫn chứng về sự ngợi ca về tình yêu thương chồng con của chị Dậu và sự phản kháng của chị Dậu..)
b.3. Tinh thần nhân đạo ấy thể hiện qua tiếng nói lên án phê phán cái xấu cái ác, sự bất công ngọn nguồn của những khổ đau bất hạnh đối với con người.
· Văn bản “ ão Hạc” gián tiếp tố cáo xã hôi phong kiến với hủ tục, với chính sách thuế khóa nặng nề khiến con trai Lão Hạc vì nhà nghèo mà không lấy được vợ phải phẫn chí bỏ đi làm đồn điền cao su để Lão Hạc phải sống trong cảnh tuổi già cô đơn không người chăm sóc.(HS đưa dẫn chứng)
· Với “Tức nước vỡ bờ” Ngô Tất Tố đã lên án bộ mặt tàn ác bất nhân của xã hội thực dân nửa phong kiến đương thời qua việc miêu tả lối hành xử của các nhân vật thuộc bộ máy chính quyền thực dân nửa phong kiến, đại diện cho giai cấp thống trị 
( HS đưa dẫn về sự lên án tố cáo thái độ hống hách, táng tận lương tâm của nhà văn với tên cai lệ và người nhà lí trưởng)
c. Nghệ thuật thể hiện tinh thần nhân văn nhân đạo trong hai tác phẩm.
· Với Nam Cao qua văn bản “ ão Hạc” bằng nghệ thuật kể chuyện đặc sắc: kết hợp tự sự, trữ tình lập luận thể hiện nhân vật qua chiều sâu tâm lí với diễn biến tâm trạng phức tạp cùng việc lựa chọn ngôi kể hợp lí, sử dụng ngôn ngữ hiệu quả, lối kể chuyện khách quan...
Còn Ngô Tất Tố qua đoạn tiểu thuyết “Tức nước vỡ bờ” đầy kịch tính, lối kể chuyện, miêu tả nhân vật chân thực sinh động (từ ngoại hình ngôn ngữ, hành động tâm lí...)
Hai nhà văn tài năng, tâm huyết Nam Cao và Ngô Tất Tố đã thể  hiện tinh thần nhân đạo theo cách của riêng mình nhƣ để khẳng định trong xã hội thực dân phong kiến dù bị đẩy đến bần cùng những ngƣời nông dân luôn giữ cho mình phẩm giá cao đẹp không thể bị hoen ố dù phải sống trong cảnh khốn cùng. Họ là những bông sen thơm chốn “bùn lầy nước đọng”
3. Kết bài
Ý kiến nhận định cho thấy tinh thần nhân đạo nhƣ sợi chỉ xuyên suốt trong sáng tác của những nhà văn có tài năng và tâm huyêt. Nó luôn chi phối các nhà văn cầm bút sáng tác để họ hướng ngòi bút của mình về con ngƣời, vì con ngƣời. Tinh thần nhân đạo trong các tác phẩm thơ ca chính là tiếng lòng của những nhà văn tài năng tâm huyết góp phần tạo nên sức mạnh của văn chƣơng chân chính của“ Nghệ thuật vị nhân sinh”. ......
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	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
( Đề có 01 trang )
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
NĂM HỌC 2021-  2022
Môn:  NGỮ VĂN 8
Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề 




I.PHẦN ĐỌC HIỂU (2 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Cho đoạn văn sau:
	Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại, rơi mà như nhảy nhót. Hạt nọ tiếp hạt kia đan xuống đất (...). Mặt đất đã kiệt sức bỗng thức dậy, âu yếm đón lấy những hạt mưa ấm áp, trong lành. Đất trời lại dịu mềm, lại cần mẫn tiếp nhựa cho cây cỏ. Mưa mùa xuân đã mang lại cho chúng cái sức sống ứ đầy, tràn lên các nhánh lá mầm non. Và cây trả nghĩa cho mưa bằng cả mùa hoa thơm trái ngọt.
		                                           (Tiếng mưa - Nguyễn Thị Thu Trang)
Xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ từ vựng chính được dùng trong đoạn văn trên?
Câu 2 (1 điểm): Cho đoạn văn sau:
     Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp, thì nhiều nhà bác học, sau mấy chục năm và hơn năm vạn công trình nghiên cứu đã lớn tiếng báo động:
     Ôn dịch thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người còn nặng hơn cả AIDS.
Ngày trước Trần Hưng Đạo căn dặn nhà vua:
     “Nếu giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu”. 
                                                                                        (Theo Nguyễn Khắc Viện)
Vì sao tác giả lại dẫn lời Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá? Điều đó có tác dụng gì trong lập luận?
II/ PHẦN LÀM VĂN ( 8 điểm )
Câu 3: (3 đ)
  Có một nhà xã hội học, trong khi tìm hiểu thực tế cho đề tài của mình sắp viết thì gặp một trường hợp khá thú vị:
         Anh A và anh B đều có một người cha nghiện ngập và vũ phu. Sau này, anh A trở thành một chàng trai thành đạt và luôn đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình. Còn anh B thì cũng giống như cha anh ta. Nhà xã hội học đã dặt cùng một câu hỏi cho cả hai người : "Điều gì khiến anh trở nên như thế?".
         Và nhà xã hội học đã nhận được anh A và B cùng một câu trả lời:" Có một người cha như thế, nên tôi phải như thế".
       Hãy viết một bài luận ngắn khoảng một trang trình bày suy nghĩ của mình về câu chuyện trên
Câu 4: (5điểm)
Tiểu thuyết Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố có nhiều nhân vật, nhưng chị Dậu là một hình tượng trung tâm, là linh hồn của tác phẩm có giá trị hiện thực bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực, đẹp đẽ của người phụ nữ nông dân Việt Nam  trước cách mạng tháng tám năm 1945.
Bằng những hiểu biết của em về tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, hãy làm sáng tỏ nhận định trên.


............Hết............
( Học sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi kiểm tra không được giải thích gì thêm )
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ĐỀ ĐỀ XUẤT
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I/ Phần đọc hiểu ( 2 điểm )           
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU   
	2,0

	
	1
	-Biện pháp tu từ: Phép nhân hoá:
+ Mưa:xôn xao,phơi phới,bé nhỏ,mềm mại,nhảy nhót...
+ Mặt đất:kiệt sức,thức dậy, âu yếm, đón lấy
+ Đất trời:dịu mềm,cần mẫn
+Cây: trả nghĩa
- Tác dụng: 
+ Sử dụng phép nhân hóa làm cho lời thơ sinh động, gợi hình gợi cảm,thu hút người đọc người nghe.
+ Nhấn mạnh và làm cho cảnh vật được miêu tả trở nên sinh động, có hồn, gần gũi với con người.
+ Tác giả thể hiện thái độ trân trọng, yêu quý mùa xuân , yêu thiên nhiên.
	0,5đ





0,5đ



	
	
	
	

	
	2
	-Tác giả dẫn lời của Trần Hưng Đạo bàn về việc đánh giặc trước khi phân tích tác hại của thuốc lá, bởi ông cho rằng thuốc lá cũng là một loại giặc cần phải tiêu diệt. Thuốc lá không đánh như vũ bão mà nó “gặm nhấm như tằm ăn dâu”, tác hại của thuốc lá không nhìn thấy ngay nên mức độ nguy hiểm khôn lường. Cho nên thuốc lá còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm.
- Tác dụng trong lập luận: Dẫn ra câu nói của một nhà quân sự tài ba để tạo sự đúng đắn, khách quan, chân thực cho lập luận. Lấy lối so sánh của nhà quân sự đại tài nói tới vấn nạn thuốc lá tạo sự lien tưởng độc đáo, sáng tạo, lập luận chặt chẽ, tạo lien tưởng thú vị bằng lối lập luận sắc bén.
	0,5đ






0,5đ


	II
	   
	LÀM VĂN    
	8,0

	
	   1
	
	3.00

	
	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	

	
	
	-Hình thức:
- Bố cục đầy đủ, rõ ràng, đúng kiểu bài nghị luận.
- Các luận điểm đầy đủ, luận cứ phù hợp sắp xếp hợp lí 
- Chữ viết sạch đẹp không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt 

	

0.25

	
	
	-Kĩ năng: 
+ Lập luận, diễn đạt.
+ Biết lựa chọn sử dụng một trong số các yếu tố: biểu cảm, miêu tả, tự sự hợp lí.
	0.25

	
	
	b. Nội dung, kiến thức : Bài làm có thể có nhiều cách diễn đạt, nhưng phải đảm bảo các ý sau:
       - Xác định được vấn đề cần nghị luận trong câu chuyện: Môi trường gia đình ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách. Nhưng yếu tố nghị lực, ý chí của bản thân mới là yếu tố quan trọng nhất
       - Trên cơ sở xác định được vấn đề cần nghị luận, HS tập trung vào một số luận điểm chính sau:
            + Khẳng định: vai trò, nền tảng quan trọng hình thành nên nhân cách con người là gia đình. ( Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài - Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng).
            + Tuy nhiên sức mạnh của con người nằm ở ý chí và nghị lực biết vượt lên trên hoàn cảnh ( gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn)
            + Những nhận thức của bản thân trong việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu.
	2.25

	
	
	
	

	
	
	c/ Sáng tạo
	

	
	
	- Học sinh có những phát hiện mới nhưng hợp lí `trong cảm nhận về hiện tượng một số bạn học sinh ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi thì thưởng 0,25 điểm nếu bài làm chưa được điểm tối đa.
	0,25

	
	   2
	
	5,00

	
	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	

	
	
	-Hình thức:
- Bố cục đầy đủ, rõ ràng, đúng kiểu bài chứng minh
- Chữ viết sạch đẹp không mắc lỗi chính tả

	0.5

	
	
	-Kĩ năng: 
+ Làm kiểu bài nghị luận chứng minh 
+ Hệ thống luận điểm chặt chẽ, luận cứ xác đáng, phù hợp.
	0.5

	
	
	b. Nội dung, kiến thức
	

	
	
	a.- Giới thiệu khái quát tác giả , tác phẩm.
- Tiểu thuyết Tắt đèn có nhiều nhân vật nhưng chị Dậu là một hình tượng trung tâm, là linh hồn của tác phẩm Tắt đèn. Bởi chị Dậu là hình ảnh chân thực đẹp đẽ về người phụ nữ  nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945.

  b.  * Làm rõ những phẩm chất đáng quý của chị Dậu.
- Chị Dậu là một người có tinh thần vị tha, yêu thương chồng con tha thiết. 
+ Khi anh Dậu bị bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đánh đập hành hạ chết đi sống lại chị đã chăm sóc chồng chu đáo.
+ Chị đã tìm mọi cách để bảo vệ chồng.
+ Chị đau đớn đến từng khúc ruột khi phải bán con để có tiền nộp sưu.
Chị Dậu là một người đảm đang tháo vát: đứng trước khó khăn tưởng chừng không  thể vượt qua, phải nộp một lúc hai suất sưu, anh Dậu thì ốm đau , đàn con bé dại... tất cả đều trông vào sự chèo chống của chị.
	-  Chi Dậu là người phụ nữ thông minh sắc sảo:
	Khi bọn cai lệ định xông vào trói chồng – Chị đã cố van xin chúng tha cho chồng nhưng không được. => chị đã đấu lý với chúng
	“ Chồng tôi đau ốm, các ông không được phép hành hạ”. 
- Chị Dậu là người phụ nữ có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc về nhân phẩm.
+ Khi cai lệ và người nhà Lí trưởng có hành động thô bạo với chị, với chồng chị, chị đã vùng lên quật ngã chúng.
+ Mặc dù điêu đứng với số tiền sưu nhưng chị vẫn sẵn sàng ném nắm giấy bạc và mặt tên tri phủ Tri Ân. Hai lần bị cưỡng hiếp chị vẫn thoát ra được.
Đây chính là biểu hiện đẹp đẽ về nhân phẩm của tinh thần tự trọng.
c. Khái quát khẳng định về phẩn chất nhân vật:
- Yêu thương chồng con, thông minh sắc sảo, đảm đang tháo vát, có tinh thần quật khởi, ý thức sâu sắc về nhân phẩm... 
- Nhân vật chị Dậu toát lên vẻ đẹp mộc mạc của người phụ nữ nông dân đẹp người, đẹp nết. 
- Hình tượng nhân vật chị Dậu là hình tượng điển hình của phụ nữ  Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945.- Tác phẩm “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố không chỉ là tác phẩn có giá trị hiện thực mà còn có giá trị nhân đạo sâu sắc, là tác phẩm tiêu biểu  của văn học hiện thực phê phán
	0.5






2.5



























0.5

	
	
	
	

	
	
	- Sự sáng tạo
Học sinh có những phát hiện mới nhưng hợp lí trong quá trình làm bài thì thưởng 0,5 điểm nếu bài làm chưa được điểm tối đa
	0,5

	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm




-----------Hết----------
Xác nhận của BGH                 Xác nhận của tổ, nhóm CM                  Người ra đề
( Kí đóng dấu, ghi rõ họ tên )
I/ PHẦN ĐỌC HIỂU ( 2 điểm )
Câu 1. Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh:
– Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã.
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
– Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng.
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
            Em thấy hai cách so sánh trên có gì khác nhau? Mỗi cách có hiệu quả nghệ thuật riêng như thế nào?
Câu 2. Suy nghĩ của em về hình ảnh những ngư dân đang ngày đêm bám biển hiện nay?
II/ PHẦN LÀM VĂN   ( 8.0 điểm )
Câu 3. 
CON TRAI VÀ  HẠT CÁT
Không hiểu bằng cách nào, một hạt cát lọt được vào bên trong cơ thể một con trai. Vị khách không mời mà đến đó tuy rất nhỏ nhưng gây rất nhiều khó chịu và đau đớn cho cơ thể mềm mại của con trai. Không thể tống hạt cát ra ngoài, cuối cùng con trai quyết định đối phó bằng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát.
Ngày qua ngày, con trai đã biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành một viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp.
Viết một bài văn ngắn khoảng một trang giấy thi trình bày suy nghĩ về bài học cuộc sống mà câu chuyện trên gợi ra.
Câu 4: 
Nhận xét về hai bài thơ “ Nhớ rừng”(Thế Lữ ) và “ Khi con tu hú”(Tố Hữu), có ý kiến cho rằng: “ Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng của tầng lớp thanh niên trí thức tuy nhiên thái độ đấu tranh cho tự do ở mỗi bài lại hoàn toàn khác nhau”.
Bằng hiểu biết của mình về hai bài thơ, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.





............Hết............


	PHÒNG GD&ĐT VĨNH BẢO
ĐỀ ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2021-2022
ĐÁP ÁN -THANG ĐIỂM 
Môn:  NGỮ VĂN 8
( Đáp án- Thang điểm  gồm ..  trang )



I/ Phần đọc hiểu ( 2 điểm )
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	1
	Hai câu thơ trên tác giả đều dùng biện pháp so sánh. Tuy nhiên mỗi câu lại có hiệu quả nghệ thuật riêng:
	1.0

	
	
	    So sánh con thuyền ra khơi “hăng như con tuấn mã” tức là con thuyền chạy nhanh như con ngựa đẹp và khỏe (tuấn mã) đang phi, tác giả so sánh cái cụ thể, hữu hình này với cái cụ thể hữu hình khác. Sự so sánh này làm nổi bật vẻ đẹp, sự mạnh mẽ của con thuyền ra khơi.
	0.5

	
	
	     So sánh “Cánh buồm với mảnh hồn làng” tức là so sánh một vật cụ thể hữu hình, quen thuộc với một cái trừu tượng vô hình có ý nghĩa thiêng liêng. Cách so sánh này làm cho hình ảnh cánh buồm chẳng những trở nên cụ thể sống động mà còn có vẻ đẹp lớn lao, trang trọng, thiêng liêng. Cánh buồm no gió ra khơi trở thành biểu tượng rất phù hợp và đầy ý nghĩa của làng chài.

	0.5

	
	2
	- Đọc đoạn thơ trên, em cảm nhận được khí thế lao động hứng khởi, hăng hái, chủ động của người ngư dân. 
- Em lại liên tưởng tới những con người vùng biển đảo thiêng liêng của tồ quốc hiện nay. Họ ngày đêm bám biển vừa làm giàu cho quê hương vừa khẳng định chủ quyền của dân tộc. Họ phải chịu đựng bao gian lao, nguy hiểm nhưng họ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Ta khâm phục, tự hào về họ...
	0.5

	
	
	- Hiện nay, một số vùng biển của đất nước ta bị giặc ngoại xâm, là công dân Việt Nam mỗi người hãy chung tay góp sức giúp đỡ những người dân vùng biển để một phần nào đó động viên, tiếp thêm sức mạnh cả vật chất lẫn tinh thần cho những người con của biển khơi…
	0.5

	
	3
	Nghị luận xã hội
	3.0đ

	
	
	1.Hình thức, kĩ năng:
	0,5đ

	
	
	-Hình thức:
+ Bài viết với dung lượng vừa phải, tạo được bố cục khoa học, chữ viết sạch đẹp...
	
0.25đ 

	
	
	- Yêu cầu về kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí rút ra từ một câu chuyện ngắn. Bố cục bài viết chặt chẽ, diễn đạt trong sáng, lưu loát, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và đặt câu. 
	
0.25đ 

	
	
	2. Nội dung.
* Yêu cầu cụ thể: Trên cơ sở nắm vững cách làm bài, hiểu ý nghĩa câu chuyện, học sinh phải rút ra bài học có ý nghĩa sâu sắc được gửi gắm qua hình ảnh ngọc trai và hạt cát. Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, song cần đảm bảo được các yêu cầu cơ bản sau: 
	
2.5đ

	
	
	a/ Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: 
+ Hạt cát: biểu tượng cho những khó khăn và những biến cố bất thường…có thể xảy đến với con người bất kì lúc nào. 
+ Con trai quyết định đối phó bắng cách tiết ra một chất dẻo bọc quanh hạt cát, biến hạt cát gây ra những nỗi đau cho mình thành viên ngọc trai lấp lánh tuyệt đẹp: biểu tượng cho con người biết chấp nhận thử thách để đứng vững, biết vượt lên hoàn cảnh và tạo ra những thành quả đẹp cống hiến cho cuộc đời.
Khái quát: Câu chuyện ngắn gọn nhưng trở thành bài học sâu sắc về thái độ sống tích cực: Trong cuộc sống, con người cần  phải có ý chí và bản lĩnh, mạnh dạn đối mặt với khó khăn gian khổ, học cách vươn lên bằng nghị lực và niềm tin.
	0,5đ



0.25đ




0.25đ

	
	
	b/ Suy nghĩ về ý nghĩa câu chuyện 
Khẳng định câu chuyện có ý nghĩa nhân sinh sâu sắc với mỗi người trong cuộc đời: 
+ Những khó khăn, trở ngại vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, luôn vượt khỏi toan tính, dự định của con người. Vì vậy, mỗi người phải đối mặt, chấp nhận thử thách để đứng vững, phải hình thành cho mình nghị lực, niềm tin, sức mạnh để vượt qua( như con trai cũng đã cố gắng nỗ lực, không tống được hạt cát ra ngoài thì nó đối phó bằng cách tiết ra chất dẻo bọc quanh hạt cát)
+ Khó khăn, gian khổ cũng là điều kiện thử thách và tôi luyện ý chí, là cơ hội để mỗi người khẳng định mình. Vượt qua nó, con người sẽ trưởng thành hơn, sống có ý nghĩa hơn.
 ( Dẫn chứng về những con người vượt lên số phận làm đẹp cho cuộc đời.)
	1.5đ




0,5đ



1.0đ




	
	
	+ Phê phán những người có lối sống hèn nhát, chấp nhận, đầu hàng, buông xuôi, đổ lỗi cho số phận… 
	0.25đ

	
	
	c. Khẳng định vấn đề và rút bài học cuộc sống:
+ Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng thuận buồm xuôi gió. Khó khăn, thử thách luôn là quy luật của cuộc sống mà con người phải đối mặt. 
+ Phải có ý thức sống và phấn đấu, không được đầu hàng, không được gục ngã mà can đảm đối đầu, khắc phục nó để tạo nên thành quả cho cuộc đời, để cuộc sống có ý nghĩa
	0.5đ
0.25đ



0.25 đ

	
	2
	
	5.0

	
	
	a.Hình thức, kĩ năng:
	 1,5

	
	
	- Hình thức:
+ Bố cục 3 phần đảm bảo rõ ràng, mạch lạc 
+ Trình bày sạch sẽ, chữ  viết rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp.
	0,5

	
	
	- Kĩ năng: 
+ Viết đúng kiểu bài nghị luận chứng minh về một nhận định văn học. 
+ Lập luận chặt chẽ, biết cách phân tích dẫn chứng
	1,0

	
	
	b. Nội dung, kiến thức: Điểm giống và khác nhau về niềm khao khát tự do trong “Nhớ rừng” ( Thế Lữ ) và “Khi con tu hú” ( Tố Hữu ).
	3,0

	
	
	- Giới thiệu khái quát bối cảnh Việt Nam trước CMT8 : Dân tộc ta chìm trong ách nô lệ của TD Pháp, nhiều thanh niên trí thức có tâm huyết với non sông đất nước đều khao khát tự do.
- Bài thơ “Nhớ rừng” ( Thế Lữ ), “Khi con tu hú” ( Tố Hữu ) đều nói lên điều đó.
- Trích dẫn ý kiến…
- Lần lượt làm rõ 2 luận điểm sau 
1. Luận điểm 1 :  Cả hai bài thơ đều thể hiện lòng yêu nước và niềm khao khát tự do cháy bỏng : 
- Vì yêu nước nên mới thấy hết nỗi tủi cực của cuộc sống nô lệ ( d/c : Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt…) , mới uất ức khi bị giam cầm ( d/c : Ngột làm sao , chết uất thôi…)
- Không chấp nhận cuộc sống nô lệ , luôn hướng tới cuộc sống tự do :
+ Con hổ nhớ về cuộc sống tự do vùng vẫy  ở núi rừng đại ngàn : Những đêm trăng đẹp , những ngày mưa, những bình minh rộn rã tưng bừng…Con hổ lúc mơ màng như một thi sĩ, lúc lại như một bậc đế vương đầy quyền uy…
 ( d/c…)
+ Người thanh niên yêu nước tuy thân bị tù đày nhưng tâm hồn vẫn hướng ra ngoài song sắt để cảm nhận bức tranh mùa hè rữc rỡ sắc màu, rộn rã âm thanh, đầy hương vị ngọt ngào…( d/c…)
2. Luận điểm 2 : Thái độ đấu tranh cho tự do khác nhau
+ “Nhớ rừng” là tiếng nói của một tầng lớp thanh niên có tâm sự yêu nước , đau đớn về thân phận nô lệ nhưng chưa tìm được con đường giải thoát, đành buông xuôi, bất lực. Họ đã tuyệt vọng, đã hết ước mơ chiến thắng, đã thôi nghĩ đến hành động…Đây là thái độ đấu tranh tiêu cực…(d/c…)
+ Khi con tu hú là tiếng nói của một chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi, đại diện cho những thanh niên đã đi theo con đường cứu nước mà cách mạng chỉ ra, biết rõ con đường cứu nước là gian khổ nhưng vẫn kiên quyết theo đuổi. Họ tin ở tương lai chiến thắng của cách mạng, đất nước sẽ độc lập, dân tộc sẽ tự do. Họ không ngừng đấu tranh để giải phóng dân tộc . Đây là thái độ đấu tranh rất tích cực.
( d/c…)
 
	0.5






1.0














1.0














	
	
	- Khẳng định lại giá trị của hai bài thơ 
+ Trân trọng nỗi niềm yêu nước sâu kín. Đó là nỗi đau nhức nhối vì thân phận nô lệ, khơi dậy niềm khao khát tự do và nhớ tiếc thời oanh liệt của dân tộc.
+ Tiếng nói khao khát tự do, ý thức đấu tranh giành tự do mạnh mẽ trong “Khi con tu hú” có tác dụng tích cực đối với thanh niên đương thời.

	0.5

	
	
	- Sáng tạo
- Có quan điểm riêng hợp lí mang tính cá nhân
+ Sử dụng từ ngữ chọn lọc
	0,5

	Tổng điểm toàn bài kiểm tra  I + II = 10,00 điểm


PHẦN II. LÀM  VĂN ( 8,0 điểm)
Câu 1 (3.0 điểm) 
	
	Nội dung
	Điểm

	a. Hình thức

	Câu 1( 3,0 điểm)Viết bài (khoảng 2/3 giấy thi) trình bày ý kiến của em về hiện tượng bắt nạt học đường.

	0,25

	b. Nội dung

	*Mở bài: Giới thiệu về bắt nạt học đường.
- Là vấn nạn hiện nay trong xã hội
- Tình trạng ngày càng lan rộng hơn đặc biệt trong thời đại công nghệ số
*Thân đoạn: 
   1. Giải thích và nêu hiện trạng của hiện tượng : 
-  Bắt nạt học đường là những hành vi tiêu cực, dùng sức mạnh thể chất hay tinh thần, để đe dọa làm tổn thương người về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học.
- Hiện trạng ( Biểu hiện của hiện tượng bắt nạt học đường): 
+ Tình trạng bắt nạt học đường ở đối tượng học sinh đang ngày càng gia tăng, trở thành một mối quan tâm, lo lắng của nhiều học sinh, thầy cô, cha mẹ..
+ Biểu hiện của bạo lực học đường có thể xảy ra dưới nhiều hình thức như:  ép làm bài tập hộ, chiếm đoạt đồ dùng, đồ ăn, dọa dẫm, quấy phá không cho học…….
2- Nguyên nhân: 
+ Từ những lí do trực tiếp: nhìn đểu, nói móc, tranh dành nhau...
+ Do ảnh hưởng của môi trường văn hóa bạo lực: phim ảnh, sách báo, các trò chơi, đồ chơi mang tính bạo lực….
+ Sự phát triển thiếu toàn diện, thiếu hụt về nhân cách, thiếu khả năng kiểm soát hành vi ứng xử của bản thân, sai lệch trong quan điểm sống, thiếu kĩ năng sống…
+ Sự giáo dục trong nhà trường còn nặng về dạy kiến thức văn hóa đôi khi lãng quên nhiệm vụ giáo dục con người
+ Gia đình thiếu sự quan tâm, uốn nắn; bạo lực gia đình
3- Hậu quả: 
+ Với nạn nhân:
• Tổn thương về thể xác và tinh thần, thậm chí dẫn đến tử vong(dẫn chứng)
• Tổn hại đến gia đình, người thân, bạn bè người bị hại
• Tạo tính bất ổn trong xã hội: tâm lí lo lắng bất an bao trùm từ gia đình, nhà trường, đến xã hội.
- Người gây ra bạo lực:
• Mầm mống của tội ác mất hết tính người sau này.
• Làm hỏng tương lại chính mình, gây nguy hại cho xã hội.
• Bị mọi người lên án, xa lánh, căm ghét.
4-  Giải pháp ( làm thế nào để khắc phục hiện tượng bắt nạt học đường). 
+ Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường- gia đình và xã hội trong việc quản lí, giáo dục học sinh
+ Đối với học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường phải được quan tâm, động viên, an ủi tạo động lực tiếp tục công việc học tập của mình.
+ Có thái độ quyết liệt phê phán răn đe, giáo dục cải tạo, biện pháp trừng phạt kiên quyết đối với những học sinh vi phạm
+ Cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn và xử lí hiệu quả những hoạt động có hại : Nghiêm cấm các game, đồ chơi, sách báo phim ảnh có nội dung bạo lực
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Bắt nạt học đường là hành vi phản giáo dục, phản đạo đức, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội cần phải sớm khắc phục, chấm dứt.
+ Là học sinh phải chăm chỉ học hành, yêu thương đoàn kết bạn bè, rèn luyện nhân cách tốt đẹp mai này đem sức mình xây dựng quê hương đất nước.
* Kết bài: 
- Khẳng định đây là một hành vi không tốt.
- Em sẽ làm gì để ngăn chặn tình trạng này
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Câu 2. Viết bài văn tự sự  (5.0 điểm) 
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	1. Hình thức
	Nên dùng ngôi kể thứ ba và chỉ cần hai nhân vật mà đề đã nêu. Mỗi nhân vật cần thể hiện được một nét đặc điểm hình dáng, tính cách, một quan điểm sống (tức là đã được nhân hoá). Giọt nước mưa trên lá non thì xinh đẹp nhưng kiêu ngạo và không tự biết mình; vũng nước đục ngầu trong vườn thì điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đén hình thức... Gọi là cuộc trò chuyện nên rất cần các cuộc đối thoại. Lời hội thoại cần phải ngắn gọn mà sâu sắc, thể hiện được tính cách của từng nhân vật.
Bố cục rõ ràng mạch lạc ( Khuyến khích bài làm có cách mở bài và kết thúc độc đáo).
Viết dưới dạng bài tự luận ngắn dài không quá 2 trang giấy thi
	0,5  

	2. Nội dung
	Bài văn phải ghi lại cuộc trò chuyện lí thú giữa hai nhân vật: Giọt nước mưa đọng trên lá non và vũng nước đục ngầu trong vườn. Qua cuộc trò chuyện lí thú này, người kể phải gửi gắm trong đó một nội dung giáo dục cụ thể. Đây là một câu chuyện tưởng tượng hoàn toàn
Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,25 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và nhân  vật.
+ Thân bài: ( 4,0 điểm)
Diễn biến  cuộc trò chuyện lí thú của hai nhân vật.
            Giọt Nước Mưa xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, không tự biết mình.
            Vũng Nước điềm đạm, hiểu rõ công việc mình đang làm, không quan tâm đến hình thức.
           
+ Kết bài: (0,25 điểm)
Kết thúc câu chuyện. Ý nghĩa giáo dục trong thực tiễn cuộc sống.
	4,5




